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Lời nói đầu
Ngày 14/3/1988, Trung Quốc đã dùng vũ lực đánh chiếm đảo Gạc Ma (cụm

đảo Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) thuộc chủ quyền của Việt
Nam. Lực lượng Hải quân Việt Nam đã anh dũng chiến đấu bảo vệ chủ quyền,
toàn vẹn lãnh thổ và máu của những người chiến sỹ đã đổ xuống, trở thành một
phần của lịch sử khi gắn liền với “Vòng tròn bất tử” cùng sự hy sinh của 64 chiến
sỹ ở đảo Gạc Ma và những người lính đã ngã xuống để giữ bình yên cho Tổ Quốc.

30 năm qua, lịch sử thì đang dần lùi xa, còn nỗi đau thì chưa bao giờ nguôi
ngoai, nhiều sự trăn trở và day dứt vẫn còn đó. Đảo Gạc Ma thuộc quần đảo
Trường Sa - một phần của lãnh thổ thiêng liêng của chủ quyền quốc gia dân tộc mà
từ thời các chúa Nguyễn đã xác lập chủ quyền và khai thác đã bị Trung Quốc
chiếm đóng trái phép. Chúng ta, những người con đất Việt, không bao giờ và
không khi nào được lãng quên những chiến sỹ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của
Tổ quốc nói chung và những chiến sỹ đã ngã xuống ở đảo Gạc Ma nói riêng. Và sự
kiện ngày 14/3/1988 tại Gạc Ma là một dấu mốc không phai mờ trong lịch sử đấu
tranh bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ trên Biển Đông của dân tộc ta.

Kỷ niệm 30 năm sự kiện “Hải chiến Trường Sa” còn gọi là “Hải chiến Gạc
Ma”. Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng xin trân trọng giới thiệu đến quý độc
giả Thư mục chuyên đề “ Gạc Ma – Trang sử bi hùng”.
Tập thông tin thư mục gồm hai phần chính: Toàn văn và Thư mục chỉ chỗ.

- Toàn văn trình bày toàn cảnh cuộc hải chiến huyền thoại bảo vệ Trường
Sa, danh sách 64 anh hùng liệt sĩ hy sinh, những bài phân tích và ký ức về trận hải
chiến Gạc Ma của người trong cuộc…

- Thư mục chỉ chỗ giúp độc giả có thể dễ dàng tìm những tư liệu, bài trích
về sự kiện Hải chiến Trường Sa, chủ quyền Việt Nam tại quần Đảo Trường Sa
được lưu trữ tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng.

Mặc dù đã rất cố gắng song quá trình tổ chức thực hiện thư mục khó tránh
khỏi những thiếu sót nhất định.

Rất mong bạn đọc góp ý để công tác sưu tầm, biên soạn thư mục của Thư
viện Khoa học Tổng hợp ngày càng tốt hơn.

Xin trân trọng cảm ơn!
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TOAØN VAÊN
I. HAÛI CHIEÁN TRÖÔØNG SA – KYÙ ÖÙC KHOÂNG BAO

GIÔØ PHAI.

II. GAÏC MA TRONG TIM NGÖÔØI DAÂN VIEÄT NAM.

III. AÛNH TÖ LIEÄU VEÀ HAÛI CHIEÁN TRÖÔØNG SA.
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I. HẢI CHIẾN TRƯỜNG SA – KÝ ỨC KHÔNG BAO GIỜ PHAI.
1. Toàn cảnh trận chiến Gạc Ma tháng 3 – 1988.
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Toàn cảnh sự kiện trận chiến Gạc Ma tháng 3/1988//Hà Nội mới. – Năm 2016. –
Ngày 14, tháng 3

http://hanoimoi.com.vn/Infographic/Quan-su/827988/infographic-toan-canh-su-
kien-tran-chien-gac-ma-thang-31988(2018-26-02)

2. Danh sách 64 liệt sĩ hy sinh trong trận hải hiến Gạc Ma ngày
14/03/1988.

Trận hải chiến này, 64 chiến sĩ đã hy sinh ở Gạc Ma, chỉ có 08 người được
đồng đội kịp mang thi thể về, 56 người nằm lại. Năm 2008, tàu Thành Công 07 của
ngư dân Lý Sơn (Quảng Ngãi) phát hiện một xác tàu chìm ở độ sâu hơn hai chục
mét ở gần cụm đảo Cô Lin, Gạc Ma và có 8 xác người dưới đó. Sau 2 năm (2010)
giám định ADN, họ lần lượt được đưa về với gia đình.

Máu và thân xác các anh đã hòa cùng sóng biển nhưng tấm gương dũng
cảm, mưu trí bảo vệ chủ quyền Tổ quốc của các anh sẽ mãi là những thiên sử anh
hùng, bất diệt. Xin một lần nữa vinh danh các anh, 64 liệt sĩ đã hy sinh ngày 14-3-
1988 trong trận chiến bảo vệ quần đảo Trường Sa:

Stt Họ tên Năm
sinh Cấp bậc Chức vụ Nhập

ngũ Đơn vị Quê quán

1 Trần Văn
Phương 1965 Thiếu uý B trưởng 3-1983

Gạc
Ma

Quảng Phúc, Quảng Trạch,
Quảng Bình

2 Trần Đức 1944 Trung tá Lữ phó 4-1962 Gạc Minh Hoà, Hưng Hà, Thái
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Thông 146 Ma Bình

3 Nguyễn
Mậu Phong 1959 Thượng uý B trưởng 11-

1977
Gạc
Ma

Duy Ninh, Lệ Ninh, Quảng
Bình

4 Đinh Ngọc
Doanh

1964 Trung uý B trưởng 9-1982
Gạc
Ma

Ninh Khang, Hoa Lư, Ninh
Bình (Cam Nghĩa, Cam
Ranh, Khánh Hoà)

5 Hồ Công Đệ1958
Trung uý
(QNCN)

Y sĩ 2-1982
Gạc
Ma

Hải Thượng, Tĩnh Gia,
Thanh Hoá

6 Phạm Huy
Sơn 1963

Chuẩn uý
(QNCN)

Y sĩ 2-1982
Gạc
Ma

Diễn Nguyên, Diễn Châu,
Nghệ An

7
Nguyễn
Văn
Phương

1969 Trung sĩ Cơ yếu 3-1987
Gạc
Ma

Mê Linh, Đông Hưng, Thái
Bình

8 Bùi Bá Kiên1967 Trung sĩ Chiến sĩ 3-1986
Gạc
Ma

Văn Phong, Cát Hải, Hải
Phòng

9 Đào Kim
Cương 1967 Trung sĩ Báo vụ 2-1985

Gạc
Ma

Vương Lộc, Can Lộc, Hà
Tĩnh

10 Nguyễn
Văn Thành 1967 Trung sĩ Chiến sĩ 3-1982

Gạc
Ma

Hương Điền, Hương Khê,
Hà Tĩnh

11 Đậu Xuân
Tứ (Tư) 1964 Trung sĩ Chiến sĩ 3-1985

Gạc
Ma

Nghi Yên, Nghi Lộc, Nghệ
An

12 Lê Bá
Giang

1968 Hạ sĩ Báo vụ 3-1987
Gạc
Ma

Hưng Dũng, Vinh, Nghệ
An

13 Nguyễn
Thanh Hải 1967 Hạ sĩ Quản lý 3-1986

Gạc
Ma

Sơn Kim, Hương Sơn, Hà
Tĩnh

14 Phạm Văn
Dương 1967 Hạ sĩ A trưởng 3-1986

Gạc
Ma

Nam Kim 3, Nam Đàn,
Nghệ An

15 Hồ Văn
Nuôi

1967 Trung sĩ Chiến sĩ 8-1985
Gạc
Ma

Nghi Tiến, Nghi Lộc, Nghệ
An

16 Cao Đình
Lương 1967 Trung sĩ A trưởng 8-1985

Gạc
Ma

Trung Thành, Yên Thành,
Nghệ An

17 Trương
Văn Thịnh 1966 Trung sĩ Chiến sĩ 8-1985

Gạc
Ma

Bình Kiến, Tuy Hoà, Phú
Yên

18 Võ Đình
Tuấn 1968 Trung sĩ Quản lý 8-1986

Gạc
Ma

Ninh Ích, Ninh Hoà,
Khánh Hoà

19 Phan Tấn
Dư 1966 Trung sĩ Báo vụ 2/1986

Gạc
Ma

Hoà Phong, Tây Hoà, Phú
Yên

20 Vũ Phi Trừ 1955 Đại uý Thuyền
trưởng HQ604

Đội 10, Quảng Khê, Quảng
Xương, Thanh Hoá

21 Vũ Văn
Thắng Thượng uý Thuyền

phó
HQ604

Văn Hàn, Thái Hưng, Thái
Thụy, Thái Bình

22 Phạm Gia
Thiều 1962 Thượng uý Thuyền

phó
HQ604

Hưng Đạo, Đông Hạ , Nam
Ninh , Nam Định

23 Lê Đức
Hoàng

1962 Trung uý
Thuyền
phó

HQ604
Nam Yên, Hải Yên, Tĩnh
Gia, Thanh Hoá

24 Trần Văn
Minh

1962
Thiếu úy
(QNCN)

Máy
trưởng HQ604

Đại Tân, Quỳnh Long,
Quỳnh Lưu, Nghệ An
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25 Đoàn Khắc
Hoành

1959 Thượng sĩ Trưởng
thông tin

HQ604
163 Trần Nguyên Hãn, Q.
Lê Chân, Hải Phòng

26 Trần Văn
Chức 1965 Hạ sĩ Nv cơ

điện HQ604
Đội 1, Canh Tân, Hưng
Hà, Thái Bình

27 Hán Văn
Khoa

1962 Trung sĩ Nv cơ
điện HQ604

Đội 6, Văn Lương, Tam
Nông, Phú Thọ

28 Nguyễn
Thanh Hải 1968 Hạ sĩ Chiến sĩ HQ604

Mỹ Ca, Chính Mỹ, Thuỷ
Nguyên, Hải Phòng

29 Nguyễn Tất
Nam

1967 Hạ sĩ Chiến sĩ HQ604
Thường Sơn, Đô Lương,
Nghệ An

30 Trần Khắc
Bảy 1967 Hạ sĩ Chiến sĩ HQ604 Lê Hồ, Kim Bảng, Hà Nam

31 Đỗ Viết
Thành

1964 Hạ sĩ Chiến sĩ HQ604
Thiệu Tân, Đông Sơn,
Thanh Hoá

32 Nguyễn
Xuân Thuỷ 1967 Hạ sĩ Chiến sĩ HQ604

Phú Linh, Phương Đình,
Trực Ninh , Nam Định

33 Nguyễn
Minh Tân

1956 Thượng uý E83 công
binh

HQ604
Dân Chủ, Hưng Hà, Thái
Bình

34 Võ Minh
Đức 1968 Binh nhất Chiến sĩ

E83
HQ604

Liên Thuỷ, Lệ Ninh,
Quảng Bình

35 Trương
Văn Hướng 1966 Binh nhất Chiến sĩ

E83
HQ604

Hải Ninh, TP Đồng Hới,
Quảng Bình

36 Nguyễn
Tiến Doãn

Binh nhất A trưởng
E83

HQ604
Ngư Thủy, Lệ Thủy,
Quảng Bình

37 Phan Hữu
Tý

1966 Binh nhất Chiến sĩ
E83

HQ604
Phong Thuỷ, Lệ Thủy,
Quảng Bình

38 Nguyễn
Hữu Lộc 1968 Binh nhì

Chiến sĩ
E83

HQ604 tổ 22 Hoà Cường, Đà Nẵng

39 Trương
Quốc Hùng

1967 Binh nhì
Chiến sĩ
E83

HQ604
tổ 55, Hoà Cường, Đà
Nẵng

40 Nguyễn
Phú Đoàn 1968 Binh nhất Chiến sĩ

E83
HQ604

tổ 47, Hoà Cường, Đà
Nẵng

41 Nguyễn
Trung Kiên

1968 Binh nhất Chiến sĩ
E83

HQ604
Nam Tiến, Nam Ninh ,
Nam Định

42 Phạm Văn
Lợi 1968 Binh nhất Chiến sĩ

E83
HQ604

Tổ 53, Hoà Cường, Đà
Nẵng

43 Trần Văn
Quyết 1967 Binh nhì

Chiến sĩ
E83

HQ604
Quảng Thuỷ, Quảng Trạch,
Quảng Bình

44 Phạm Văn
Sỹ 1968 Binh nhì

Chiến sĩ
E83

HQ604 tổ 7, Hoà Cường, Đà Nẵng

45 Trần Tài 1969 Binh nhất Chiến sĩ
E83

HQ604
tổ 12, Hoà Cường, Đà
Nẵng

46 Lê Văn
Xanh

1967 Binh nhất Chiến sĩ
E83

HQ604
tổ 38, Hoà Cường, Đà
Nẵng

47 Lê Thể 1967 Binh nhì
Chiến sĩ
E83

HQ604
tổ 29 An Trung Tây, Đà
Nẵng

48 Trần Mạnh 1968 Binh nhì Chiến sĩ HQ604 Tổ 36, Bình Hiên, Đà
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Việt E83 Nẵng

49 Trần Văn
Phòng

1962 Thượng uý C trưởng
E83

HQ604
Minh Tân, Kiến Xương,
Thái Bình

50 Trần Quốc
Trị 1955 Binh nhất A trưởng

E83
HQ604

Đông Trạch, Bố Trạch,
Quảng Bình

51 Mai Văn
Tuyến 1968 Binh nhì

Chiến sĩ
E83

HQ604
Tây An, Tiền Hải, Thái
Bình

52 Trần Đức
Hoá

1966 Binh nhất Chiến sĩ
E83

HQ604
Trường Sơn, Quảng Ninh,
Quảng Bình

53 Phạm Văn
Thiềng 1967 Binh nhất Chiến sĩ

E83
HQ604

Đông Trạch, Bố Trạch,
Quảng Bình

54 Tống Sỹ Bái1967 Binh nhất Chiến sĩ
E83

HQ604
Khóm 3, phường 1, Đông
Hà, Quảng Trị

55 Hoàng Anh
Đông 1967 Binh nhì

Chiến sĩ
E83

HQ604
Khóm 2, phường 2, Đông
Hà, Quảng Trị

56
Trương
Minh
Phương

1963 Binh nhất Chiến sĩ
E83

HQ604
Quảng Sơn, Quảng Trạch,
Quảng Bình

57 Hoàng Văn
Thuý

1966 Binh nhất Chiến sĩ
E83

HQ604
Hải Ninh, TP Đồng Hới,
Quảng Bình

58 Võ Văn Tứ 1966 Binh nhất Chiến sĩ
E83

HQ604
Trường Sơn, Quảng Ninh,
Quảng Bình

59 Phan Hữu
Doan

1960 Trung uý
Thuyền
phó

HQ605
Chí Tiên, Thanh Hòa, Phú
Thọ

60 Bùi Duy
Hiển 1966 Trung sĩ Báo vụ HQ605

Thị trấn Diêm Điền, Thái
Thuỵ, Thái Bình

61 Nguyễn Bá
Cường 1962 Thượng sĩ Học viên

HVHQ
HQ605

Thanh Quýt, Điện Thắng,
Điện Bàn, Quảng Nam

62 Kiều Văn
Lập 1963 Thượng sĩ Học viên

HVHQ
HQ605

Phú Long, Long Xuyên,
Phúc Thọ, Hà Nội

63 Lê Đình
Thơ 1957

Thượng uý
(QNCN)

Nv đoàn 6 HQ605
Hoằng Minh, Hoằng Hoá,
Thanh Hoá

64 Cao Xuân
Minh

1966 Binh nhất Chiến sĩ
đoàn 6 HQ605

Hoằng Quang, Hoằng Hoá,
Thanh Hoá

Danh sách 64 liệt sĩ hy sinh trong trận hải hiến Gạc Ma ngày
14/03/1988//Báo điện tử Infonet(Bộ Thông tin và Truyền thông). – Năm 2013. –

Ngày 14, tháng 3
http://infonet.vn/tran-chien-gac-ma-1988-mot-thien-su-anh-hung-

post65725.info(2018-26-02)

3. Con đường dẫn đến sự kiện đảo Gạc Ma
So với trận hải chiến Hoàng Sa, thì trận cưỡng đoạt Trường Sa năm

1988 được chuẩn bị và toan tính kỹ hơn, Trung Quốc chọn đúng thời điểm
tình hình Việt Nam đang gặp khó khăn.
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Rắp tâm của Trung Quốc
Ngày 30/4/1975, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ, đất nước Việt Nam

liền một mối, bước vào giai đoạn tái thiết, tổ chức thống nhất hai miền Nam - Bắc.
Dù bộn bề với bao việc phải làm sau chiến tranh, vấn đề bảo vệ chủ quyền

với Hoàng Sa vẫn được đặt lên hàng đầu và được quan tâm đặc biệt.
Ngày 9/9/1975, tại Hội nghị Khí tượng Á châu ở Colombo, đại diện Chính

phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam yêu cầu giữ nguyên đăng
ký vào hệ thống SYNOP của OMM đài khí tượng của Việt Nam đặt tại quần đảo
Hoàng Sa dưới danh số 48860.

Những chiến sĩ hải quân đã tham gia bảo vệ đảo Trường Sa năm 1988
Ngày 24/9/1975, tại cuộc gặp gỡ phái đoàn của Đảng và Nhà nước Việt

Nam do Tổng bí thư Lê Duẩn dẫn đầu, ông Đặng Tiểu Bình lúc này là phó chủ tịch
Đảng Cộng sản kiêm phó thủ tướng Trung Quốc thừa nhận giữa hai nước còn tồn
tại vấn đề Tây Sa và Nam Sa (tức Hoàng Sa và Trường Sa). Đặng Tiểu Bình hứa
hẹn: “ Vấn đề sẽ được đưa ra giải quyết trong tương lai”.

Ngày 10/11/1975, Bộ ngoại giao Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gửi đến Bộ
Ngoại giao Trung Quốc công hàm nhắc lại tuyên bố ngày 24/9 của Đặng Tiểu Bình
và đề nghị ngưng tuyên truyền liên quan đến tranh chấp về các quần đảo nhằm tạo
không khí thuận lợi cho việc thương thảo.

Tuy nhiên trong công hàm trả lời ngày 24/12/1975, Bộ ngoại giao Trung
Quốc bác bỏ đề nghị này.

Ngày 3/12/1975, Đại sứ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Bắc Kinh khẳng
định với Bộ trưởng Bộ ngoại giao Trung Quốc chủ quyền của Việt Nam trên hai
quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Ngày 5/6/1976, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cộng hòa miền Nam Việt Nam
tuyên bố Việt Nam sẽ giành quyền bảo vệ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Ngày 2/7/1976, sau cuộc tổng tuyển cử thống nhất đất nước, nhà nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chính thức ra đời.
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Ngày 12/5/1977, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố
Tuyên ngôn về vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam, trong đó nhấn mạnh đến
chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Ngày 7/10/1977, Việt Nam và Trung Quốc có cuộc họp đàm phán về biên
giới. Trưởng đoàn Việt Nam Phan Hiền đề nghị đăng ký thảo luận về quần đảo
Hoàng Sa đang bị Trung Quốc chiếm giữ từ năm 1974, trưởng đoàn đàm phán
Trung Quốc Hàn Niệm Long từ chối.

Tháng 9 và tháng 10 năm 1978, Thủ
tướng Phạm Văn Đồng lần lượt đi thăm
hai nước Philipines và Malaysia, ký thỏa
thuận với Tổng thống và Thủ tướng hai
nước để giải quyết các tranh chấp trên
biển Đông bằng biện pháp hòa bình.

Giai đoạn này quan hệ giữa hai nước ngày
càng căng thẳng. Trung Quốc từ chỗ thừa
nhận Hoàng Sa là “vấn đề tranh chấp”
sang hẳn luận điểm “Hoàng Sa là của
Trung Quốc, không cần tranh cãi”.

Ngày 17/2/1979, Trung Quốc đưa 600.000 quân tấn công vào 6 tỉnh biên giới phía
Bắc Việt Nam. Sau hai tuần bị thiệt hại nặng nề, Trung Quốc rút quân.

Ngày 15/3/1979, Bộ Ngoại giao Việt Nam công bố Sách trắng về biên giới
Việt – Trung, trong đó bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Ngày 3/7/1979, cơ quan hàng không dân dụng Trung Quốc thiết lập 4 vùng
nguy hiểm trong không phận Tây Sa (tức Hoàng Sa) với ý đồ buộc quốc tế phải
thừa nhận chủ quyền của Trung Quốc tại Hoàng Sa.

Ngày 7/8/1979, Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố bác bỏ hoàn toàn ý đồ
xuyên tạc của Trung Quốc.

Ngày 8/9/1979, Bộ Ngoại giao Việt Nam công bố tài liệu xác minh chủ
quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Ngày 25/3/1980, Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định chủ quyền của Việt
Nam trên đảo An Bang cũng như quần đảo Trường Sa.

Ngày 4/2/1982, chính phủ Việt Nam thành lập huyện Hoàng Sa thuộc tỉnh
Quảng Nam - Đà Nẵng.

Ngày 9/12/1982, chính phủ Việt Nam lập huyện Trường Sa. Đến ngày 28
tháng 12 năm 1982, chính phủ Việt Nam quyết định huyện Trường Sa được nhập
vào tỉnh Phú Khánh.

Năm 1984, Bộ Ngoại giao Việt Nam phản đối Trung Quốc tuyên bố thành lập
vùng hành chính tỉnh Hải Nam bao gồm Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Pháo 37 ly của TQ bắn thẳng vào bộ
đội công binh VN trên biển
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Từ ngày 16/5 đến 6/6/1987, hải quân Trung Quốc thao diễn trong vùng tây
Thái Bình Dương và Nam biển Đông, gần quần đảo Trường Sa.

Ngày 10/11/1987, hải quân Trung Quốc đổ bộ lên chiếm đảo Louisa trên
quần đảo Trường Sa…

Trung Quốc chọn thời điểm
Nhiều tài liệu, bài báo gọi sự kiện Trung Quốc dùng tàu chiến, pháo hạm

quân sự tấn công ngày 14/3/1988 là “cuộc hải chiến Trường Sa”. Tuy nhiên, chuẩn
đề đốc Lê Kế Lâm và một số học giả quốc tế nghiên cứu về biển Đông cho rằng,
gọi là “hải chiến” hoàn toàn không chính xác. Bởi khi đó, lực lượng của Việt Nam
trên các đảo Cô Lin, Len Đao và Gạc Ma là công binh, không có vũ khí. Và các tàu
của Việt Nam làm nhiệm vụ trong khu
vực là tàu vận tải, không có vũ khí.

Trung Quốc đã sử dụng vũ khí từ súng và
pháo trên các tàu chiến bắn vào bộ đội
công binh và tàu vận tải của Việt Nam.
Theo tài liệu giải mật của cơ quan tình báo
trung ương Hoa Kỳ (CIA), Trung Quốc đã
chọn thời điểm dư luận thế giới đang tập
trung vào giải pháp chính trị ở
Campuchia. Liên Xô, đồng minh quan
trọng của Việt Nam đang sa lầy ở
Apganistan, đang nối lại quan hệ với Trung Quốc nên không muốn dính líu rắc rối
gì với Trung Quốc.

Trước khi ra tay hành động, một đoàn ngoại giao Trung Quốc đã đến các
nước có liên quan đến biển Đông khẳng định “lập trường hòa bình” và tuyên bố
Trung Quốc chỉ “tranh chấp” đảo với Việt Nam, Trung Quốc không hề có “tranh
chấp” nào khác với các nước khác!

Đầu năm 1988, lần đầu tiên hải quân Trung Quốc tới một số đảo trên quần đảo
Trường Sa. Cụ thể, ngày 31/1/1988 chiếm bãi đá Chữ Thập; ngày 18/2/1988 chiếm
bãi Châu Viên; ngày 26/2/1988 chiếm bãi Ga Ven; ngày 28/2 chiếm bãi Tư Nghĩa.

Trước tình hình Trung Quốc chiếm đóng hàng loạt đảo trên Trường Sa, Việt
Nam đã khẳng định chủ quyền trên các đảo còn lại trên các đảo Gạc Ma, Cô Lin,
Len Đao.

Trung Quốc, sau khi chiếm hàng loạt đảo, đầu tháng 3/1988 đã huy động lực
lượng của hai hạm đội tiếp tục mở rộng lấn chiếm, tăng số tàu chiến từ 9 lên 12 tàu
gồm 1 tàu khu trục tên lửa, 7 tàu hộ vệ tên lửa, 2 tàu hộ pháo, 2 tàu đổ bộ, 3 tàu
vận tải hỗ trợ LSM, tàu kéo và 1 pông tông lớn.

Sáng ngày 14/3/1988, 4 tàu chiến Trung Quốc tiến đến bãi Gạc Ma. 6 giờ
sáng Trung Quốc đổ bộ 40 quân lên đảo, xông lên giật cờ Việt Nam cắm trên đảo.
Các chiến sĩ hải quân Việt Nam đang bảo vệ cờ Tổ quốc đã bị đâm bằng lưỡi lê và
bắn chết gồm hạ sĩ Nguyễn Văn Lanh, thiếu úy Trần Văn Phương…

Tàu vận tải của VN bị pháo TQ bắn
dữ dội và chìm sau đó
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Lực lượng công binh, hải quân dù tay không vẫn cương quyết bảo vệ cờ.
Trung Quốc đã huy động hai chiến hạm bắn thẳng vào lực lượng bảo vệ đảo và tàu
vận tải 604 đang neo đậu. Thuyền trưởng Vũ Phi Trừ và một số chiến sĩ đã anh
dũng hy sinh. Tàu 604 bị chìm.

Tại đảo Cô Lin (cách Gạc Ma 3,5 hải lý) và Len Đao, Trung Quốc tấn công
quyết liệt ngay từ 6 giờ sáng ngày 14/3, bắn cháy tàu HQ 505 và sát hại nhiều
chiến sĩ đang giữ đảo. Ở hướng Len Đao, 8 giờ 20 phút ngày 14/3, tàu chiến Trung
Quốc bắn cháy tàu HQ 605 của Việt Nam.

Cuộc thảm sát kéo dài 28 phút đã gây thiệt hại nặng cho Việt Nam, 3 tàu bị
bắn cháy và chìm, 3 chiến sĩ hy sinh, 11 chiến sĩ bị thương và 74 chiến sĩ mất tích.
Sau này Trung Quốc trả lại 9 chiến sĩ bị bắt. Số còn lại được xem là đã hy sinh.

Việt Nam đã phản đối gay gắt. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn tiếp tục mở rộng
không ngừng lấn chiếm thêm một số đảo nữa sau đó và huy động nhiều tàu đánh cá
từ Quảng Châu đến hoạt động khai thác tại ngư trường Trường Sa.

Ngày 28/ 4/1990, Bộ Ngoại Giao Việt Nam gửi công hàm cho đại sứ quán
Trung Quốc tại Hà Nội, phản đối việc Trung Quốc đã cho quân lính xâm chiếm bãi
Én Đất trên quần đảo Trường Sa.

Tháng 8/1990, Thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng đề nghị tiến hành khai thác
chung khu vực quần đảo Trường Sa.

Ngày 1/12/1990 trong cuộc đi thăm Philippines, Thủ tướng Lý Bằng nói:
“Chúng ta có thể tìm ra một giải pháp thích hợp đối với vấn đề Trường Sa với các
bên hữu quan vào lúc thích hợp, nếu không phải là vào lúc này. Tôi nghĩ chúng ta
có thể gác lại vấn đề này và không để nó gây trở ngại trong quan hệ giữa Trung
Quốc với các nước láng giềng hữu quan”.

Như vậy, Hoàng Sa và Trường Sa của VN bị mất trong hai giai đoạn mà về
danh nghĩa chính quyền quản lý đang là đồng minh của một trong hai siêu cường
lớn nhất của thế kỷ 20. Các siêu cường đồng minh đều “bắt tay” với TQ để cho TQ
ra tay thô bạo, thậm chí vô cùng tàn bạo như trên bãi Gạc Ma.

Tháng 3/2013, mạng Sina.com mở chuyên đề “Chiến đấu bảo vệ chủ quyền”
ca ngợi quân đội Trung Quốc đã biết “nắm bắt thời cơ” để “đập tan sự ngỗ ngược
của Việt Nam”. Dẫn lời tướng Nhạc Cương, Sina.com mạnh miệng tuyên bố: “Các
cuộc đụng độ giữa Trung Quốc và Việt Nam cho thấy xu hướng không can thiệp
của các nước lớn khi quyền lợi của họ không bị đụng chạm. Trung Quốc cần phải
tận dụng và phát huy!”.

Duy Chiến
*Bài có sử dụng tư liệu nghiên cứu của tiến sĩ Hãn Nguyên Nguyễn Nhã, người sáng lập và cố vấn Quỹ Văn hóa
Giáo dục tại TP.HCM.

Duy Chiến. Con đường dẫn đến sự kiện đảo Gạc Ma / Duy Chiến // Báo điện
tử Vietnamnet. – Năm 2014. – Ngày 16, tháng 6

http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/con-duong-dan-den-su-kien-dao-gac-
ma-181110.html(2018-26-02)
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4. Vì sao Trung Quốc đánh chiếm Gạc Ma năm 1988
1988 được coi là năm đỉnh điểm khó khăn của Việt Nam khi cuộc khủng

hoảng kinh tế trong nước ngày càng trầm trọng, Liên Xô vốn ủng hộ Việt
Nam lại đang rơi vào tình trạng khó khăn, cải tổ.

Đầu năm 1988, Trung Quốc cho quân chiếm đóng trái phép các bãi đá Chữ
Thập, Châu Viên, Ga Ven, Subi, Huy Gơ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt
Nam. Nước này đơn phương tăng cường từ 9 lên 12 tàu chiến gồm khu trục tên
lửa, hộ vệ tên lửa, hộ vệ pháo và tàu đổ bộ... hoạt động trên quần đảo Trường Sa.

Tại các đảo Tiên Nữ, Đá Lát, Đá Lớn, Đá Đông, Tốc Tan, hải quân Việt
Nam xây dựng thế trận phòng thủ nhằm bước đầu ngăn chặn việc mở rộng phạm vi
chiếm đóng của Trung Quốc ra các đảo lân cận. Xác định Trung Quốc còn tiếp tục
tranh chấp chủ quyền hải đảo, chiếm bãi san hô nổi hoặc chìm xen kẽ với đảo của
Việt Nam, kể cả có xung đột, Việt Nam chủ trương cấp tốc đưa lực lượng đi đóng
giữ các đảo trong ba năm (1988-1990). Bộ Tư lệnh Hải quân lệnh cho các tàu gấp
rút đưa bộ đội, công binh ra xây dựng đảo, tiến hành chiến dịch Bảo vệ chủ quyền
1988 (CQ-88).

Trung Quốc chiếm bãi đá Gạc Ma như thế nào? Đồ họa: Tiến Thành.

Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân họp nhận định, Trung Quốc
sẽ chiếm thêm một số bãi cạn xung quanh cụm đảo Sinh Tồn, Nam Yết và Đông
kinh tuyến 1150. Đặc biệt là chiếm giữ các bãi Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao nhằm
gây thanh thế ở khu vực Trường Sa và trên biển Đông.

Đá Gạc Ma cách đá Cô Lin 3,6 hải lý, cách đá Len Đao 6 hải lý giữ vị trí
quan trọng, đánh dấu đầu mút phía Tây Nam cụm đảo Sinh Tồn. Nếu để Trung
Quốc chiếm được "sẽ khống chế đường qua lại của ta trong việc tiếp tế, bảo vệ chủ
quyền quần đảo Trường Sa". Hải quân Việt Nam hạ quyết tâm đóng giữ các bãi
Gạc Ma, Cô Lin và Len Đao. Đây được xác định là nhiệm vụ khẩn trương, nặng nề
bởi phương tiện, trang bị cũ, lực lượng hạn chế.

Đầu tháng 3/1988, các tàu vận tải HQ 604, HQ 605, HQ 505 được lệnh đưa
công binh và chiến sĩ ra Trường Sa xây dựng cụm đảo chìm Gạc Ma. Sáng
14/3/1988, khi bộ đội Việt Nam đang chuyển vật liệu lên bãi đá Gạc Ma thì quân
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Trung Quốc đưa tàu chiến đến ngăn cản, lính Trung Quốc xông lên bãi đá cướp
cờ, xả súng giết hại các chiến sĩ. 64 người lính hải quân Việt Nam hy sinh, 9 người
khác bị bắt làm tù binh.

Tàu HQ 604 neo cạnh bãi Gạc Ma, HQ 605 bảo vệ bãi Len Đao bị bắn chìm.
HQ 505 bị bắn cháy phần đuôi đã lao hết tốc lực lên bãi, trở thành cột mốc sống
bảo vệ chủ quyền Cô Lin. Việt Nam giữ được Cô Lin, Len Đao, còn Gạc Ma bị
Trung Quốc chiếm trái phép từ đó.

Mưu đồ có hệ thống, chọn thời điểm thích hợp để 'ra tay'

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng gọi ngày
14/3/1988 là "một sự kiện bi thảm nữa trong mối quan hệ hai nước Việt - Trung",
sau sự kiện bi thảm đầu tiên khi Trung Quốc phát động cuộc chiến tranh xâm lược
biên giới Việt Nam vào ngày 17/2/1979.

Gần 10 năm xung đột biên giới kéo dài, Việt Nam đã hao tổn không nhỏ
nhân lực, vật lực. 1988 được coi là năm đỉnh điểm khó khăn của Việt Nam khi
cuộc khủng hoảng kinh tế trong nước ngày càng trầm trọng. Liên Xô là nước ủng
hộ Việt Nam cũng đang rơi vào tình trạng khó khăn, cải tổ. Trung Quốc "bằng con
đường nào đó" biết được nếu họ có hành động quân sự ở Trường Sa thì Liên Xô
cũng không can thiệp. Chính vì thế, Trung Quốc ra tay đánh chiếm bãi đá Gạc Ma,
bắn chìm tàu, giết hại 64 chiến sĩ Việt Nam.

Ông Hà phân tích, sự kiện này có hai cuộc đối đầu. Cuộc đối đầu thứ nhất
giữa một bên cố tình dùng vũ lực đánh chiếm với những người muốn bảo vệ hòa
bình, lãnh thổ của mình. Cuộc đối đầu khác giữa một bên súng ống với một bên là
lời nói thuyết phục. Kết quả 64 chiến sĩ hy sinh dưới họng súng của phía xâm lược.

"Khi đó, trang bị của chúng ta thiếu thốn, cũ kỹ. Người lính chỉ có suy nghĩ
rằng đảo thuộc chủ quyền của mình thì tìm cách bảo vệ và gìn giữ. Tuy nhiên, mưu
đồ sâu xa của Trung Quốc lớn hơn nhiều và phải nói thẳng rằng khi ấy chúng ta
chưa nhận thức được hết mưu đồ có hệ thống của họ", Viện trưởng Hà nói và cho
rằng dù sau đó Gạc Ma bị quân Trung Quốc chiếm, nhưng đây là sự kiện quan
trọng trong lịch sử bảo vệ chủ quyền đất nước.

Ông Hà cho biết, sau này tổng kết lại thấy rõ ràng mỗi lần "ra tay" ở biển
Đông, Trung Quốc đều lựa chọn thời điểm, căn cứ vào bối cảnh quốc tế và quan
điểm của các nước lớn về vấn đề biển Đông ra sao. Âm mưu độc chiếm biển Đông
của họ có từ rất lâu và hành động có hệ thống, từng bước thực hiện chủ trương này.

Từ năm 1909, Trung Quốc bắt đầu cử phái bộ từ Quảng Đông thăm dò một
số đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Đó là thời điểm đánh dấu Trung
Quốc có những hành động thực tế nhòm ngó Hoàng Sa và sau này là Trường Sa,
mở đầu cho kế hoạch nuốt trọn các đảo.

Vào năm 1956, Pháp buộc rút hết khỏi Việt Nam sau khi ký Hiệp định
Genève tháng 7/1954. Trong bối cảnh Việt - Pháp đang có sự bàn giao, khoảng
trống bố phòng ở biển Đông trở thành cơ hội tốt để Trung Quốc chiếm một số đảo
thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
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Năm 1974, Trung Quốc lại lựa chọn thời điểm để "ra tay", gây nên trận hải
chiến Hoàng Sa ngày 19/1/1974 khi được Mỹ "bật đèn xanh". Sự kiện này có liên
quan mật thiết đến chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Nixon năm 1972.

"Nếu không có cái bắt tay giữa Mao Trạch Đông và Nixon thì Trung Quốc
không dám có hành động đánh chiếm Hoàng Sa khi đó do chính quyền Việt Nam
cộng hòa kiểm soát. Mỹ đứng đằng sau quân đội Việt Nam cộng hòa, tại sao không
sử dụng lực lượng để ứng cứu? Bởi mối quan hệ lợi ích Mỹ - Trung thời điểm đó
lớn hơn nhiều so với con bài Việt Nam cộng hòa đã được định đoạt số phận rõ ràng
sau Hiệp định Paris", ông Hà phân tích.

Chọn Gạc Ma làm 'pháo đài' giữa biển Đông, tiến tới 'gặm nhấm' các đảo
Theo GS Nguyễn Đăng Hưng (Đại học Liège, Bỉ), lựa chọn Gạc Ma vì

Trung Quốc muốn có một pháo đài ở trung tâm biển Đông. Bãi đá Gạc Ma gần như
nằm ở giữa Việt Nam và Philippines, ở vị trí đó Việt Nam muốn lấy lại cũng rất
khó khăn vì xa bờ. Trung Quốc muốn ở một vị trí an toàn và với việc chiếm được
Hoàng Sa, họ có được thế gọng kìm tam giác, từ Hải Nam xuống Hoàng Sa và Gạc
Ma để khống chế biển Đông. Thời điểm đó Việt Nam cũng không có tàu chiến
hiện đại và đủ sức lấy lại được.

Từng dành nhiều thời gian nghiên cứu chủ quyền của
Việt Nam ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, ông
Đặng Công Ngữ, nguyên Chủ tịch UBND huyện đảo
Hoàng Sa (Đà Nẵng) nhận định, việc Trung Quốc
đánh chiếm bãi đá Gạc Ma là một bước đi cụ thể cho
dã tâm đường lưỡi bò trên biển Đông. Gạc Ma nằm ở
vị trí phía Tây của quần đảo Trường Sa và là một
trong những bãi đá xung yếu. Chiếm được Gạc Ma sẽ
quản lý được vùng biển phía Tây. "Nếu chiếm được
bãi đá này thì với tiềm lực mạnh, Trung Quốc sẽ dễ
dàng khống chế được cả vùng biển xung quanh", ông
Ngữ phân tích.
Theo ông Ngữ, chiến lược quân sự mà Trung Quốc
đang đưa ra không chỉ ở quần đảo Hoàng Sa mà ngay
ở Gạc Ma, là kiểu "gặm nhấm". Thể hiện rõ nhất là
sau khi chiếm đóng trái phép của Việt Nam, nước này
không vội đánh chiếm các đảo khác, phần vì gặp phải
sự phản đối của Việt Nam và cộng đồng quốc tế.
Trung Quốc đã lén lút cho bồi đắp, xây dựng những

công trình nhân tạo và "khi Việt Nam phát hiện ra thì mọi việc đã rồi".
Cả GS Nguyễn Đăng Hưng và nguyên Chủ tịch Đặng Công Ngữ đều cho

rằng sự kiện lịch sử như Gạc Ma cho đến nay rất nhiều người không biết đến là
điều đau xót. Đáng lẽ 28 năm qua, các thế hệ người Việt Nam phải được biết tường
tận Trung Quốc đã làm gì để đánh chiếm đảo Gạc Ma và giết hại 64 cán bộ, chiến

Ông Đặng Công Ngữ:
"Trung Quốc đang thực
hiện chiến lực gặm nhấm
dần các đảo của Việt
Nam".Ảnh: Nguyễn Đông.
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sĩ hải quân nhân dân Việt Nam như thế nào. "Lịch sử phải công khai, công bằng.
Hy sinh, thương vong của các chiến sĩ không thể bị lãng quên", ông Ngữ nói.

Hoàng Phương - Nguyễn Đông
Hoàng Phương. Vì sao Trung Quốc đánh chiếm Gạc Ma năm 1988/ Hoàng

Phương, Nguyễn Đông // Báo điện tử VnExpress(Bộ Khoa học Công nghệ). – Năm
2016. – Ngày 14, tháng 3

https://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/vi-sao-trung-quoc-danh-chiem-gac-ma-
nam-1988-3364758.html(2018-26-02)

5. Hải chiến Trường Sa 1988: Những tàu chiến mang dã tâm Trung Quốc
(Soha.vn) - Năm 1988, với dã tâm sử dụng vũ lực để xâm chiếm quần

đảo Trường Sa của Việt Nam, Trung Quốc đã huy động một lực lượng lớn tàu
chiến tới khu vực này.

Dã tâm của Trung Quốc
Vào những năm 1980, lợi dụng tình hình Việt Nam khó khăn, trang thiết bị

thiếu thốn do vừa trải qua kháng chiến chống Mỹ đã lại phải căng mình bảo vệ
biên giới phía Bắc và Tây Nam, Trung Quốc huy động lực lượng lớn các tàu quân
sự, sử dụng vũ lực gây căng thẳng trên biển Đông nhằm thực hiện âm mưu xâm
chiếm quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Tháng 1/1984 Hạm đội Nam Hải (TQ) cho tàu hoạt động khảo sát ở quần
đảo Trường Sa và tổ chức diễn tập hiệp đồng hành quân tác chiến trên biển từ
Hoàng Sa đến Trường Sa của Việt Nam.

Cuối năm 1986, Trung Quốc đã cử một tàu dưới dạng đánh cá, không số của
nước ngoài đến vùng biển Đông, đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu biển xuống
phía Nam. Bên cạnh đó họ tăng số lần tàu chiến, tàu vận tải hoạt động trinh sát,
thăm dò ở khu vực Trường Sa. Đồng thời thả ngầm các tấm bê tông có khắc chữ
Hán lên các bãi đá ngầm thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Đặc biệt là từ ngày 24 đến 30/12/1986, máy bay và tàu chiến của Trung
Quốc đã tiến hành các hoạt động trinh sát từ đảo Song Tử Tây đến khu vực đảo
Thuyền Chài, gây nên tình hình căng thẳng về tranh chấp chủ quyền vùng biển của
Việt Nam.

Đầu năm 1987, Trung Quốc tăng cường đưa tàu chiến đi lại gần khu vực đảo
Thuyền Chài.

Ngày 3/9/1987, Quốc hội Trung Quốc thông qua quy chế đưa đảo Hải Nam
thành tỉnh, trong đó bao gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Giữa tháng 10, đầu tháng 11/1987, tàu Hải Dương 4 và một số tàu của Trung
Quốc đã tiến hành trinh sát phần lớn các đảo thuộc quần đảo Trường Sa vĩ độ
06°20΄ độ vĩ Bắc, trong đó có cả những đảo ta đang giữ; huy động tàu qua lại khu
vực các đảo An Bang, Thuyền Chài, Trường Sa, Trường Sa Đông, Song Tử Tây,

http://tieulun.hopto.org



19

có lúc chỉ cách ta khoảng một hải lý; đồng thời tăng cường các hoạt động trinh sát,
xâm nhập, khai thác trái phép tài nguyên vào sâu vùng nội thủy của ta.

Ngày 22/1/1988, Trung Quốc đưa 4 tàu gồm: hộ vệ tên lửa, tuần dương, tàu
dầu, tàu đổ bộ và một số tàu khác đến chiếm đóng đảo Chữ Thập. Ngày 31/1/1988,
4 tàu chiến của Trung Quốc (trong đó có 2 tàu pháo 502,503) đến đảo Chữ Thập
của Việt Nam và chiếm đảo. Sau đó, Trung Quốc ngang ngược tiến hành khảo sát
và thi công ở Đá Chữ Thập rồi đưa một lực lượng lớn gồm 2 tàu hộ vệ tên lửa, 2
khu trục tên lửa, 4 tàu bảo đảm đậu xung quanh đảo, khống chế không cho tàu
thuyền các nước qua lại.

Ngày 14/2/1988, Trung Quốc tiếp tục đưa 3 tàu (2 tàu hộ vệ tên lửa 551, 552
và 1 tàu khu trục) định chiếm đảo Đá Lớn, nhưng bị tàu ta ngăn chặn, nên chỉ thả
neo theo dõi tàu ta.

Ngày 18/2/1988, Trung Quốc tiếp tục thực hiện mưu đồ bành trướng khi ồ ạt
đưa 7 tàu (1 tàu khu trục 162, 4 tàu hộ vệ 502, 503, 508 và 556) chiếm đá Châu Viên.

Ngày 26/2/1988, Trung Quốc đưa 1 tàu hộ vệ pháo 503, 1 tàu kéo, 2 tàu đổ
bộ và 2 tàu vận tải chiếm đá Ga Ven.

Ngày 28/2/1988, Trung Quốc dùng 1 tàu hộ vệ pháo 502 và 1 tàu vận tải
chiếm đá Tư Nghĩa.

Hải quân Trung Quốc còn tổ chức các cụm tuyến hoạt động gồm: Cụm phía
sau lấy Hoàng Sa làm căn cứ thường xuyên có tàu hộ vệ pháo, hộ vệ tên lửa, khu
trục tên lửa, tuần dương, các tàu ngầm và tàu hộ tống nhằm ngăn cản, uy hiếp lực
lượng tàu hải quân ta hoạt động ở vịnh Bắc Bộ, gây khó khăn cho ta trong việc
triển khai hoạt động bảo vệ vùng biển phía Nam. Cụm ngăn chặn lực lượng hải
quân ta ở đông bán đảo Cam Ranh, Cù Lao Thu và cụm Chữ Thập âm mưu khống
chế ta ở khu vực Trường Sa, nếu có thời cơ phát triển lực lượng xuống khu vực
phía Nam.

Nhìn vào lực lượng và cách tổ chức lực lượng có thể thấy Trung Quốc đã
vạch rõ từ trước cách thực hiện âm mưu xâm chiến quần đảo Trường Sa của Việt
Nam chứ không phải là những va chạm đơn thuần trên biển. Chỉ cần dựa vào số
hiệu của những tàu mà chúng ta thu thập được cũng đủ thấy dã tâm của Trung
Quốc khi huy động nhiều tàu chiến hiện đại với hỏa lực mạnh.

Tàu khu trục tên lửa số hiệu 156, 162 thuộc lớp Type 051 lớp Lữ Đại, lớp tàu
khu trục lớn nhất và hiện đại nhất của Trung Quốc thời bấy giờ. Cho đến năm 1991,
đã có 16 tàu lớp Type 051 được đóng và hiện nay 12 tàu còn đang hoạt động.

Type 051 có trọng tải choán nước là 3.670 tấn, dài 132 mét, rộng 12,8 mét,
mớn nước 4,6 mét. Tốc độ di chuyển cao nhất là 32 hải lý/giờ và tầm hoạt động
2970 hải lý. Thủy thủ đoàn gồm 280 người.

Về vũ trang, tàu được trang bị 16 tên lửa đối hạm SY-1 tầm bắn 150 km, 8
tên lửa phòng không, 6 ống phóng ngư lôi, 2 hệ thống phóng tên lửa chống tàu
ngầm type 75 , thủy lôi, pháo 2 nòng 130 mm, 4 hệ thống cao xạ phòng không 2
nòng 37 mm type 76A, 1 đến 2 trực thăng.
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Tàu khu trục số hiệu 162 của Hải quân Trung Quốc
Tàu 551, 552 thuộc Type 053H lớp Giang Hộ và tàu 556 thuộc Type 053H1

lớp Giang Hộ có lượng choán nước tiêu chuẩn 1.425 tấn; đầy tải 1.702 tấn; dài
103,2 m, rộng 10,8 m, mớm nước 3,05 m. Tốc độ 26 hải lý/h, thủy thủ đoàn 190
người, trang bị 6 tên lửa chống hạm SY-1 tầm bắn 150 km, 2 pháo 100 mm, 4 súng
hai nòng 37 mm, 2 hệ thống pháo phản lực phóng loạt chống ngầm 5 nòng Type 81
(RBU-1200) ASW RL (30 quả đạn)

Tàu 531 thuộc lớp Giang Đông - Type 053K và các tàu 502, 503 thuộc lớp
Giang Nam Type 065 là tiền thân của type 053K. Đây là lớp tàu khu trục hạng nhẹ
được Hải quân Trung Quốc phát triển và chế tạo với số lượng lớn làm tàu hộ vệ tên lửa.

Tàu có lượng choán nước tiêu chuẩn 1.600 tấn, khi đầy tải là 1700 tấn, dài
103 m, rộng 10,8 m, mớm nước 3,1 m, tốc độ tối đa 30 hải lý/giờ, thủy thủ đoàn
200 m, vũ khí gồm 2 pháo 100 mm tầm bắn 22 km, 2 súng phòng không 2 nòng
37mm tầm bắn 8,5 km, 2 hệ thống phóng tên lửa phòng không tầm bắn 10 km, 2 hệ
thống pháo phản lực phóng loạt chống ngầm Type 62 gồm 5-ống phóng ASW RL
tầm bắn 1.2 km.

Tàu khu trục hạng nhẹ 535 thuộc lớp 053 cùng lớp tàu với các tàu 551, 552, 531
của Hải quân Trung Quốc

Chiến dịch CQ-88 của Việt Nam: Tất cả vì Trường Sa
Trước tình hình Trung Quốc gia tăng căng thẳng, Bộ Chính trị và Đảng ủy

Quân sự Trung ương đã chỉ thị cho Quân chủng Hải quân đưa lực lượng ra củng
cố, giữ vững các đảo đang chốt giữ, tăng cường thế phòng thủ các đảo theo từng
cụm, từng khu vực, bảo đảm khi có chiến sự xảy ra có thể chi viện hỗ trợ kịp thời
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giữ vững đảo; đưa lực lượng đóng giữ một số bãi ngầm mới trong khu vực quần
đảo Trường Sa.

Ngày 24/10/1987, Tư lệnh Hải quân ra mệnh lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng
chiến đấu cho lực lượng bảo vệ các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, tránh âm mưu
khiêu khích của tàu nước ngoài; đồng thời chỉ thị cho các Lữ đoàn 125 chuẩn bị
tàu, pông-tông sẵn sàng đưa lực lượng ra Trường Sa, chuyển các tàu của Lữ đoàn
172 vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, cơ động ra phía trước và Trung đoàn 83
chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng cơ động đến xây dựng đảo.

Những tháng cuối năm 1987, Quân chủng điều chuyển một số tàu thuộc các
Lữ đoàn 146, 125 đưa bộ đội đến tăng cường lực lượng đóng giữ các đảo thuộc
quần đảo Trường Sa.

Ngày 28/10, tàu 613 đưa một phân đội chiến đấu thuộc Lữ đoàn 146, một
trung đội công binh ra đóng giữ đảo Đá Tây. Đây là nhiệm vụ đầu tiên trong chiến
dịch CQ-88 nhằm bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa trước sự xâm chiếm của
Trung Quốc và các nước khác.

Tàu 613, tiền thân là PGM-73 của Mỹ, chuyển giao cho Hải quân Việt Nam
cộng hòa với tên gọi HQ-613 Thị Tứ. Sau chiến thắng 30-4, tàu chuyển sang phục
vụ trong Hải quân nhân dân Việt Nam với một số thay thế vê hệ thống vũ khí. Sau
khi cải tiến tàu có lượng giãn nước: 122 tấn, kích thước dài 31 m, rộng 6,4 m, mức
mớm nước 1,83m. Thủy thủ đoàn 27 người, vận tốc tối đa 17 hải lý/h. Vũ khí bao
gồm 2 pháo 37 mm, 2 súng máy 14,5 mm, 1 cối 81mm.

Do sóng to gió lớn, gặp khó khăn trong xây dựng công sự chốt giữ, nên sau
một thời gian, tàu 613 chở bộ đội về Cam Ranh.

Ngày 2/12/1987, tàu HQ 604 thuộc Lữ đoàn 125 đưa bộ đội cùng vật liệu
đến xây nhà cấp 3 ở đảo Đá Tây.

HQ-604 là loại tàu vận tải nhỏ, cũ, với lượng giãn nước cỡ 50 tấn, trên tàu
không có lấy một khẩu súng 12,7 mm, vũ khí chỉ là dạng cá nhân AK và B40.
Trong chuyến công tác này, đa số lính trên tàu là lực lượng công binh, chỉ có một
phân đội lính thủy đánh bộ cùng thủy thủ đoàn 22 người. Sau một thời gian lao
động khẩn trương, cán bộ, chiến sĩ đã hoàn thành khu nhà ở, nhà trực, tổ chức canh
gác, bảo vệ đảo.

Tàu HQ-604 của Hải quân Việt Nam trong chiến dịch CQ-88
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Trong biên chế lực lượng Hải quân của ta khi đó, các tàu chiến đa số là cũ
kỹ, lạc hậu, nhiều tàu là chiến lợi phẩm của Hải quân Việt Nam Cộng hòa để lại.

Số tàu hiện đại nhất của Hải quân Việt Nam khi đó là ba tàu Petya II và hai
tàu Petya III nhận về sau khi giải phóng miền nam.

Petya II này có độ giãn nước 1077 tấn, kích thước 81.8 x 9.2 x 2.85 m. Tốc
độ 29 hải lý/giờ. Hệ thống vũ khí bao gồm: hai tháp pháo với súng hai nòng
76.2mm AK-726 với tầm bắn thẳng mục tiêu trên biển xa 8.2 km. Mục tiêu trên
không ở độ cao từ 500 – 6000 m, tầm bắn tối đa là 18,3 km., 2 ống phóng ngư lôi
15.8 inch, hai dàn phóng tên lửa chống ngầm RBUU-6000 ASWRL với 12 ống
phóng mỗi dàn, sử dụng rocket cỡ 213 mm RGB-60 không điều khiển có khả năng
bắn xuống mặt nước sâu từ 10-500m với tốc độ 11,5 m/s, tầm xa từ 350 – 5800 m.
RBU-6000 được điều khiển bởi hệ thống Burya, ngoài nhiệm vụ chính là chống tàu
ngầm và tàu chiến khác, RBU-6000 còn dùng để oanh kích các mục tiêu bờ biển.

Tàu Petya III có độ giãn nước 1.040 tấn, kích thước 81.8 x 9.2 x 2.72 m. Tốc
độ 29 hải lý/giờ. Hệ thống vũ khí của Petya-III gồm có 2 tháp pháo với đại bác đôi
76,2 mm AK-726 và 2 dàn Rocket chống ngầm RBU-6000.

Còn tàu có lượng choán nước lớn nhất khi đó là HQ-505, hơn 4.000 tấn, tuy
nhiên đây chỉ là một tàu vận tải đổ bộ, không phải là tàu chiến với hệ thống vũ khí
đồng bộ có thể tác chiến độc lập.

Theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến trên biển và khu vực quần đảo Trường Sa,
ngày 9/1/1988, Đảng ủy Quân chủng Hải quân họp nhận định: Hải quân Trung
Quốc sẽ tiến hành các hoạt động quân sự tranh chấp chủ quyền hải đảo chiếm một
số bãi san hô nổi hoặc chìm khi nước lên, xen kẽ với các đảo của ta

Trên cơ sở ta đề ra chủ trương: Tranh thủ thời gian, triệt để triển khai lực
lượng đóng giữ trên các đảo. Không để nước ngoài thực hiện ý đồ cho lực lượng
đóng xen kẽ với ta, hoàn thành việc đóng giữ các đảo trong ba năm (1988-1990).
Trong năm 1988, triển khai lực lượng đóng giữ phải hết sức bí mật, đóng đảo nào,
bảo đảm phòng thủ tốt trên đảo đó.

Ta chủ trương không sử dụng tàu chiến tránh để đối phương tạo cớ đánh
chiếm toàn bộ quần đảo khi ta chưa đủ lực lượng chốt giữ mà sử dụng các tàu vận
tải đưa lực lượng công binh xây dựng công sự cùng lực lượng chốt giữ.
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Đảng ủy Quân chủng xác định: "Nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển và
quần đảo Trường Sa là nhiệm vụ quan trọng nhất, khẩn trương nhất và cũng là vinh
dự của Quân chủng".

(Theo “Lịch sử Hải quân nhân dân Việt Nam” và hồi ký “Miền sóng vỗ” của Phó đô đốc
Mai Xuân Vĩnh)

Hà Dũng
Hà Dũng. Hải chiến Trường Sa 1988: Những tàu chiến mang dã tâm Trung Quốc /

Hà Dũng // Báo điện tử SoHa. – Năm 2014. – Ngày 13, tháng 3
http://soha.vn/quan-su/hai-chien-truong-sa-1988-nhung-tau-chien-mang-da-tam-

trung-quoc-20140310101639577.htm(2018-26-02)

6. Ký ức về trận chiến Gạc Ma năm 1988
Sáng 14/3/1988, trung úy Trần Văn Phương cùng các chiến sĩ đứng

thành vòng tròn quanh lá cờ Tổ quốc giữa đảo Gạc Ma (Trường Sa). Tàu
Trung Quốc tiến gần, những tên lính cầm AK ào lên đảo, nã đạn.

Theo thượng tá Hoàng Hoan, Chỉ huy phó chính trị Trung đoàn Công binh
83 giai đoạn 1988-1997, cuối năm 1987 Trung Quốc đơn phương đưa tàu chiến
hoạt động ở vùng biển Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Bộ Quốc phòng
Việt Nam chỉ đạo Bộ Tư lệnh Hải quân tăng cường khả năng bảo vệ quần đảo
Trường Sa, bao gồm việc củng cố, xây dựng thêm các hạng mục công trình chiến
đấu, sinh hoạt cho bộ đội.

Tàu HQ 604 khi nhận lệnh ra Gạc Ma. Ảnh tư liệu Lữ đoàn 125

Sau Tết Nguyên đán, các chiến sĩ Trung đoàn công binh 83 (Quân chủng
Hải quân) nhận lệnh từ Sơn Trà (Đà Nẵng) vào Cam Ranh (Khánh Hòa) cùng với
lực lượng bảo vệ đảo của Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) ra Trường Sa cắm mốc
chủ quyền và xây dựng đảo chìm ở Trường Sa theo chiến dịch CQ-88.

20h ngày 11/3/1988, tàu 604 của thuyền trưởng Vũ Phi Trừ nhổ neo từ Cam
Ranh chở theo lính công binh của Trung đoàn 83 và lực lượng giữ đảo của lữ đoàn
146 ra xây dựng cụm đảo Gạc Ma, Cô Lin (thuộc cụm đảo Sinh Tồn) - cách đất
liền khoảng 500 km. Đảo chìm Gạc Ma lúc đó chỉ là những bãi san hô nổi lên giữa
biển, có tên trong Bản đồ Việt Nam.
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2h sáng ngày 12/3, nhận thấy nhiều diễn biến bất thường, Tư lệnh quân chủng
điều thêm tàu HQ 605 cùng HQ 604 tăng cường xây dựng đảo Gạc Ma và Len Đao.
Tàu 505 đang làm nhiệm vụ trực tại Trường Sa nhận lệnh chuyển đến Cô Lin.

Sau hai ngày đêm, HQ 604 và HQ 605 có mặt tại Gạc Ma vào chiều tối 13/3.
Đêm đó, Sở chỉ huy Quân chủng lệnh cho bộ phận giữ đảo quyết tâm phải giữ
vững các mục tiêu đã xác định là Cô Lin, Len Đao và Gạc Ma. "Xuồng vận tải chở
vật liệu xây dựng được chuyển xuống đảo. Một nhóm chiến sĩ gồm trung úy Trần
Văn Phương và 4 đồng chí khác nhận lệnh vào đảo cắm cờ Tổ quốc khẳng định
chủ quyền", ông Hoàng Hoan nhớ lại.

Lội xuống nước chừng 5 phút, các chiến sĩ tiếp cận bãi san hô đang lộ dần
khi thủy triều rút. Phía xa, 3 tàu Trung Quốc bắt đầu di chuyển đội hình áp sát đảo.
Binh nhất Nguyễn Văn Lanh mặc chiếc quần đùi đỏ cùng nhiều chiến sĩ khác bơi
vào bãi Gạc Ma theo lệnh của chỉ huy cụm đảo Trần Đức Thông. Các chuyến vật
liệu được hối hả chuyển lên đảo.

Anh Lanh (bên trái) ôn lại ký ức trận chiến Gạc Ma với ông Hoàng Hoan.
Ảnh: Nguyễn Đông

6h30 ngày 14/3, tàu Trung Quốc thả xuồng máy chuyển từng tốp lính lên
Gạc Ma. "Tôi đếm có 49 lính Trung Quốc mang AK và một tên chỉ huy dáng
người cao to mang súng ngắn. Chúng bao vây theo thế vòng cung men theo bãi san
hô, những chỗ vòng vây gần nhất, hai bên cách nhau chỉ chừng một mét. Các chiến
sĩ hải quân Việt Nam đứng thành vòng tròn quanh lá cờ Tổ quốc", trung sĩ Lê Hữu
Thảo nhớ lại.

Sau một hồi giằng cờ và uy hiếp tinh thần, tên sĩ quan chỉ huy lính Trung
Quốc bắn súng chỉ thiên phát lệnh rồi chĩa thẳng vào bụng trung úy Phương, bóp
cò. Anh Phương ngã xuống, tay vẫn giữ chặt cán cờ tổ quốc. Một tên khác xông
lên chĩa thẳng súng vào đầu trung úy Phương nhả đạn.

3 tàu chiến Trung Quốc tăng tốc áp sát đảo, cách tàu HQ 604 chừng 300
mét. Giữa vòng vây quân thù, binh nhất Nguyễn Văn Lanh vừa đỡ lá cờ trên tay
trung úy Phương vừa đá văng khẩu súng trên tay tên sĩ quan Trung Quốc. Một tên
lính gần đó đâm lưỡi lê vào binh nhất Lanh. Anh gục xuống nhưng tay vẫn ghì chặt
cán cờ. Liền sau đó, tiếng đạn nổ chát chúa, lính Trung Quốc dùng AK bắn xối xả
vào các chiến sĩ trên đảo.
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Cùng lúc, tàu chiến Trung Quốc nã pháo vào tàu HQ 604 tại Gạc Ma, tàu
HQ 505 phía đảo Cô Lin cách đó 5 km và HQ 605 phía đảo Len Đao cách 12 km.
Vì ở gần, HQ 604 hứng trọn làn đạn 12 ly 7, thuyền tưởng tàu HQ 604 Vũ Phi Trừ
vừa chỉ huy chiến sĩ xuống các xuồng dùng súng chiến đấu tự vệ, vừa băng bó cho
đồng đội bị thương. Thuyền trưởng Trừ đứng ở mũi tàu dùng AK và B40 đánh trả
kẻ địch.

Khi thấy HQ 604, rồi HQ 605 chìm hẳn, thuyền trưởng tàu HQ 505 Vũ Huy
Lễ quyết định lao thẳng con tàu bị bắn cháy phần đuôi lên bãi cạn Cô Lin, cắm cờ
chủ quyền. "Ba tàu của ta lúc đó tạo thành hình tam giác trên biển. Anh em muốn
quay lại Gạc Ma nhưng không thể vì tàu HQ 505 khi đó bị hư hỏng nặng", đại tá
Lễ kể. Ông lệnh hạ xuồng máy ra cứu hộ đồng đội ở tàu 605 và 604.

Trời sáng, lính Trung Quốc rút khỏi Gạc Ma. Trung sĩ Thảo bơi ngược lại
đảo tìm xác đồng đội và cấp cứu chiến sĩ bị thương, xé áo nút lại chiếc xuồng vận
tải bị đạn địch bắn thủng, dùng báng súng làm chèo chở thi thể trung úy Phương và
thương binh Lanh về hướng tàu HQ 505.

Tàu HQ 931 đưa các thương binh và chiến sĩ trong trận Gạc Ma về đất liền.
Ảnh tư liệu

12h trưa 14/3, máy bay của Việt Nam bay trên bầu trời Gạc Ma. Chiếc
xuồng của anh Thảo vừa nhích từng mét nước, vừa cứu thêm những đồng đội đang
đuối sức trên biển. Đầu giờ chiều, xuồng của HQ 505 đến nơi ứng cứu đưa các
chiến sĩ về tàu, sau đó về đảo Sinh Tồn. Binh nhất Lanh được chuyển bằng trực
thăng vào đất liền cấp cứu và may mắn giữ được tính mạng.

Trong trận chiến rạng sáng 14/3, 64 chiến sĩ trên tàu HQ 604 đã hy sinh, 9
người bị Trung Quốc bắt giữ đưa về Quảng Đông. Từ năm 1988 đến nay, Trung
Quốc đã xâm chiếm Gạc Ma. Việt Nam bảo vệ được Cô Lin và Len Đao.

Nhớ về ngày 14/3/1988, ông Lê Văn Xuân (bố liệt sĩ Lê Văn Xanh, Đà
Nẵng) kể, đứng dưới loa phóng thanh, nghe tin con hy sinh, ông chết lặng. “Về
nhà, tôi lấy hết can đảm nói với vợ con: 'Xanh đã hiến trọn tuổi thanh xuân của
mình quyết giữ chủ quyền, đó là niềm tự hào của gia đình mình", mắt người cha
già ngấn lệ.

Hằng năm, những chuyến tàu vẫn đều đặn chở đoàn công tác từ đất liền ra
Trường Sa. Mỗi lần đi qua Gạc Ma, những người con đất Việt không quên thả
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vòng hoa tưởng niệm. "Các anh đã dâng hiến tuổi 20 cho Tổ quốc, nhân dân cả
nước sẽ đời đời ghi nhớ công ơn của các anh", thượng tá Nguyễn Văn Thư, phó
chính ủy Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân nói.

Nguyễn Đông
Nguyễn Đông. Ký ức về trận chiến Gạc Ma năm 1988/ Nguyễn Đông //Báo điện tử

VnExpress (Bộ Khoa học Công nghệ). – Năm 2013. – Ngày 13, tháng 3
https://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/ky-uc-ve-tran-chien-gac-ma-nam-1988-

2436566.html(2018-26-02)

7. Quyết định lịch sử trong vụ thảm sát Gạc Ma 1988
“HQ 505 trúng đạn đã nghiêng, để tàu chìm thì chẳng những mất đảo

mà chiến sĩ cũng hy sinh hết. Tôi phát lệnh bằng mọi giá lao tàu lên đảo”,
thuyền trưởng HQ 505 Vũ Huy Lễ nhớ lại quyết định trọng đại nhất  đời binh
nghiệp 26 năm trước.

Những ngày đầu tháng 3, ông Vũ Huy Lễ bận rộn hơn thường lệ. Vị đại tá,
thuyền trưởng đang tất bật cho cuộc gặp đồng đội cũ trên con tàu HQ 505 ở Hải
Phòng. Sau đó ít ngày, ông sẽ đi Đà Nẵng gặp lại những đồng đội khác từng có
mặt trong trận hải chiến cách đây tròn 26 năm.

Nhắc đến trận chiến năm xưa, vị thuyền trưởng đã gần 70 tuổi bồi hồi nhớ
lại. Năm 1988, Trung Quốc đưa quân ra chiếm bãi đá Cô Lin, Len Đao và Gạc Ma
thuộc quần đảo Trường Sa. Ba đảo này chỉ cách nhau vài hải lý, hợp thành một
cụm đảo trong nhóm đảo Sinh Tồn (quần đảo Trường Sa).

Các bãi đá này không có quân đồn trú nên Hải quân Việt Nam phải đưa tàu
ra bảo vệ. Cuộc chiến chính thức nổ ra ngày 14/3/1988 và chỉ kéo dài trong ít giờ
buổi sáng trên cả 3 đảo.

26 năm sau trận Gạc Ma, những ký ức của thuyền trưởng Vũ Huy Lễ vẫn còn
nguyên vẹn. Ảnh: N.Hưng.

Theo thuyền trưởng Lễ, thực tế ngay trước khi diễn ra trận chiến không cân
sức năm 1988, HQ 505 đang thực thi nhiệm vụ đưa bộ đội công binh và vật tư
công trình đến đảo Đá Lớn. Vừa hoàn thành công việc thì sáng 13/3/1988, tàu nhận
được lệnh đến đảo Cô Lin.
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Trên đường HQ 505 di chuyển, tàu Trung Quốc tìm cách ngăn chặn, khiêu
khích. 18h cùng ngày, dù bị đối phương gây nhiễu làm mất liên lạc với sở chỉ huy
song tàu vẫn đến đúng vị trí và hoàn thành nhiệm vụ cắm mốc chủ quyền trên đảo
Cô Lin sáng sớm 14/3.

Đe dọa và khiêu khích không thành, hôm sau tàu Trung Quốc đã tấn công
vào bộ đội Việt Nam đang bảo vệ cờ trên các đảo và nã đạn vào các tàu HQ 505,
604, 605.

6h30 sáng, 3 tàu chiến Trung Quốc liên tục nã pháo vào HQ 505, đạn
trúng vào buồng máy, khu thông tin, đài chỉ huy, kho tàu bốc cháy. Gặp gió mùa
đông bắc thổi mạnh, máy bị hỏng nên tàu trôi xa khỏi đảo hơn một hải lý. Pháo
85, 100 ly trên tàu Trung Quốc vẫn không ngừng nã đạn khiến HQ 505 bốc cháy
ngùn ngụt, thân tàu thủng, nước tràn vào các khoang, dầu trôi ra lênh láng mặt
biển. Hệ thống liên lạc bị hỏng, không thể báo cáo tình hình với cấp trên.

“Lúc này HQ 505 đã nghiêng và có nguy cơ chìm. Để tàu chìm thì chẳng
những mất đảo mà toàn bộ chiến sĩ cũng hy sinh, chỉ còn cách đưa tàu lên bãi cạn”,
thuyền trưởng Vũ Huy Lễ nhớ lại.

Ngay lập tức, ông hội ý với Ban chỉ huy tàu và yêu cầu phải sửa chữa bằng
được máy móc để đưa tàu lên đảo. Trong vòng 3-4 phút, phương án này được
thống nhất. Dù bị thương nhưng máy trưởng, đại úy Nguyễn Đại Thắng vẫn xông
xáo chỉ đạo anh em sửa máy bằng được.

“Tàu mất điện, lái hỏng, chúng tôi phải dùng một máy tiến, máy lùi để tàu
quay mũi hướng về phía đảo. Sau vài phút rồ hết công suất hai máy, tàu lao lên bãi
cạn. Đến khi nghe tiếng san hô cọ rào rào và 2/3 thân tàu nằm trên bãi thì tôi biết
quyết định ủn bãi đã thành công”, vị thuyền trưởng kể.

Con tàu dài gần 100 mét, rộng 28 mét vừa yên vị trên bãi thì cũng là lúc tàu
chiến Trung Quốc tiếp tục nã đạn. Thuyền trưởng Lễ yêu cầu anh em hủy tài liệu
mật, sơ tán khỏi tàu nhằm hạn chế thương vong, đồng thời chuyển vũ khí lên đảo
chuẩn bị chiến đấu.

“Lúc đó dù lực lượng mỏng nhưng do đã án ngữ lối lên nên tôi tin là dù địch
có đổ bộ chúng tôi vẫn đánh được và hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ đảo”, đại tá Lễ
khẳng định.

Các thương binh và chiến sĩ trong trận Gạc Ma được đưa về đất liền. Ảnh tư liệu
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Nhân lúc tàu địch rút ra xa, bộ đội trên tàu HQ 505 tổ chức dập lửa, dùng
xuồng cao su sang đảo Gạc Ma cứu vớt công binh, bộ đội của tàu HQ 604 bị chìm
và đưa được 44 chiến sĩ trong đó có thương binh, tử sĩ về an toàn.

Nhớ lại tình thế ngàn cân đó, thuyền trưởng Lễ cho rằng, đời binh nghiệp có
nhiều giây phút phải lựa chọn song quyết định lao tàu lên đảo là quyết định trọng
đại nhất của ông. HQ 505 sau đó hiên ngang trên đảo Cô Lin, cờ tổ quốc tung bay
trên tàu, dù nguy nan còn kéo dài hàng tháng trời.

Chín cán bộ chiến sĩ bám trụ ở Cô Lin do thuyền trưởng Lễ chỉ huy luôn
trong trạng thái chiến đấu. Ngày nào đối phương cũng cho tàu chiến đến đe dọa.
“Có ngày chúng quấy nhiễu 3-4 lần, dùng loa réo tên tôi ra hàng. Nhưng điều đó
khiến tôi và anh em càng quyết tâm bảo vệ đảo”, ông kể.

Không chỉ căng thẳng về tinh thần, do thực phẩm cạn, tiếp tế khó khăn, cứ
đêm đến vài chiến sĩ phải đốt đuốc xuống bãi san hô bắt cá. Có hôm ăn bị ngộ độc,
nhiều người đau buốt xương khớp, 3-4 ngày mới khỏi.

Dù có thể rút về đảo Sinh Tồn nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe nhưng thuyền
trưởng Lễ đã bám trụ lại đảo Cô Lin cùng các chiến sĩ đến tháng 6/1988, khi các
hành động khiêu khích của hải quân Trung Quốc đã giảm và chủ quyền trên đảo
Cô Lin được giữ vững.

Đầu năm 1989, tàu HQ 505 và thuyền trưởng Vũ Huy Lễ được Nhà nước
trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Nhiều chiến sĩ khác
được thưởng huân chương chiến công các hạng. Đích thân Tổng bí thư Đỗ Mười
khi trao tặng danh hiệu đã khẳng định, tấm gương hy sinh, ý chí kiên cường dũng
cảm, tinh thần mưu trí sáng tạo, tình yêu thương đồng đội của thuyền trưởng và tập
thể cán bộ chiến sĩ tàu HQ 505 là niềm cổ vũ lớn lao với nhiệm vụ bảo vệ vững
chắc chủ quyền đất nước trên quần đảo Trường Sa.

Sau trận hải chiến ở cụm đảo Gạc Ma, Cô Lin và Len Đao, phía Việt Nam chìm 2
tàu vận tải, 64 chiến sĩ hy sinh, 9 người bị bắt làm tù binh. Trung Quốc chiếm giữ
đảo Gạc Ma, Việt Nam giữ được những đảo còn lại.

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng. Quyết định lịch sử trong vụ thảm sát Gạc Ma 1988 / Nguyễn Hưng

// Báo điện tử VnExpress (Bộ Khoa học Công nghệ)
https://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/quyet-dinh-lich-su-trong-vu-tham-sat-gac-ma-

1988-2961698.html(2018-26-02)

8. Người anh hùng “lập lá chắn sống” cùng đồng đội canh giữ quần đảo
Trường Sa

(ĐSPL) - Chớm sang tuổi 70, thời gian đã khiến khuôn mặt không ít đồi
mồi nhưng phong thái và hành động của ông vẫn nhanh nhẹn và dẻo dai như
hình ảnh vị thuyền trưởng hải quân năm nào.

http://tieulun.hopto.org



29

Chuyện đã qua hơn 20 năm nhưng với bản thân mình, ông thấy nó luôn hiển
hiện như mới diễn ra ngày hôm qua. Ông là anh hùng, đại tá Vũ Huy Lễ, vị thuyền
trưởng của tàu HQ 505 huyền thoại, người đã cùng đồng đội quyết “lập lá chắn
sống” để giữ vững hòn đảo chủ quyền của Tổ quốc trong sự kiện Trung Quốc gây
hấn tại quần đảo Trường Sa tháng 3/1988.

Cuộc đời biển đảo
Tôi có một may mắn, đó là được hạnh ngộ cùng ông trong chuyến công tác

ra quần đảo Trường Sa vào tháng 3/2014 do Bộ Ngoại giao tổ chức. Với anh hùng,
Đại tá Vũ Huy Lễ thì có lẽ đây là chuyến đi thật đặc biêt. Đầu tiên là dấu mốc thời
gian, cũng là những ngày giữa tháng 3 đầy kỷ niệm.

Người anh hùng “lập lá chắn sống” cùng đồng đội canh giữ quần đảo Trường Sa.
(Ảnh minh họa).

Và đặc biệt hơn, đã rất lâu rồi, hơn 20 năm có lẻ, ông mới có dịp trở lại
những hòn đảo mà trong cuộc đời lính biển, máu của ông và đồng đội đã đổ xuống
để giữ vững nhúm đất cha ông giữa lòng Biển Đông. Tôi cũng không ngờ, vị Đại tá
ít nói và có khuôn mặt rất hiền ấy lại là người đã có những quyết định, sự quả cảm
đến mức táo bạo có thể xua đuổi tàu giặc ra khỏi hòn đảo chủ quyền của Tổ quốc
trong thời khắc hết sức bi hùng của những ngày giữa tháng 3 cách đây 26 năm.

Thủ thỉ chuyện đời trong những ngày được cùng ông lênh đênh trên tàu HQ
517, Vũ Huy Lễ bảo với tôi cuộc đời ông gắn liền với biển cả như một chữ duyên
của định mệnh. Sinh ra trên vùng biển quê Hải Phòng, tháng 7/1965 người thanh
niên Vũ Huy Lễ nhập ngũ theo lời kêu gọi yêu nước và được biên chế vào quân
chủng Hải quân.

“Từ đó là những tháng ngày ăn ngủ cùng đại dương sóng nước trong giai
đoạn kháng Mỹ ác liệt. Đất nước giải phóng, tôi được Nhà nước cho đi tu nghiệp ở
nước ngoài tại Học viện Hải quân Liên Xô. Năm 1982 tôi về nước và cuộc đời gắn
liền với tàu HQ505 như một người bạn cho đến sự kiện tháng 3 năm 1988”.
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Đôi mắt người lính già nhìn ra nhìn ra biển cả bao la, Đại tá Lễ bảo mùa ngày nước
lặng biển yên, đi tàu không bị say chứ vào dịp cuối năm, chưa hẳn ai cũng quen
được với những lớp sóng cấp độ lớn.

Tháng 3/1988, cũng trong một ngày biển lặng như hôm nay, thuyền trưởng
tàu HQ 505 Vũ Huy Lễ và đồng đội đang làm nhiệm vụ canh giữ đảo Đá Lớn thì
nhận được chỉ thị từ cấp trên: “Khẩn trương đưa tàu HQ 505 đến chốt giữ đảo Cô
Lin thuộc cụm đảo Sinh Tồn trước 18h cùng ngày, đi trong đội hình có tàu HQ 604
đến chốt giữ đảo Gạc Ma. Yêu cầu hành trình phải bí mật, bất ngờ, đúng thời gian,
đúng vị trí, xử lý tình huống chính xác khi địch ngăn chặn, cản đường, không để
mắc mưu đối phương”.

Đại tá Lễ còn nhớ như in, khi nhận được lệnh cấp trên, ông và đồng đội họp
và xuất phát lên đường nhận nhiệm vụ lúc 12h30 ngày 13/3/1988.

Những ký ức không thể nào quên

Và như lời ông, trên đường từ Đảo Đá lớn sang Cô Lin làm nhiệm vụ giữ
đảo, HQ 505 của ông và HQ 604 của thuyền trưởng Vũ Phi Trừ luôn bị tàu giặc
gây hấn, khiêu khích cản trở nhưng các ông, bằng sự thống nhất cao độ và ứng xử
dứt khoát, vẫn hoàn thành được thủy trình khi buổi chiều đã tới được đảo Cô Lin.

“Tôi cho tàu neo ở phía Nam đảo Cô Lin khoảng 200m rồi thay phiên nhau
ăn cơm chiều. Cô Lin lúc đó là một đảo chìm có diện tích gần một cây số vuông
trên mặt nền những lớp đá san hô xâm xấp nước, có thể đi lại được. Đang ăn cơm
thì tàu 502 của đối phương lại chạy đến xung quanh tàu chúng tôi một lúc rồi chạy
sang đảo Gạc Ma.

Lúc này tàu HQ 604 của anh Vũ Phi Trừ cũng đã thả neo xong bên phía đảo
Gạc Ma. Nhưng ngay sau đó chúng tôi cũng phát hiện hai tàu chiến và một xà lan
từ hành đang chạy về hướng đảo Gạc Ma, nơi HQ 604 của chúng tôi đang thả neo.

Quan sát kỹ, tôi và anh em nhận định, đêm nay hoặc sáng mai, đối phương
sẽ lên chiếm đảo của ta, tôi bàn với anh em, vậy chờ khi thủy triều xuống thấp
nhất, ta hạ xuồng lên đảo dùng cuốc chim và xã beng đào lỗ cắm cờ tổ quốc trên
bãi san hô ở vị trí cao nhất. Để làm việc này, tôi cử một tổ gồm 7 đồng chí thực
hiện nhiệm vụ. Họp xong, tôi điện về báo cáo sở chỉ huy nhưng lúc này, địch đã
gây nhiễu sóng, tôi không báo cáo được. Tình hình căng như dây đàn.”

Theo như ký ức của người lính hải quân Vũ Huy Lễ, khoảng một giờ đêm
hôm đó Sở chỉ huy đã bắt liên lạc được với tàu HQ 505 của ông và hoàn toàn nhất
trí với nhận định và phương án do ông đề xuất. Một lúc sau, tổ cắm cờ cũng đã
hoàn thành nhiệm vụ và đang trở lại tàu. Tờ mờ sáng, tổ quan sát báo cáo, phái bên
đảo Gạc Ma có nhiều mục tiêu đang tiến lên đảo. Không một chút chần chừ, ông
hạ lệnh tất cả vào vị trí chiến đấu.

“Vừa vào vị trí chúng tôi vừa nhìn sang đảo Gạc Ma, sang tàu HQ 604 thì
thấy nhiều xuồng và người đang lố nhố ở mép đảo, thấy 2 tàu chiến của đối
phương phía sau tàu HQ 604. Và trong giây lát, tôi nghe thấy nhiều tiếng súng nổ,
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quan sát thấy lửa lóe sáng từ hai tàu chiến của đối phương, chúng tôi hiểu tàu HQ
604 đang chiến đấu.

Một lúc sau tàu HQ 604 chìm. Ở bên này chúng tôi cũng vừa nhổ neo xong,
chuẩn bị cơ động chiến đấu thì hai tàu chiến của đối phương cơ động và nổ súng về
phía chúng tôi, họ tập trung hỏa lực pháo 75 – 85 – 100 ly bắn sang. Buồng báo vụ
bốc cháy, máy thông minh hỏng, đồng chí báo vụ bị thương, phòng thuyền trưởng
trúng đạn phía dưới, đài chỉ huy trúng đạn, dưới mạch mớn nước hầm dầu trúng
đạn tàu bốc cháy dữ dội toàn tàu mất điện, lái không điều khiển được.

Vừa đúng lúc gió đông bắc thổi đẩy tàu ra xa đảo, tàu quay ngang với đảo
trong khi đối phương vẫn bắn xối xả. Tôi với tư cách thuyền trưởng đã nghĩ rằng,
mình phải là người có trách nhiệm nhất, lúc này càng phải bình tĩnh. Và cùng với
anh em, chúng tôi tổ chức cứu hỏa dập lửa, cứu thương cho những người bị
thương. Ở tình hình hiện tại, điều quan trọng là phải chuyển được từ lái điện sang
lái cơ. Đang suy nghĩ như vậy thì một quả đạn pháo 85 ly bắn trúng hầm lái, làm
trục lái bị kẹt không điều khiển được”.

Theo như Đại tá Lễm HQ 505 của Hải quân Việt Nam lúc đó là một con tàu
có chiều dài tới 100m, rộng gần 30 nhưng là tàu chở hàng và vật liệu, hơn nữa lại
cũ, nhiều thiết bị khi hỏng rất khó sửa chữa. Việc cần làm ở thời điểm đó, có lẽ cần
nhất là sự quyết đoán của người chỉ huy. Như lời ông kể, lúc đó ai cũng bình tĩnh
làm nhiệm vụ và bản thân ông, là người chịu trách nhiệm cao nhất nghĩ rằng, nếu
tàu chìm ở vị trí này, với độ sâu trên 1000m, ta sẽ mất tàu, mất đảo và gần 50 cán
bộ chiến sĩ trên tàu sẽ hy sinh. Cách duy nhất là phải đưa tàu lên đảo thì mới giữ
được đảo, giữ được tàu. Khi tàu lên bãi cạn, ta sẽ dùng súng bộ binh đánh quân đổ
bộ lên đảo, không cho chúng chiếm đảo.

Hạnh phúc của người lính là được bảo vệ Tổ quốc
Giờ nhớ lại thì lâu nhưng lúc đó, như hồi ức của thuyền trưởng Vũ Huy Lễ,

ông quyết nhanh và mọi người tán thành suy nghĩ đó. Cũng may mắn, dù nước
đang tràn dần vào khoang nhưng buồng máy đã sửa xong. Máy đã xong nhưng
buồng lái kẹt không thể lái, những thủy thủ của tàu 505 đã sử dụng một máy tiến,
một máy lùi thay lái rồi dùng hết công suất tăng tốc lên bãi san hô. Hai phần ba
thân tàu được nằm trên bãi cạn, tất cả sẵn sàng vào vị trí chiến đấu.

Thấy tình hình thay đổi không theo dự liệu, tàu đối phương bắn một lượt rồi
lùi xa. Vừa lo cho những đồng đội bị thương, Vũ Huy Lễ và những anh em trên Cô
Lin nhanh chóng chuẩn bị xuồng quay lại tìm kiếm và cứu các đồng đội trên đảo
Gạc Ma. Hơn 40 chiến sĩ đã được cứu vớt khi đang trôi dạt trên biển, trong đó có
cả những tử sĩ và thương binh. Đến hơn 11h trưa, tàu HQ 671 ra đến nơi, kịp thời
đưa anh em bị thương về điều trị tại đảo Sinh Tồn.

Rưng rưng nhớ lại thời khắc quyết định lao tàu HQ 505 lên đảo, Đại tá Vũ
Huy Lễ đúc kết: “Khi đó trong hoàn cảnh thông tin liên lạc trên tàu đã hỏng nên
không thể báo cáo tình hình với cấp trên. Quyết định lao tàu lên đảo được tôi đưa
ra với tâm thế của một người có trách nhiệm lớn nhất trong hoàn cảnh trực tiếp và
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ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Đó là quyết định lớn nhất trong cuộc đời binh nghiệp
của mình.”

Sau hành động quyết đoán ấy, tàu HQ 505 và thuyền trường Vũ Huy Lễ
được Sở chỉ huy tiền phương Chiến dịch CQ 88 tuyên dương. Dù có thể rút về đảo
Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa để nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe nhưng ông
vẫn không nỡ xa rời Cô Lin.

“Rất nhiều người đã ngã xuống mới giữ được đảo. Lúc ấy chưa ai biết đảo
có còn bị tàu địch tấn công nữa hay không. Vì thế, tôi tiếp tục xin được ở lại cùng
chiến sĩ, trên chính con tàu HQ 505.” Sau trận hải chiến 14/3/1988, hầu như ngày
nào địch cũng cho tàu chiến ra khiêu khích. Có ngày, chúng quấy nhiễu tới 3, 4 lần
và dùng loa réo cả tên ông: “Vũ Huy Lễ, hãy đầu hàng!”. Thế nhưng điều đó càng
thôi thúc ông và đồng đội quyết tâm bám trụ.

Tình cảnh khi đó rất khó khăn, máy bay trực thăng của ta phải ra tiếp tế từng
cái khăn mặt, từng bánh xà phòng nhưng ông và các đồng đội vẫn luôn vững vàng.
Quãng thời gian sau đó, Vũ Huy Lễ bảo, ông ở lại tàu HQ 505 đến tháng 6 năm
1988, khi các hành động khiêu khích của Trung Quốc đã giảm và chủ quyền trên
đảo Cô Lin được giữ vững.

NGUYỄN VĂN QUÂN
Nguyễn Văn Quân. Người anh hùng “lập lá chắn sống” cùng đồng đội canh giữ
quần đảo Trường Sa / Nguyễn Văn Quân // Đời sống và Pháp luật online. – Năm

2015. – Ngày 06, tháng 4
http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/nguoi-anh-hung-lap-la-

chan-song-canh-giu-truong-sa-a89565.html(2018-27-02)

9. Hải chiến Trường Sa 1988: “Vòng tròn bất tử” không bao giờ bị lãng quên

Nhiệm vụ còn dang dở của các anh sẽ được các thế hệ nối tiếp thực hiện
trong những điều kiện mới, để "Vòng tròn bất tử" không bao giờ bị lãng quên...

Trò chuyện với Tuần Việt Nam khi đang ở Đà Nẵng tối 12/3, chuẩn bị tham
gia chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa", cựu binh Lê Hữu Thảo, người
tham gia chỉ huy việc cắm cờ Tổ quốc trên đảo Gạc Ma chia sẻ, anh và đồng đội
rất vui mừng, phấn khởi trước sự kiện này.

"Đó là sự tri ân, thể hiện tình cảm đạo lý uống nước nhớ nguồn, là sự động
viên với thân nhân những liệt sĩ đã hi sinh cho Tổ quốc", anh Thảo chia sẻ.

Mỗi năm dịp tháng 3 về, anh Thảo lại tất bật chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với
những người đồng đội cũ, từng tham gia trận Hải chiến Gạc Ma năm nào. Các cựu
binh trong trận Hải chiến còn sống trở về ngày đó, giờ ai cũng bận bịu mưu sinh.
Gia đình các anh và các liệt sĩ hiện nay hầu như đều có những hoàn cảnh, điều kiện
khó khăn khác nhau.
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Những người lính xưa, nhiều năm nay, dù có khi chỉ là một nhóm nhỏ giữ
được liên lạc với nhau, thì vào dịp này, vẫn tổ chức gặp mặt, cùng nhau thắp
hương, ôn lại ký ức xưa, hỏi han hoàn cảnh cuộc sống hiện tại.

"Năm nay, tôi không ngừng liên lạc, động viên tất cả anh em, những ai được
mời bằng mọi giá cố gắng bố trí để vào Đà Nẵng tham gia buổi gặp mặt. Tâm trạng
chung của mọi người là rất phấn khởi, và đều cho biết, sẽ gắng hết sức để tham dự
cho được chương trình lần này", anh Thảo nói.

Người cựu binh Trường Sa bồi hồi, đây là năm thứ 2 chương trình tưởng
niệm Hải chiến Trường Sa 1988 được tổ chức. Năm ngoái, phạm vi sự kiện hẹp
hơn, song vẫn tạo ra tiếng vang và dấu ấn đáng kể.

"Rất hi vọng năm nay chương trình của Tổng liên đoàn Lao động tổ chức có
quy mô lớn sẽ càng tạo được sức lan tỏa rộng rãi. Bởi đây là một hành động tri ân
rất xứng đáng với tầm vóc lịch sử của sự kiện",  anh Thảo tâm sự.

Trong tâm nguyện những người lính như anh Thảo, tham gia trận chiến 26
năm về trước là việc làm của những người con nước Việt luôn đặt Tổ quốc trong
tim mình. Các anh và thân nhân những người lính đã hi sinh tính mạng, xương máu
cho đất nước chưa bao giờ nghĩ đến sự đền đáp. Bởi, tri ân hay hỗ trợ bao nhiêu
mới là đủ cho những mất mát, đau thương đó.

"Tiền bạc, vật chất có lẽ chỉ là thứ nhất thời, trước mắt. Có những giá trị sẽ
tồn tại lâu bền, trường tồn hơn nữa, và là điều chúng tôi mong mỏi nhiều hơn cả.
Đó là, sự kiện lịch sử này được đưa vào SGK giảng dạy trong nhà trường, đi vào
những bài thơ, câu hát... để thế hệ trẻ ghi nhớ và trân trọng".

Trước mắt, theo anh Thảo, lời kêu gọi huy động xây dựng đền tưởng niệm
64 anh hùng Gạc Ma là một hành động rất ý nghĩa. Đây không chỉ là sự tri ân với
những người đã ngã xuống, cống hiến phần máu thịt cho đất nước, mà còn là một
thông điệp cho đồng bào, nhất là với lớp trẻ.

"Thể chế, giai đoạn lịch sử nào cũng cần lòng yêu nước, sự đoàn kết, vì vậy
đều cần ghi nhận những người đã hi sinh, cống hiến cho đất nước, dân tộc. Có như
vậy, lớp trẻ mới có định hướng để phấn đấu, học tập".

***

Câu chuyện của những cựu binh như anh Lê Hữu Thảo kéo chúng ta về ký
ức của 26 năm về trước, Trung Quốc đưa quân ra chiếm bãi đá Cô Lin, Len Đao và
Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa. Những người lính công binh Việt Nam khi đó
đang làm nhiệm vụ xây dựng các công trình trên quần đảo Trường Sa đã phải  đối
mặt với lực lượng vũ trang của Trung Quốc. Họ đã chiến đấu đến hơi thở cuối
cùng bảo vệ đảo, giữ ngọn cờ Tổ quốc.
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Thả vòng hoa tưởng niệm các liệt sĩ hi sinh tại Gạc Ma. Ảnh: T.T.D/ Tuổi trẻ
Tại Gạc Ma, các chiến sĩ công binh hải quân kết thành một vòng tròn xung

quanh lá cờ Tổ quốc. Hình ảnh thiếu úy liệt sĩ Trần Văn Phương ngã xuống khi
giành giật lá cờ Tổ quốc, và Anh hùng Quân đội Nguyễn Văn Lanh tay không
chiến đấu để bảo vệ cờ, đã trở thành biểu tượng anh dũng trong công cuộc giữ gìn
chủ quyền đất nước.

Máu của 64 liệt sĩ Trường Sa nhuộm đỏ nước biển Đông, nhưng những
người anh hùng đó đã làm nên "Vòng tròn bất tử" cho chủ quyền biển đảo Tổ quốc
trường tồn.

Giờ đây, những đồng đội của các liệt sĩ Trường Sa, người còn, người mất
song ký ức vẫn đậm và ý chí vẫn vững chắc như xưa. Từng là nhân chứng cho một
sự kiện lịch sử đau thương trong quá khứ, nay họ trở về với công việc thường
ngày, cần mẫn đổ mồ hôi trên mảnh đất quê hương để lao động kiếm sống.

Con của các liệt sĩ Trường Sa năm xưa nay đã trưởng thành. Con gái anh
hùng liệt sĩ Trần Văn Phương đã là cán bộ của huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh
Hòa)... Họ luôn gắng hoàn thành nhiệm vụ như tâm nguyện của cha mình để lại.

Những đồng đội, những người con và tất cả Tổ quốc, nhân dân Việt Nam
không quên các anh hùng liệt sĩ Trường Sa. Nhiệm vụ còn dang dở của các anh sẽ
được các thế hệ nối tiếp thực hiện trong những điều kiện mới, để "Vòng tròn bất
tử" không bao giờ bị lãng quên...

Hòa Trần
Hoà Trần. 'Vòng tròn bất tử' không bao giờ bị lãng quên / Hoà Trần // Báo điện tử

Vietnamnet (Bộ Thông tin và Truyền thông). – Năm 2014. – Ngày 14, tháng 3
http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/vong-tron-bat-tu-khong-bao-gio-bi-lang-

quen-165491.html(2018-27-02)

10. Phản ứng của Việt Nam trước việc TQ gây ra sự kiện Gạc Ma 1988
Gây ra sự kiện Gạc Ma 1988 là việc làm sai trái của Trung Quốc. Nhắc

lại sự kiện này để thấy rằng: TQ không có bất kỳ cơ sở nào để chiếm đóng,
xây dựng trên các bãi cạn thuộc Trường Sa của Việt Nam.
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Biến đảo chìm thành đảo nổi, Trung Quốc sai tiếp tục sai
Sự kiện Gạc Ma 1988 đã đi qua cách đây 27 năm, nhưng người Việt Nam

vẫn còn đau đáu, bởi một phần máu thịt của Trường Sa đã bị Trung Quốc dùng vũ
lực chiếm đóng trái phép.

Hiện nay, Trung Quốc lại một lần nữa xâm phạm lãnh thổ Việt Nam bằng
cách xây dựng ở chính nơi họ chiếm đóng trái phép (Gạc Ma) hệ thống sân bay,
cảng biển. Kết hợp nhiều đảo khác thuộc Trường Sa của Việt Nam, Trung Quốc
biến nơi đây trở thành căn cứ quân sự gây nguy hiểm cho Việt Nam, đe dọa an
ninh các nước trong khu vực và an ninh hàng hải quốc tế.

Ảnh chụp lại hành động xây dựng trái phép của Trung Quốc trên bãi Gạc Ma của
Việt Nam

Đây là hành vi sai trái và ngang ngược của Trung Quốc. Việc nhắc lại sự
kiện này để thấy rõ rằng: Trung Quốc không có bất kỳ cơ sở nào để chiếm đóng,
xây dựng trên các bãi cạn thuộc Trường Sa của Việt Nam.

Từ thực tế nghiên cứu về chủ quyền biển đảo, Nhà nước Việt Nam luôn theo
sát, phản ứng tức thời với bất kỳ hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam
trên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Trao đổi với PV Infonet, TS Trần Công Trục, Nguyên trưởng Ban biên giới
Chính phủ, đã nhiều lần khẳng định: “Việc công bố thông tin, lên tiếng phản đối
của Nhà nước có chủ quyền đối với hành động của nước khác sẽ là cơ sở để xem
xét tại cơ quan Tài phán Quốc tế”

TS Trần Công Trục cũng khẳng định: “Mọi hành động xâm lược bằng vũ lực
đều bị cộng đồng quốc tế lên án. Chủ quyền hợp pháp không bao giờ được xác lập
bởi hành động xâm lược bằng vũ lực. Do đó, hành động xây dựng trên các bãi cạn
Gạc Ma, Châu Viên, Chữ Thập và các bãi cạn khác thuộc Trường Sa, do Trung
Quốc tiến hành, đều không có cơ sở pháp lý. Đây là hành động sai trái”.

Báo chí Việt Nam phản ứng như thế nào ngay sau sự kiện Gạc Ma 1988?
Ngày 14/3/1988, Trung Quốc gây ra sự kiện Gạc Ma với tất cả những gì mà

người Việt Nam và cộng đồng quốc tế nhìn thấy rõ. Có lẽ, không cần phải đưa ra
nhận xét gì nhiều. Ngay lập tức, các số báo Nhân dân, Hà Nội Mới số ra ngày
15/03/1988 đều đồng loạt đăng tuyên bố với nội dung như sau:
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"Sáng ngày 14/03/1988, các tàu chiến của Trung Quốc đang hoạt động trái
phép ở vùng biển quần đảo Trường Sa đã ngang nhiên nổ súng vào hai tàu vận tải
của Việt Nam đang hoạt động bình thường ở bãi đá gần Gạc Ma thuộc khu đảo
Sinh Tồn. Tàu của ta đã buộc phải nổ súng để tự vệ. Trong khi đó họ lại đổi trắng
thay đen vu cáo tàu của Việt Nam khiêu khích vũ trang tàu chiến của Trung Quốc”.

Tuyên bố đã chỉ rõ, mô tả lại hành động xâm chiếm bằng vũ lực của Trung
Quốc tại Gạc Ma. Tuyên bố khẳng định, Trung Quốc đã chủ động tấn công vũ
trang trước và Việt Nam “đã buộc phải nổ súng tự vệ”. Điều này khẳng định chúng
ta luôn kìm chế, đúng mực trong các quan hệ trên thực địa. Không nổ súng trước,
nhưng cũng sẵn sàng tự vệ, trước những tình huống xấu nhất. Đồng thời, tuyên bố
cũng không quên nhắc lại những hành động xâm chiếm khác của Trung Quốc trên
quần đảo Trường Sa của Việt Nam:

“Mọi người đều biết từ tháng 1-1988 đến nay, Trung Quốc đã không ngừng
cho nhiều tàu chiến xâm nhập và khiêu khích quân sự ở các bãi đá ngầm Chữ
Thập, Châu Viên và một số bãi đá ngầm khác ở khu vực đảo Sinh Tồn trong quần
đảo Trường Sa của Việt Nam…”

Cuối tuyên bố Việt Nam đã cực lực phản đối hành động xâm phạm chủ
quyền Việt Nam do Trung Quốc gây ra.

“Nhân dân và Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam vô cùng phẫn nộ và kiên
quyết lên án hành động khiêu khích quân sự của nhà cầm quyền Trung Quốc.
Chính phủ CHXHCN Việt Nam một lần nữa khẳng định chủ quyền của mình đối
với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Nhà cầm quyền Trung Quốc phải chấm dứt
ngay các hành động khiêu khích quân sự, rút ngay các tàu chiến của họ ra khỏi
vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Họ phải chịu hoàn toàn trách
nhiệm về mọi hậu quả do hành động khiêu khích quân sự của họ gây ra”.

Ảnh chụp trang báo Nhân dân ngày số ra ngày 15/03/1988 (Ảnh Nguyễn Đình Quân)
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Ảnh chụp tại trang lưu trữ Thư viên Quốc gia, Báo Hà Nội Mới số ra ngày
15/03/1988

Đến ngày 16/03/1988, trên báo Hà Nội Mới số 7128, đã đăng tin Bộ Ngoại
giao Việt Nam đã gửi công hàm phản đối hành động của Trung Quốc tại Gạc Ma.

Nội dung công hàm đã chỉ rõ những sai trái của Trung Quốc đồng thời cũng
bày tỏ thái độ kiên quyết của Nhà nước Việt Nam. Nội dung công hàm nêu: “Ngày
14/3/1988, nhà cầm quyền Trung Quốc lại cho nhiều tàu chiến tiến hành khiêu
khích và bắn vào tàu vận tải của Việt Nam ở bãi đá Gạc Ma gần khu vực đảo Sinh
Tồn. Các tàu chiến của Trung Quốc hoạt động trái phép còn ngăn trở việc đi lại
bình thường của tàu vận tải Việt Nam trong vùng biển Việt Nam và trên hải phận
Quốc tế”. Công hàm phản bác, vạch rõ những sai trái của Trung Quốc khi “đổi
trắng thay đen” và có thái độ cương quyết trước hành động sai trái của Trung
Quốc.

Công hàm đăng trên báo Hà Nội Mới ra ngày 16/03/1988

http://tieulun.hopto.org



38

Tiếp những ngày sau, cũng trên báo Hà Nội Mới đã đăng tải hàng loạt những
bài viết thể hiện quan điểm phản đối của các nước như: "Chính phủ Áp-ga-ni-xtan
lên án Trung Quốc xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam tại quần đảo Trường
Sa", "Bộ ngoại giao CHND Cam-pu-chia lên án Trung Quốc xâm phạm chủ quyền
Việt Nam ở quần đảo Trường Sa", "Tuyên bố của Bộ ngoại giao nước CHDCND
Lào"…

Hàng loạt những hoạt động “hướng về Trường Sa” đã được đăng tải liên tục
trên các báo Nhân dân, Quân đội Nhân dân, Hà Nội Mới, Tiền Phong, …. Hoạt
động này đã thu hút sự hưởng ứng của toàn dân, hướng về biển đảo quê hương.
Nhiều báo cử các đoàn phóng viên ra tận thực địa ghi lại thực tế và thông tin cho
bạn đọc.

Hồng Chuyên

Hồng Chuyên. Phản ứng của Việt Nam trước việc TQ gây ra sự kiện Gạc
Ma 1988 / Hồng Chuyên // Báo điện tử Infonet (Bộ Thông tin và Truyền Thông). –

Năm 2015. – Ngày 18, tháng 3)
http://infonet.vn/phan-ung-cua-viet-nam-truoc-viec-tq-gay-ra-su-kien-gac-

ma-1988-post160121.info(2018-27-02)
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II. GẠC MA TRONG TIM NGƯỜI DÂN VIỆT NAM
1. Gạc Ma - Mãi trong tim mỗi người dân đất Việt
Đã tròn 27 năm trôi qua (14.3.1988-14.3.2015) kể từ ngày diễn ra trận

hải chiến trên đảo Gạc Ma, vĩnh viễn đưa 64 người con đất Việt trở thành
những “linh hồn bất tử nơi đầu sóng”.

Hàng năm, cứ đến những ngày này, người dân Việt Nam trên khắp mọi miền
lại khắc khoải tưởng nhớ các anh, những liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì tổ quốc. Là
một trong số ít phóng viên may mắn có mặt trong Lễ kỷ niệm 25 năm trận hải
chiến trên đảo Gạc Ma được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng năm 2013, được trực
tiếp gặp gỡ, trò chuyện với những nhân vật lịch sử, những người thân của các anh
hùng liệt sĩ trong cuộc chiến mà “tiếng súng chỉ nổ từ một phía”, chúng tôi đã có
được những tư liệu vô cùng quý giá, và cả những kỷ niệm không thể nào quên
trong cuộc đời làm báo...

Lễ chào cờ trên đảo Trường Sa lớn
Mãi ngóng trông con...

Đầu tháng 3-2013, nhóm PV ban Phóng sự - Điều tra nhận một nhiệm vụ
“đặc biệt” từ Ban Biên tập: Bay gấp vào Đà Nẵng để thực hiện loạt bài tuyên
truyền nhân Lễ kỷ niệm 25 năm trận hải chiến trên đảo Gạc Ma. Không những thế,
chúng tôi còn có thêm nhiệm vụ đặc biệt: Trao số tiền 45 triệu đồng của báo
Hànộimới đến thân nhân gia đình 9 liệt sĩ của thành phố biển Đà Nẵng đã anh dũng
hy sinh trong trận hải chiến. Trong suốt những ngày làm việc ở Đà Nẵng, có cơ hội
được tiếp xúc với nhiều thân nhân, bạn bè, đồng đội của các liệt sĩ, nhưng có lẽ
hình ảnh và câu chuyện của mẹ Lê Thị Muộn - thân sinh liệt sĩ Phan Văn Sự và
ông Lê Văn Xuân - cha liệt sĩ Lê Văn Xanh để lại trong chúng tôi những ấn tượng
mạnh mẽ về nỗi nhớ thương khôn nguôi và tình yêu vô bờ bến dành cho những đứa
con mãi mãi nằm lại dưới lòng biển cả.

Mẹ Lê Thị Muộn năm nay đã ngoài 80 tuổi, tóc đã bạc trắng, làn da đã chi
chít vết đồi mồi, duy chỉ có khuôn mặt vẫn in dấu một thời xuân sắc. Trò chuyện
với chúng tôi, ký ức của mẹ về đứa con thân yêu, liệt sĩ Phan Văn Sự vẫn nguyên
vẹn như thuở nào. Anh Sự là con trai áp út trong số 8 người con gồm 5 gái, 3 trai
của mẹ. Tháng 2- 1987, khi vừa tròn 18 tuổi, anh Sự tình nguyện đăng ký nghĩa vụ
quân sự, nối bước anh trai, lên đường làm nghĩa vụ tại Trung đoàn 83 công binh,
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Quân chủng hải quân, đóng tại bán đảo Sơn Trà. Vốn tính chăm chỉ, mỗi dịp cuối
tuần được đơn vị cho về thăm nhà, anh lại giành thời gian giúp mẹ làm đủ việc. Tết
năm 1988, trong một lần về thăm nhà, anh Sự khoe sắp tới Trung đoàn sẽ tổ chức
cho anh em đi xây đảo tại Len Đao, Cô Lin và Gạc Ma, tuy chỉ là lính trông kho,
nhưng anh xung phong đi xây đảo cùng đồng đội và được cấp trên chấp thuận.
Thấy con hào hứng khi lần đầu ra đảo làm nhiệm vụ, lòng mẹ Muộn cũng vui lây.
Mẹ đâu có ngờ, lần đó anh đi rồi vĩnh viễn không bao giờ về nữa... Đầu tháng 3-
1988, chồng mẹ Muộn trở bệnh đau nặng, phải mổ cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa
Đà Nẵng. Sau 9 ngày nằm viện, sức khỏe của ông hồi phục dần. Sáng ngày 14-3-
1988, qua làn sóng phát thanh, bản tin về trận hải chiến ở Gạc Ma và danh sách các
chiến sĩ hải quân hy sinh và mất tích có tên anh Phan Văn Sự khiến mẹ ngất xỉu.
Vết mổ tưởng như sắp lành của chồng mẹ cũng bỗng nhiên bục máu, ông ra đi theo
con trai vào lúc 17h chiều ngày 14-3-1988. Chỉ một ngày hai vành khăn trắng
chồng lên nhau, mẹ Muộn tưởng chừng không sống nổi. Sau ngày anh Sự mất, gia
đình nhận được giấy báo tử và chiếc áo lính hải quân - kỷ vật duy nhất anh để lại.
Nhớ thương con, mẹ lần hồi dỡ chiếc áo lính, cặm cụi may lại thành chiếc áo cánh
khoác trên người. Suốt 25 năm, đêm nào mẹ cũng đặt áo dưới gối ngủ, hễ có việc
rời khỏi nhà, mẹ đều mang chiếc áo theo người. “Thằng Sự mất khi tuổi đời còn
quá trẻ, mẹ mang áo để thấy nó luôn bên mẹ...” - khóe mắt mẹ Muộn rưng rưng,
tựa như anh đang ở đâu đây, rất gần bên mẹ.

Đã hơn 20 năm trôi qua kể từ sau nỗi đau mất con, ông Lê Văn Xuân, cha
liệt sĩ Lê Văn Xanh vẫn nhớ như in giấc mơ kỳ lạ đúng vào ngày ông nhận được
tin dữ. “Chắc thằng Xanh bị chết oan uổng quá, linh hồn nó linh thiêng nên báo
mộng cho tôi...” ông lặng lẽ nói trong nước mắt. Ông Xuân kể, đêm 13, rạng sáng
ngày 14/3/1988, đang nằm ngủ dưới ghe đánh cá trên sông Hàn, ông chợt thấy anh
Xanh hiện về trong mơ, quần áo bê bết máu. Anh nhìn cha như cầu cứu: “Cha ơi,
chúng nó bắn tụi con rồi!..”. Linh tính có chuyện chẳng lành, ông định lao thẳng về
nhà báo tin cho vợ thì nhận được tin dữ trên radio. “Bà nhà tôi ngất lên ngất xuống
vì thương xót con, mình phận đàn ông phải cố nuốt nước mắt vào trong lập bàn thờ
cho con. Đau xót lắm chứ. Nhưng con tôi hy sinh vì nhiệm vụ, vì tổ quốc, gia đình
tôi rất đỗi tự hào” - ông Xuân tâm sự. Trên bàn thờ nghi ngút khói hương, một
chiếc yếm quân phục hải quân bạc màu, sờn rách vì ngấm muối mặn biển đảo được
gấp phẳng phiu, nằm ngay ngắn trước di ảnh liệt sĩ Lê Văn Xanh – anh chiến sĩ trẻ
măng có khuôn mặt rất điển trai với đôi mắt sáng và khoé miệng lúc nào cũng như
cười. Với ông Xuân, chiếc áo lính không chỉ là kỷ vật thiêng liêng, mà còn như
chính một phần máu mủ của ông đang hiện hữu trong ngôi nhà nhỏ...

Tổ quốc mãi nhớ tên anh...

Nhắc đến trận hải chiến trên đảo chìm Gạc Ma huyền thoại, người ta không
thể không nhắc đến những cái tên: Vũ Phi Trừ, Trần Đức Thông, Trần Văn
Phương, Vũ Huy Lễ, Nguyễn Văn Lanh, Lê Hữu Thảo... Họ đã trở thành những cái
tên đi vào lịch sử, được ghi danh trong bảng vàng của Hải quân Việt Nam. Có
người đã vĩnh viễn nằm xuống, có người may mắn trở về với cuộc sống đời
thường, nhiều người trong số những cựu binh Gạc Ma đã nhận được sự quan tâm,
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hỗ trợ kịp thời về vật chất của Nhà nước, các tổ chức, cá nhân... như một sự tri ân
những người đã có công với đất nước. Nguyễn Văn Lanh - người lính hải quân có
vóc dáng nhỏ thó hơn 20 năm trước đã trở thành một phần của lịch sử khi dũng
cảm dùng tay không chiến đấu với kẻ địch, bảo vệ lá cờ tổ quốc trên đảo Gạc Ma
thiêng liêng, để rồi chính thức được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND khi
mới tròn 23 tuổi.

Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Lanh (trái) và cựu binh Lê Hữu Thảo gặp lại
nhau sau 25 năm.

Tháng 2 - 2015, một tin vui đến với cựu binh Lê Hữu Thảo khi anh chính
thức sở hữu một căn nhà tại phường Thạch Linh, T.P Hà Tĩnh, chấm dứt những
tháng ngày thuê trọ long đong. Lê Hữu Thảo là tiểu đội trưởng của một trong hai
trung đội chiến đấu được Lữ đoàn 146 gấp rút thành lập trước khi tàu HQ - 604
được lệnh rời Cam Ranh lên đường bảo vệ Gạc Ma đầu tháng 3 - 1988. Trong trận
hải chiến lịch sử rạng sáng ngày 14-3-1988, anh Thảo cùng Đậu Xuân Tư, Hoàng
Trọng Chúc... được giao xuống bãi đá ngầm san hô, cảnh giới cho lực lượng công
binh dựng cờ. Ngay sau khi Gạc Ma vừa im tiếng súng, chính anh đã tham gia
cùng nhiều đồng đội còn sống cố hết sức cứu sống AHLLVT Nguyễn Văn Lanh và
tham gia tìm xác những người hy sinh đưa về đảo Sinh Tồn Lớn... Sau nhiều năm
chật vật mưu sinh, sống tạm bợ trong nhà trọ, Nhịp Cầu Hoàng Sa - một chương
trình do một nhóm các nhà báo khởi xướng, đã giúp anh tổng số tiền trên 400 triệu
đồng để mua đất, xây nhà ở khang trang. Ngoài ra, anh Thảo còn nhận được rất
nhiều sự hỗ trợ trực tiếp từ các bạn bè, cơ quan... trên cả nước.

Trước đó, năm 2005, đồng đội cũ của của liệt sĩ Lê Xuân Xanh ở Quân
chủng Hải quân cũng quyên góp số tiền 30 triệu đồng giúp gia đình ông Xuân - cha
đẻ liệt sĩ Xanh, xây được căn nhà hai tầng khang trang tại số 45 đường Nguyễn
Thành Ý (quận Hải Châu, Đà Nẵng). “Có lẽ Xuân mất khi còn trẻ nên linh hồn nó
phù hộ cho gia đình tôi. Giờ thì mưa gió chẳng còn lo chi nữa rồi...” - ông Xuân
chia sẻ.

Sau này, mỗi lần có dịp ra Trường Sa, khi làm Lễ thả hoa tưởng niệm 64
người con anh hùng của đất Việt đã anh dũng hy sinh để bảo vệ phần lãnh thổ
thiêng liêng của Tổ quốc, chúng tôi không ai cầm được nước mắt. Tất thảy đều đau
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đau nhìn về phía Gạc Ma. Dưới mỗi con sóng bạc đầu kia, đâu là hình hài, xương
cốt của các anh?

Các anh đã hóa thành những linh hồn bất tử để Tổ quốc trường tồn…
Bảo Nga

Bảo Nga. Gạc Ma - Mãi trong tim mỗi người dân đất Việt / Bảo Nga // Báo
Hà Nội mới. – 2015. – Ngày 13, tháng 3

http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/744597/gac-ma---mai-trong-tim-moi-
nguoi-dan-dat-viet(2018-28-02)

2. Gạc Ma - Khắc khoải một nỗi đau: Tám người con được trở về đất mẹ.
Phải 20 năm sau trận chiến bi hùng ngày 14.3.1988, xác tàu HQ 604

được tìm thấy dưới đáy biển cách đảo Gạc Ma 1 hải lý, vùng biển vẫn đang bị
Trung Quốc chiếm đóng trái phép. 8 bộ hài cốt mà các thợ lặn tàu dân sự
Thành Công 07 đưa lên khỏi lòng biển lạnh, qua giám định ADN được xác
nhận là 8 trong số 56 chiến sĩ hải quân hy sinh cùng con tàu HQ 604….

Cuộc tìm kiếm dưới lòng biển lạnh
64 cán bộ chiến sĩ hải quân hy sinh trong trận chiến ngày 14.3.1988. Ngoài

một số hy sinh trên đảo Sinh Tồn với những vết thương chí tử và một số thi thể đã
được đồng đội đưa ngay về; còn 56 thi thể khác vẫn nằm lại nơi chiến trường biển
sâu. Cùng những người lính anh dũng của mình, con tàu HQ 604 chìm tại khu vực
cách đảo Gạc Ma 1 hải lý về phía tây, cách đảo Cô Lin 3,72 hải lý về phía nam,
như một ngôi mộ tập thể. Thế nhưng, phải 20 năm sau mới xác định vị trí xác tàu
và bước đầu lặn vớt, đưa được một số hài cốt các anh lên khỏi đáy biển lạnh.

Chuyện là ngày 10.8.2008, khi đang đánh bắt hải sản tại khu vực gần đảo Cô
Lin, tàu cá Quảng Ngãi QNg 96219 phát hiện 1 xác tàu vận tải quân sự Việt Nam
nằm ở độ sâu 21m, trong tàu có hài cốt của nhiều người. Lập tức ngư dân báo cho
Ban chỉ huy đảo Cô Lin, để rồi rất nhanh chóng, thông tin trên được báo cáo lên Sở
chỉ huy Vùng 4 Hải quân, Bộ Tư lệnh Hải quân. Theo nhận định của Quân chủng
Hải quân, đây chính là tàu HQ 604 bị chìm trong trận đánh với hải quân Trung
Quốc ngày 14.3.1988.

Thư của con gái Thu Hà ở Phủ Lý (Hà Nam) gửi bố Trần Đức Thông làm
nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa, tháng 3.1988.
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Cùng ngày phát hiện xác tàu HQ 604, tàu Thành Công 07 chuyên nghề lặn
thu gom phế liệu đang có mặt trên vùng biển Trường Sa. Hai chủ tàu này vốn quen
biết nhau, nên sau khi chủ tàu QNg 96219 cho biết Quân chủng Hải quân nhờ tìm
kiếm hài cốt liệt sĩ, ông Võ Văn Chức - thuyền trưởng tàu Thành Công 07 - lập tức
chỉ huy con tàu cùng đội thợ lặn tới ngay khu vực tàu đắm.

Việc khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hôm ấy gặp vô vàn khó khăn, nguy
hiểm. Không chỉ vì điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, mà còn vì liên tiếp 3 lần tàu
Thành Công 07 bị tàu hộ vệ tên lửa 557 của Trung Quốc thường trực ở đảo Gạc
Ma lao ra truy đuổi. Tới 16 giờ ngày 10.8.2008, ông Võ Văn Chức vào đảo Cô Lin
cung cấp thông tin: Tàu chìm dưới biển không rõ số hiệu, chiều dài khoảng 45m,
rộng 7,5m, cao 6.5m.

Tàu có 2 khoang, giữa 2 khoang có 1 trụ cẩu, kiểm tra sơ bộ 1 khoang có 6
xương ống chân và nhiều xương vụn. Đồng thời bàn giao những vật thu gom được
bước đầu cho Ban chỉ huy đảo Cô Lin: 1 khẩu B41 cùng 3 quả đạn, bệ khóa nòng
và thoi đẩy của tiểu liên AK, 1 cuốc chim. Ngoài ra, thợ lặn còn mang lên được
một đôi dép nhựa, dù ở sâu dưới lòng biển ngót hai chục năm vẫn còn rõ dòng chữ
“Triển lãm thành tựu kinh tế Việt Nam - HCV - dép nhựa Tiền Phong, Hải Phòng”.

Huân chương chiến công của liệt sĩ Đoàn Đắc Hoạch.
Tới 15 giờ hôm sau, ngày 11.8.2008, tàu Thành Công 07 tiếp tục bàn giao

cho đảo Cô Lin một bao tải hài cốt gồm 4 xương sọ, một số xương ống chân, cánh
tay, xương sườn và vài vật dụng cá nhân. Toàn bộ số hài cốt, vật dụng này lập tức
được các chiến sĩ trên đảo Cô Lin lau rửa cẩn thận, tiến hành hương khói. Theo các
thợ lặn tàu Thành Công 07 thì trong ngày 11.8 thực ra họ đã gom được số hài cốt
nhiều hơn, đặt vào 2 bao tải, thì xảy ra sự cố 1 thợ lặn chết trong quá trình lặn tìm,
nên chỉ đưa lên được 1 bao hài cốt.

Sau sự cố trên, tàu Thành Công 07 đã nhiều lần quay lại khu vực tàu HQ
604 chìm, nhưng vị trí tìm kiếm chỉ cách đảo Gạc Ma 1 hải lý nên bị tàu quân sự
Trung Quốc xông ra truy đuổi quyết liệt. Vì vậy, chiếc bao tải đựng hài cốt liệt sĩ
chưa kịp đưa lên, vẫn nằm lại với xác con tàu.

Đưa các anh về đất mẹ
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Hài cốt liệt sĩ từ đảo Cô Lin được đưa về đất liền, chuyển đến Viện Pháp y
Quân đội, được bảo quản và ngày đêm hương khói. Theo phán đoán ban đầu của các
bác sĩ Viện Pháp y Quân đội, thì số hài cốt này của khoảng 7 đến 8 người. Không có
bộ nào trọn vẹn, có hài cốt chỉ còn vẻn vẹn chiếc xương ống tay, xương sườn...

Bộ Tư lệnh Hải quân đã thành lập 3 đoàn công tác đi đến từng gia đình của
56 chiến sĩ hy sinh trong trận chiến Gạc Ma, lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN,
cung cấp cho Viện Pháp y Quân đội. Thượng tá Phạm Văn Minh (trợ lý Phòng
Chính sách - Quân chủng Hải quân Việt Nam) nhớ lại: Trong số 56 chiến sĩ hy
sinh, chỉ có 4 đồng chí có vợ, con, còn lại đều là thanh niên độc thân. Khi chúng
tôi tìm đến, nhiều gia đình chiến sĩ bố mẹ đã mất cả, anh chị em thì sống ở nhiều
nơi khác nhau, rất khó khăn cho việc lấy mẫu sinh phẩm. Yêu cầu của mẫu sinh
phẩm là phải lấy, đem về Viện Pháp y Quân đội ngay trong ngày thì mới cho kết
quả chính xác, nên chúng tôi phải chạy đua với thời gian.

Cùng thời điểm, tại Hà Nội, các bác sĩ Viện Pháp y Quân đội xác định được
số hài cốt đưa về từ xác tàu HQ 604 thuộc về 8 chiến sĩ. Đây là lần đầu tiên ở Việt
Nam làm nhận dạng hài cốt có số lượng mẫu so sánh lớn như thế đối với các hài
cốt bị lẫn lộn. Như vậy, cứ một mẫu hài cốt phải lần lượt so sánh, đối chiếu với 56
mẫu sinh phẩm để xác định đó là hài cốt của ai trong số 56 chiến sĩ hy sinh trên tàu
HQ 604.

Sau quá trình nghiên cứu, so sánh đối chiếu mẫu ADN, danh tính 8 liệt sĩ đã
được xác định, các anh là người con của 4 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Thái Bình,
Nghệ An và Quảng Bình. Ngày 20.11.2009, Bộ Tư lệnh Hải quân đã phối hợp với
Viện Pháp y Quân đội tổ chức công bố kết quả giám định ADN và bàn giao hài cốt
cho thân nhân liệt sĩ. Biểu tượng Tổ quốc ghi công làm bằng khối pha lê có chứa
giọt gene ADN của mỗi liệt sĩ cũng được trao cho 8 gia đình.

Đại tá Nguyễn Kiều Kinh - Trưởng phòng Chính sách (Cục Chính trị - Bộ
Tư lệnh Hải quân) - chia sẻ: Trước đó, xe của Bộ Tư lệnh Hải quân đã về tận nhà
đón thân nhân của liệt sĩ đưa về nhà khách Hải Thành (TP.Hải Phòng), nghỉ lại
một đêm rồi 4 giờ sáng hôm sau lên Hà Nội. Đêm đó, chẳng ai ngủ, họ đều thao
thức đếm từng phút để được “gặp mặt” người thân sau bao nhiêu năm xa cách.

Sau khi công bố kết quả giám định và bàn giao cho thân nhân gia đình từng
liệt sĩ, những chiếc xe quân đội gắn vòng hoa trang trọng tỏa về các hướng: Hải
Phòng (liệt sĩ Đoàn Đắc Hoạch ở quận Lê Chân, liệt sĩ Nguyễn Thanh Hải ở huyện
Thủy Nguyên), Thái Bình (liệt sĩ Trần Văn Phòng ở huyện Kiến Xương, liệt sĩ
Nguyễn Minh Tâm ở huyện Hưng Hà), Nghệ An (liệt sĩ Đậu Xuân Tư và liệt sĩ Hồ
Văn Nuôi đều ở huyện Nghi Lộc) và Quảng Bình (liệt sĩ Trần Văn Quyết ở huyện
Quảng Trạch, liệt sĩ Trần Quốc Trị ở huyện Bố Trạch).

Đã 6 năm trôi qua kể từ ngày đón nhận hài cốt liệt sĩ Đoàn Đắc Hoạch,
nhưng ông Đoàn Tuấn Nghĩa (bố liệt sĩ Hoạch) vẫn rưng rưng xúc động: “Con trai
chúng tôi hy sinh từ năm 1988 ở Trường Sa, 20 năm sau tôi được đề nghị xét
nghiệm ADN, lúc đó tôi cũng chẳng hy vọng gì nhiều, vì nghĩ bao nhiêu người hy
sinh ở đất liền còn chẳng tìm thấy xác nữa là giữa biển cả bao la.
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Hình hài của con trai tôi chỉ còn lại một mảnh xương sọ có vết đạn bắn
xuyên thủng và một đoạn xương chày phải đặt trong tiểu sành phủ cờ Tổ quốc,
nhưng chừng đó cũng khiến chúng tôi được an ủi rất nhiều. Tôi mong sao một
ngày không xa, hài cốt những đồng đội của con trai tôi sẽ được cất bốc, đưa về an
táng tại quê nhà”. Nỗi niềm của ông Nghĩa cũng là tâm sự, nỗi day dứt của những
người lính hải quân, của người dân Việt.

Việt Hoà

Việt Hoà. Gạc Ma - Khắc khoải một nỗi đau: Tám người con được trở về đất
mẹ / Việt Hoà // Báo điện tử Lao Động (Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam). –

2014. – Ngày 9, tháng 7
http://tamlongvang.laodong.com.vn/chinh-tri/gac-ma-khac-khoai-mot-noi-

dau-bai-2-tam-nguoi-con-duoc-tro-ve-dat-me-223018.bld(2018-28-02)

3. Gạc Ma - khắc khoải một nỗi đau: Kỷ vật ấy vẫn vang lên “bài ca giữ nước”
Kỷ vật, nhất là kỷ vật của liệt sĩ thì bao giờ chúng cũng “biết nói”. Song,

hơn thế, các liệt sĩ Nguyễn Minh Tâm và Trần Văn Phòng ở Thái Bình còn để
lại vợ trẻ, con thơ, với kỷ vật biết cất lời ái quốc theo đúng nghĩa đen: Ấy là
hai chiếc radio 26 năm qua chưa bao giờ trục trặc. Kỷ vật “biết nói” của liệt sĩ
Trần Văn Phòng.

“Con đi chuyến này, không biết biển khơi thăm thẳm sẽ ra sao, cứ để cái đài
này ở lại nhà cho bố nghe” - ông Trần Văn Thiêm, 84 tuổi - cụ thân sinh của liệt sĩ
Phòng - nhắc lại lời con, rồi tiện tay vặn nút mở radio.

Tất cả chúng tôi lặng đi, như có một sự xui khiến màu nhiệm nào đó của trời
đất, như cơ duyên thế nào đó, làn sóng Đài tiếng nói Việt Nam ở thời điểm đó lập
tức vang lên, đúng vào khoảnh khắc các chiến sĩ hải quân nói về hải đảo, về “bài
ca giữ nước” còn nóng hổi từ xửa xưa...

Tình cờ đến khó tin
Hôm ấy là sáng 1.7, chúng tôi mang quà của Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động

đến thăm từng gia đình, thắp nhang cho từng liệt sĩ. Tại thôn Dương Liễu 2 (xã
Minh Tân, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình), anh Tiến, anh Toàn, 2 cán bộ xã và
chúng tôi, nghe chiếc đài của liệt sĩ Trần Văn Phòng nói về sự hy sinh và biển đảo,
tất cả cùng buột miệng hỏi cụ Thiêm “cụ cài sẵn băng đĩa nói về Trường Sa, Hoàng
Sa trong này phải không ạ?”.

Cụ Thiêm ngạc nhiên: “Nó là radio Na-ti-o-nan, có băng đĩa gì đâu nhỉ. Đài
tiếng nói Việt Nam đang “nói” đấy chứ! 26 năm rồi, đêm nào tôi cũng vẫn nghe
mà”. Một sự tình cờ đến khó tin.

Sinh năm 1963, trong một gia đình 8 anh em, trong đó có tới 6 người là bộ
đội, Trần Văn Phòng cũng sớm nhập ngũ rồi học ở ngôi trường danh tiếng dành
cho sĩ quan hải quân. Công tác ở trung đoàn 83, Quân chủng Hải quân, từ đầu
những năm 1980, anh Phòng đẹp trai, oai phong, là niềm tự hào của cả gia đình.
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Bà Bùi Thị Mùi - 85 tuổi, mẹ liệt sĩ Phòng - nhớ lại: “Trước khi đi ra
Trường Sa công tác “vì nhiệm vụ đặc biệt”, hình như nó có linh cảm rằng có thể
không bao giờ còn gặp lại cha mẹ hay sao ấy. Nó về, tặng bố cái đài nó rất quý,
bấy giờ là cả đống tiền đấy. Nó mua áo gụ tặng tôi rồi nói chuyện rất cảm động”.
Chị Huệ - con dâu bà Mùi - bổ sung: “Chú ấy tặng áo cho bà, rồi quay ra tươi cười
bảo các chị dâu, em nợ quà các chị đấy nhé. Chúng tôi còn đùa, gớm 5 bà chị dâu
thế này thì chú sẽ phải mệt vì quà đấy. Ai ngờ đó là lần gặp cuối”.

Tiếng khóc rấm rứt khắp nhà, bà Mùi vẫn dấm dẳng: “Bao đêm tôi không
ngủ được, khóc đến mờ cả mắt. Ngẫm đau xót cho thằng bé tình cảm nhất, hoạt bát
nhất nhà ấy. Lúc nào nó cũng tươi cười nhé. Nó đi bộ đội vào thời bình, hết đánh
Pháp, hết đánh Mỹ, hết cả đánh Tàu năm 1979 rồi nhỉ. Thế mà ai ngờ, thời bình
năm 1988, nó hy sinh ở tít ngoài hòn đảo xa xôi ấy”.

Tai nặng đặc, nói rõ nhưng không nghe rõ chúng tôi nói gì, bà Mùi bật cái
đài oang oang mà vẫn nghĩ là người “nhà đài” người ta chưa “ra nhời”. Ông Thiêm
nói thật to: “Đài nó nói rồi bà ơi” “điếc đã 3 năm rồi, càng ngày càng điếc”, rồi cả
hai gạt nước mắt cười gượng. “Nó nằm mấy chục năm ngoài hòn đảo ấy, dưới đáy
biển lạnh ấy, rồi người ta mới mặc quần áo người nhái lặn, bơi vào khoang tàu
đắm, mang được mấy mảnh xương của nó về. Nó mới về quê được vài năm nay
thôi. Ông nhà tôi lại được nhà nước mời đi lên Hà Nội, gặp lãnh đạo và thăm đơn
vị của con, nhưng lần này là đi nhận xương cốt của nó”.

“Lúc nghe đài người ta đọc oang oang trên loa ngoài cây cột điện, có danh
sách Trần Văn Phòng hy sinh trên đảo Gạc Ma, bà nhà tôi ngất xỉu, tôi thì thấy
người nó cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Nó mới cưới vợ xong, vợ trẻ, con gái còn chưa
kịp chào đời. Mấy chục người dưới đáy biển khơi, mà mấy mươi năm mới chỉ tìm
được có vài mảnh xương tàn của 8 con người thôi. Có nỗi đau nào hơn thế
không?”, chợt giọng ông Thiêm trở nên cay xót.

Mong các anh ngậm cười nơi chín suối
Xã Dân Chủ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Bà Nguyễn Thị Dư - mẫu

thân của liệt sỹ Nguyễn Minh Tâm - dù ở tuổi 90 tuổi, qua đủ 10 lần sinh nở trong
nghèo đói, đến nay, giọng vẫn tròn vành và vô cùng khúc chiết. “Không phải nó
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chết rồi thì tôi mới nói thế đâu, nhưng thằng Tâm là đứa tuyệt vời nhất của tôi. Đi
chiến trường vệ quốc là vinh quang, thì có sống có chết, nhưng thử hỏi lòng mẹ
làm sao không đau được? Sau mấy chục năm, người ta tìm thấy di cốt con tôi
mang về mai táng ở nghĩa trang địa phương, giờ tôi chết cũng “phấn khởi” được
rồi đấy”.

Cô giáo Phan Thị Quý - vợ của liệt sỹ Tâm - đã khóc ngay từ khi chúng tôi
ngỏ ý đến thắp nhang cho người quá cố. Giấy khen, huy chương, rồi thư chồng viết
tay trên giấy nâu đen thời cũ, cô giữ y nguyên cả. Có lá thư chỉ đến tay cô Quý
trước vài ngày so với thời điểm anh ra Gạc Ma và hy sinh.

Thư nào cũng một mực “em phải chăm hai con ăn học cẩn thận, em là cô
giáo, chịu khó rèn cặp các con, có chữ là có tất cả”. “Anh ấy đi suốt 1 năm ròng
của năm 1987 mà không về phép ngày nào, anh bảo, để sang năm “cộng phép” vào
anh về nhân thể. Mẹ con tôi nuôi rất nhiều gà, cứ để dành đến tết, thể nào anh ấy
cũng được về. Và sẽ mở tiệc. Tết, anh viết thư rằng có nhiệm vụ khẩn cấp ngoài
Trường Sa. Mẹ con tôi chờ đợi, chờ mãi đã 26 năm. Các con giờ đều tốt nghiệp đại
học, học lên cao học, đứa dạy ở huyện Vũ Thư, đứa làm cho ngân hàng ACB ngoài
Hà Nội. Ở “dưới ấy”, anh Tâm chắc cũng sẽ ngậm cười vì tâm nguyện nuôi con
học nên người ngày ấy.

Liệt sĩ Tâm để lại nhiều kỷ vật cho gia đình, trước lúc lên đường làm nhiệm
vụ vinh quang và nguy hiểm kia. Một cái đài Sông Hồng, một đồng hồ đeo tay, cả
cái ca uống nước thân thương của một thời. Kỷ vật biết nói theo đúng nghĩa đen
kia, giờ đây con gái liệt sĩ mang theo bên mình để nghe Đài tiếng nói Việt Nam
mỗi ngày.

Năm 1988, cũng qua làn sóng của Đài tiếng nói Việt Nam, cô giáo Quý đang
chào cờ giữa sân trường cấp 2 vào một ngày đầu tuần, thì vang lên bản danh sách
những người ngã xuống trong hải chiến bảo vệ đảo Gạc Ma. “Chồng tôi đứng thứ
53 trong bản danh sách. Tôi ngất xỉu, cảm giác như mình rơi tự do từ vách đá
nghìn mét xuống vực thẳm. Nửa ngồi nửa nằm ở cái bậc bước lên bể nước ngoài
trường. Mọi người bảo, có nhiều người bị Trung Quốc bắt cóc sang bên kia chưa
trao trả, biết đâu anh Tâm chả nằm trong số đó, vì thế mà mãi rồi nhà nước chưa
báo tử... Tôi hơi hy vọng, lại có người bảo, đừng lo lắng, đừng đau đớn quá, mà
anh ấy còn sống đâu đó ngoài đại dương hay bên phía những kẻ bắt cóc, anh ấy lại
nóng ruột không làm được việc lớn”.

Tuy thế, cuối cùng thì cô giáo trẻ cũng đã lờ mờ hiểu, lá thư anh gửi kia là lá
thư cuối cùng. Thương chồng, thương con, cô giáo Quý đã mua một cái quán lợp
tranh ở xóm bên, tranh thủ bao ngày tháng xe đất về lấp các khoảnh ao để có mặt
bằng dựng một căn nhà nhỏ, một lòng chăm sóc hai giọt máu buốt xót còn lại của
người chồng anh hùng.

Gần đây, đồng đội ở ngành hải quân đến thăm, họ bảo “nhà của vợ con sĩ
quan hải quân sao tranh tre lụp xụp thế”, họ đã hỗ trợ 50 triệu đồng để chỗ tưởng
nhớ anh Nguyễn Minh Tâm được khang trang như hôm nay. Đồng đội cũng kể,
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anh Tâm đã can trường đứng trên nóc tàu quan sát và chỉnh lại lá cờ tổ quốc, rồi
đạn của kẻ thù bắn vào vai anh.

Đêm ấy, trước khi rời Thái Bình, đi dọc con đê lầy thụt, chúng tôi vào tặng
quà và thắp nhang cho liệt sĩ Gạc Ma Trần Văn Chức ở xã Canh Tân. Đồng đội và
xã hội quan tâm lắm, nhưng không hiểu sao căn nhà hiu quạnh toàn bát nhang và
bàn thờ ấy vẫn cho tôi cảm giác tủi phận thay cho anh Chức.

Khác với anh Phòng, anh Chức ra đi, khi chưa có vợ con gì, bố mẹ già khuất
núi, chỉ còn bà chị Trần Thị Khánh bị bệnh lý tâm thần cứ ngẩn ngơ ra vào. Biết
hương khói ra sao? Chị Khánh đã bớt cảnh nhảy xuống ao tát nước bắt cá, khóc
cười, soi gương vô hạn độ rồi, nhưng thử hỏi làm sao tránh được cảnh khói lạnh
hương tàn? Lực lượng hải quân cũng đang xúc tiến dựng lại căn nhà ấy, căn nhà có
những viên gạch kia do chính tay anh Chức đóng trước khi quả cảm ra với đại
dương mãi mãi.

ĐỖ DOÃN HOÀNG

Đỗ Doãn Hoàng. Gạc Ma - khắc khoải một nỗi đau: Kỷ vật ấy vẫn vang lên
“bài ca giữ nước”/ Đỗ Doãn Hoàng // Báo điện tử Lao Động (Tổng Liên đoàn lao

động Việt Nam). – 2014. – Ngày 10, tháng 7
https://laodong.vn/chinh-tri/gac-ma-khac-khoai-mot-noi-dau-bai-3-ky-vat-ay-van-

vang-len-bai-ca-giu-nuoc-223478.bld(2018-28-02)

4. Gạc Ma - khắc khoải một nỗi đau: Máu xương còn ở Gạc Ma.
Đã hơn 1/4 thế kỷ trôi qua nhưng những mất mát, đau thương của

những người vợ, người mẹ có chồng con hy sinh ở đảo Gạc Ma vẫn còn tươi
rói. Những ngày này, biển lại “động dữ dội” khi Trung Quốc ngang nhiên hạ
đặt giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng biển Hoàng Sa của VN, cũng như xây
dựng mở rộng căn cứ quân sự trên khu vực đảo đá Chữ Thập và đảo Gạc Ma,
lại khiến ruột gan thân nhân các liệt sĩ hy sinh ở Gạc Ma như lửa đốt.

“Rồi con mẹ làm răng”?
Những ngày cuối tháng 6, chúng tôi tìm về nhà mẹ Nguyễn Thị Nhị ở đường

Nguyễn Duy Trinh (khối Văn Trung, phường Hưng Dũng, TP.Vinh, Nghệ An) -
mẹ của liệt sĩ Lê Bá Giang, hy sinh tại đảo Gạc Ma năm 1988. Gặp chúng tôi, mẹ
Nhị mừng mừng, tủi tủi như thể gặp lại người thân đã xa cách lâu ngày. Vừa nghe
nhắc đến chuyện Gạc Ma là nước mắt mẹ Nhị đã lăn dài trên đôi mắt nhăn nheo,
mờ đục. Mẹ nôn nóng muốn biết số phận nắm xương con còn dưới đáy biển lạnh:
“Mấy tuần này nghe tin biển đảo mà lòng mẹ như lửa đốt. Nghe nói Trung Quốc
đang cho tàu phun cát sạn lên đảo Gạc Ma, Tư Nghĩa để xây dựng căn cứ quân sự
phải không con? Bao năm nay thằng Giang vẫn còn nằm dưới lòng biển Gạc Ma,
chừ tụi nó làm rứa thì lấp hết, còn hy vọng gì tìm được hài cốt nữa? Rồi con mẹ
làm răng”?. Mẹ Nhị vừa hỏi vừa khóc thành tiếng. Bên cạnh, ông Lê Bá Nghị
(chồng mẹ Nhị) mắt cũng đỏ hoe.
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Ông bà Nghị sinh được 4 người con, 3 trai, 1 gái. Liệt sĩ Lê Bá Giang là con
thứ hai. “Nó hiền lành, chăm chỉ, ngoài giờ đi học, nó lăn ra đồng phụ mẹ...” - mẹ
Nhị nhớ lại. Học hết cấp 3, do nhà nghèo, anh Giang không đăng ký thi đại học mà
ở nhà đi làm kiếm tiền phụ cha mẹ. Cuối năm 1987, anh Giang trúng tuyển nghĩa
vụ quân sự, được phiên chế vào hải quân. Sau mấy tháng huấn luyện tại Quảng
Ninh, anh Giang được về thăm nhà.

“Em nó về chỉ quanh quẩn ở nhà, bửa cho mẹ một đống củi để tết nấu bánh
chưng, đào gốc cây để bố mẹ sưởi cho ấm. Nó bảo, tết này con không ở nhà, bố mẹ
đừng buồn, tết sau con lại về. Ở nhà được mấy ngày thì nó được lệnh về đơn vị để
chuẩn bị hành quân vào Nam. Nó bảo sẽ về, vậy mà đi mãi cho đến bây giờ...” -
giọng ông Nghị nghẹn lại.

Đơn vị của Lê Bá Giang được lệnh hành quân khẩn bằng tàu hỏa vào cảng
Cam Ranh (Khánh Hòa) để ra Trường Sa. Trước khi đi, Giang đánh điện tín, nhắn
về nhà, báo đang ngồi ở toa thứ hai của đoàn tàu. Nghe tin tối 29 tết tàu sẽ đi qua
Vinh, ông bà Nghị cùng các con xách một giỏ bánh chưng chạy ra ga. Tàu dừng ở
ga Vinh, cả nhà nhảy lên tàu nhưng tìm mãi, chạy hết cả 4 toa tàu mà không thấy
anh Giang đâu. Mãi khi vào Cam Ranh, Giang mới điện về cho biết do thay đổi đội
hình hành quân, anh phải chuyển xuống toa gần cuối đoàn tàu.

“Nó vào Cam Ranh được 7 ngày thì được lệnh ra đảo. Đó là lần cuối cùng
nó gửi thư về. Đến khoảng tháng 4, tháng 5 gì đó, nghe Đài Tiếng nói Việt Nam
phát đi bản tin về cuộc chiến đấu của hải quân ta với lính Trung Quốc ở đảo Gạc
Ma. 64 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, trong đó có tên thằng Giang. Bà nhà tôi ngất
mấy lần nhưng vẫn hy vọng người ta báo tin nhầm. Lê Bá Giang có tên trên bản tin
quê ở Hương Dũng, còn nhà mình ở Hưng Dũng kia mà? Bà ấy cứ tỉnh tỉnh, mơ
mơ bảo thế. Dẫu biết không còn hy vọng, nhưng gia đình tôi vẫn cứ bấu víu vào
mỗi nhầm lẫn chính tả đó. Đến năm 1990, giấy báo tử được gửi về, bà Nhị mới
chịu tin là thằng Giang không còn nữa” - ông Nghị kể tiếp.

Từ đó, trên bàn thờ gia đình, ngoài di ảnh của em trai bà Nhị (liệt sĩ), còn có
thêm di ảnh của anh Giang. Cùng với giấy báo tử, balô của Giang cũng được
chuyển về gia đình, bên trong, chiếc áo len bà mẹ đan cho con trước khi đi vẫn
được gấp cẩn thận. Bà Nhị ôm lấy chiếc áo ấm mà khóc thương đứa con đang nằm
lạnh dưới đáy biển sâu. Đau buồn rồi có thể nguôi ngoai, nhưng trong lòng ông bà
Nhị vẫn canh cánh nỗi niềm làm thế nào để tìm và đưa hài cốt của con về quê.

Niềm hy vọng ấy được nhen lên khi đoàn cán bộ Bộ tư lệnh Hải quân tới nhà
cho biết vừa tìm được một số hài cốt từ xác chiếc tàu đắm, nay lấy mẫu máu, tóc
của ông bà để xét nghiệm ADN. Ông bà khấp khởi, biết đâu trong số những hài cốt
đó có con mình. Nhưng rồi niềm hy vọng ấy vừa mới nhen lên đã lụi tắt...

Mẹ già hàng chục năm ngóng con
Chúng tôi tìm về nhà của liệt sĩ Nguyễn Văn Kiên (SN 1969) tại thôn Đồng

Quy, xã Nam Tiến, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Tại đây, mẹ của liệt sĩ Kiên -
cụ Nguyễn Thị Nga - năm nay đã 91 tuổi, sống cùng với gia đình nhỏ của một
người con trai khác của cụ. Bốn năm nay, cụ bị bạo bệnh, phải nằm liệt giường và
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không nói được, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải do con dâu, con trai, các cháu
chăm sóc.

Tiếp chuyện chúng tôi là bà Đỗ Thị Phượng - chị dâu của liệt sĩ Kiên. Nhắc
nhớ đến chuyện người em chồng của mình, bà không khỏi bồi hồi. Bà Phượng kể,
khi bà về làm dâu tại gia đình, ngôi nhà này còn là cấp 4, là nơi ở của cụ Nga, vợ
chồng bà Phượng và ông Kiên. Cụ Nga có 5 người con, ông Kiên là út. “Chú Kiên
là người rất tình cảm, hiền lành. Hai chị em hay trò chuyện với nhau lắm. Tôi về
đây ở cùng ngôi nhà với chú ấy được 3 tháng thì chú ấy tình nguyện đi hải quân.
Khi ấy, chú mới 19 tuổi. Chú ấy bảo muốn đi bộ đội vài năm để rèn luyện mình
cho cứng cáp, rồi sau đó làm gì thì làm” - bà Phượng kể lại.

“Hồi đấy, nhà chúng tôi nghèo lắm. Bố chồng tôi mất đã lâu, chỉ còn mẹ tôi
một mình làm ruộng nuôi 5 đứa con. Nhà đói kém đến mức khi chú ấy đi khám
tuyển, còn không có một chiếc áo lót nào. Hôm trước khi đi khám, chú ấy ngượng
ngùng bảo xin chị đi chợ thì mua cho 2 chiếc áo lót. Khi khám xong, được phát áo,
chú ấy lại để lại cho chồng tôi mặc”.

Trong suốt thời gian từ khi nhập ngũ, vào Cam Ranh (Khánh Hòa) đóng
quân đến khi hy sinh, ông Kiên chỉ được nghỉ phép về quê một lần. Gia đình vẫn
giữ những kỷ vật ít ỏi còn lại của ông là 2 lá thư gửi về nhà vào tháng 2 và tháng
3.1988 và bức ảnh chụp cùng đồng đội. “Hôm nhà tôi nhận hung tin từ Đài Tiếng
nói Việt Nam, chồng tôi không tin, bởi mới nhận được thư của chú ấy cách đó có 2
ngày. Nhưng khi có giấy báo tử đến thì gia đình tôi mất hết hy vọng. Theo thông
báo, đang trên đường vận chuyển vật liệu ra quần đảo Trường Sa thì chú ấy hy
sinh. Khỏi phải nói gia đình tôi đau đớn như thế nào. Chiến tranh đã kết thúc hơn
chục năm, vậy mà... Mẹ tôi nghe tin gần như hóa điên, rồi người cứ ngẩn ngơ, phải
một thời gian rất lâu sau đó mới phục hồi” - bà Phượng nhớ lại.

Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiên (phải, ảnh) trong bức di ảnh được ông gửi về nhà từ nơi
đóng quân (Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa).Ảnh: Tất Thảo
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Tuy vậy, gia đình chưa được thông báo ông Kiên được chôn cất tại đâu.
Cách đây 4 - 5 năm, bà Phượng cho biết, có đơn vị về lấy ADN của anh trai và chị
gái ông Kiên để đưa đi xét nghiệm, xác định hài cốt, nhưng chắc không đúng nên
sau đó cũng không có tin tức thông báo gì về nhà nữa. “Gia đình chúng tôi lúc nào
cũng mong mỏi đón hài cốt của chú ấy về hương khói nơi quê nhà. Nếu không thể
đầy đủ, thì chỉ cần một phần của hài cốt cũng được. Có vậy mẹ tôi và gia đình mới
được yên lòng”. Nói đến đây, bà Phượng nhìn qua cụ Nga: “Lâu nay trong gia đình
đều tránh nhắc tới việc chưa tìm được hài cốt, vì sợ cụ lại cả nghĩ, đau lòng. Cụ
nghe được hết đấy, hiểu được hết đấy, chỉ là không nói được thôi” - bà Phượng
nói.

Bây giờ chúng tôi mới nhận ra, dù nằm bất động ở trên giường, cụ Nga luôn
dõi ánh nhìn khắc khoải về phía chúng tôi suốt cuộc nói chuyện. Khi tôi nắm tay
cụ, động viên cố gắng giữ gìn sức khỏe, đôi mắt mờ đục của cụ vẫn không rời khỏi
tôi, rồi miệng cụ mếu máo, đôi mắt rân rấn chực khóc...

TRIỀU DƯƠNG - TẤT THẢO
Triều Dương. Gạc Ma - khắc khoải một nỗi đau : Máu xương còn ở Gạc Ma /

Triều Dương, Tất Thảo // Báo điện tử Lao Động (Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam).
– 2014. – Ngày 11, tháng 7

http://tamlongvang.laodong.com.vn/phong-su/gac-ma-khac-khoai-mot-noi-
dau-ky-4-mau-xuong-con-o-gac-ma-223920.bld(2018-28-02)

5. Đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma:
Không lãng quên một trang bi tráng.

Sáng 13.3, tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh (xã Cam Hải Đông,
huyện Cam Lâm), Tổng LĐLĐVN phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ
chức lễ đặt đá xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Viên đá đưa về từ
Trường Sa, thấm máu những người ngã xuống trong cuộc đấu tranh bảo vệ
chủ quyền tổ quốc thành biểu tượng cho lòng tri ân, tinh thần yêu nước, khát
vọng hòa bình.

“Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma là sản phẩm kết tinh nguyện vọng thân
nhân các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong trận chiến 14.3.1988, của các đoàn viên công
đoàn, ngư dân, cựu chiến binh và chiến sĩ hải quân, nhân dân Việt Nam yêu nước” -
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng - phát biểu tại buổi lễ.

Triệu con tim lay động
Tổng Biên tập Báo Dân Trí Phạm Huy Hoàn là một trong những người có

mặt sớm tại Cam Lâm. Ông tham gia nhóm khảo sát thực địa và dự buổi lễ cầu
siêu vong linh 64 liệt sĩ chiều 12.3. “Đây không phải là chuyến đi cá nhân; tôi vào
Khánh Hòa mang theo sự ủy nhiệm của bạn đọc Dân Trí. Đợt này chúng tôi ủng hộ
505 triệu đồng cho khu tưởng niệm. Đây là tâm nguyện, đóng góp nhiều năm qua
của bạn đọc trong, ngoài nước. Có những em học sinh gửi cho chúng tôi tiền mừng
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tuổi hằng năm, những văn nghệ sĩ, doanh nhân, viên chức, kiều bào... sôi nổi tình
yêu đất nước.

Tôi tin, chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” do Tổng LĐLĐ
Việt Nam khởi xướng, trong đó có dự án xây dựng tượng đài tưởng niệm các chiến
sĩ Gạc Ma sẽ tiếp tục được bạn đọc Dân Trí ủng hộ. Chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển
tiền giúp đỡ các em học sinh vùng biển, các gia đình kiểm ngư viên, cảnh sát biển
có hoàn cảnh khó khăn” - ông Hoàn chia sẻ.

“Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” là chương trình có sức lan tỏa mạnh mẽ.
Kể từ khi phát động ở Đà Nẵng, tháng 3.2014, chương trình luôn nhận được sự
quan tâm, ủng hộ rộng rãi của toàn xã hội. Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, đã có
104,23 tỉ đồng do các cấp công đoàn, các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm
đóng góp. Một phần số tiền trên được dành chăm lo, cải thiện đời sống, hỗ trợ sinh
kế, xây dựng nhà cửa cho thân nhân, gia đình liệt sĩ, tử sĩ Trường Sa - Hoàng Sa,
những cán bộ, chiến sĩ thực thi pháp luật trên biển, những ngư dân ngoài việc mưu
sinh còn nhận lãnh trách nhiệm làm cột mốc di động ngoài hải phận xa xôi, bất trắc.

Phần còn lại được tập trung đầu tư cho khu tưởng niệm Gạc Ma. “64 chiến sĩ
hải quân hy sinh, 11 chiến sĩ bị thương... Máu và xác thân hòa cùng sóng biển
nhưng tấm gương dũng cảm bảo vệ chủ quyền tổ quốc của các anh sẽ mãi là những
thiên sử anh hùng, bất diệt” - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng
nói về ý nghĩa của công trình văn hóa - tâm linh mang tầm vóc quốc gia.

Sự ủng hộ dành cho khu tưởng niệm Gạc Ma là vô điều kiện. Tỉnh Khánh
Hòa đồng hành bằng cách thu xếp cho dự án 2,5ha đất ở vị trí rất đẹp dọc bờ biển
Cam Lâm. Giới kiến trúc sư nồng nhiệt và xúc động tham gia một cuộc thi không
có tiền trao thưởng. Ngay tại buổi lễ, các tổ chức công đoàn trong cả nước, các
doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cũng đóng góp hơn 17 tỉ đồng.

“Đưa con đi hình hài còn nguyên vẹn, ngày trở về, con chỉ là chiếc huy
chương” - bà Nguyễn Thị Hằng - mẹ liệt sĩ Hoàng Ánh Đông (Quảng Trị) - nức nở
trên sân khấu giao lưu. Mẹ Hằng gạt nước mắt: “Con cái chúng tôi dù cốt nhục
không còn, đã có nơi chốn cho hương hồn trú ngụ. Bao nhiêu năm day dứt mộ
phần, hương khói cho con, giờ tôi mới thấy yên lòng”.

Nghĩa tình cho người đang sống
Cựu binh Lê Hữu Thảo nói, từng canh cánh câu chuyện ghi nhớ công trạng

cho đồng đội ngã xuống ở Gạc Ma. Anh Thảo nguyên là trung sĩ, tiểu đội trưởng
thuộc Lữ đoàn 146 tham gia chiến dịch CQ 88 trên tàu HQ 604. “Đã có những
“tượng đài” bất tử trong lòng dân, nhưng một địa chỉ hiện hữu để tưởng nhớ, để ký
thác, để thành nơi đi về cho người Việt Nam yêu nước lẽ ra đã là việc nên làm từ lâu.

Khi nghe tin Tổng LĐLĐVN, Báo Lao Động, Quỹ Tấm lòng vàng Lao
Động kêu gọi xây dựng tượng đài tưởng niệm, những cựu binh Gạc Ma như tôi
thực sự cảm động vì quá khứ của mình không bị quên”. Lê Hữu Thảo cũng như
nhiều trường hợp khác được “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” hỗ trợ tiền (60
triệu đồng) xây dựng nhà cửa, ổn định đời sống. “Đời thường sau quân ngũ quá
nhiều khó khăn. Những anh em sống sót sau trận Gạc Ma mà tôi tìm thăm được
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hầu hết đều chật vật. Nhiều người con cái học hành dở dang, công ăn việc làm
chưa có. Tôi mong “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” tiếp tục quan tâm tới đối
tượng này” - anh Thảo gửi gắm.

Từ 2 tháng nay, Đinh Thị Mỹ Lệ là thành viên của Báo Lao Động. Cô gái 29
tuổi được Tổng Biên tập Báo quyết định tiếp nhận trên hành trình “Nghĩa tình
Hoàng Sa, Trường Sa”. Lệ là giọt máu duy nhất còn lưu lại của liệt sĩ Đinh Ngọc
Doanh (Hoa Lư, Ninh Bình). Ngày cha ra đi, Lệ mới 13 tháng tuổi, quá nhỏ để
nhận biết điều gì. “Em chỉ biết về cha qua lời kể của mẹ và ông bà. Những mẩu
chuyện về cha, cuộc đời cơ cực của mẹ cho em biết mình phải sống tốt hơn hầu
xứng đáng với xương máu bậc sinh thành”.

Tốt nghiệp Khoa Kinh tế, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, lay lắt, bấp
bênh một thời gian ở vài cơ sở tư nhân, cuối cùng, Mỹ Lệ được chào đón bởi gia
đình Lao Động như một nghĩa cử tri ân. Cô gọi đó là “cơ duyên”. Ngôi nhà ở
phường Cam Nghĩa (TP.Cam Ranh) giờ rộng rinh với bà Đỗ Thị Hà - mẹ Mỹ Lệ.
Làm quả phụ ở tuổi 23, quá trẻ để chăm chút cho hạnh phúc phần đời còn lại, bà
Hà vẫn “cắn răng” ở vậy, thờ chồng nuôi con.

“Ngày đi, anh hẹn, chờ 1 năm, lên bờ rồi sẽ đưa mẹ con về nhận họ hàng
đằng nội. Anh để lại 200.000 đồng, dặn, khó khăn cỡ nào, cũng ráng chăm chút
cho con. Bao nhiêu năm, hễ nhớ tới anh là tôi không lòng dạ nào bước thêm bước
nữa”. Thật kỳ lạ, hầu hết vợ liệt sĩ Gạc Ma đều tiết hạnh, trung trinh như vậy: Gần
30 năm quạnh hiu, một mình vò võ nuôi con.

Bà Hà coi như đã được đắp bù. Ngôi nhà ở Cam Nghĩa kiên cố, khang trang.
Nó được tiếp sức một phần bởi Quỹ TLV Lao Động. Tương tự là ngôi nhà trị giá
gần nửa tỉ đồng, nồng nàn mùi sơn của Trần Thị Thủy, con gái liệt sĩ Trần Văn
Phương. Thủy hiện là thiếu úy Lữ đoàn Hải quân 146, đơn vị cũ của cha mình.

“Nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa” vẫn trên đường đi tới.
XUÂN NHÀN

Xuân Nhàn. Đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma:
Không lãng quên một trang bi tráng / Xuân Nhà // Báo điện tử Lao Động (Tổng Liên

đoàn lao động Việt Nam). – 2015. – Ngày 14, tháng 3
https://laodong.vn/xa-hoi/khong-lang-quen-mot-trang-bi-trang-

304574.bld(2018-28-02)

6. Lời nhắc nhớ từ đài tưởng niệm Gạc Ma
Hôm nay 13-3-2015, một ngày trước ngày kỷ niệm 27 năm Trung Quốc

đánh chiếm đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam (14-3-
1988), lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma sẽ
được tiến hành ở xã Cam Hải Đông (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa).

Tròn một năm trước, ngày 10-3-2014, lời kêu gọi đóng góp cho chương
trình “Nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa” thuộc quỹ xã hội từ thiện “Tấm lòng
vàng” do ông Đặng Ngọc Tùng - ủy viên Trung ương Đảng, chủ tịch Tổng liên
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đoàn Lao động Việt Nam, chủ tịch hội đồng quản lý quỹ này - về việc xây một
ngôi đền tưởng niệm những người con đất Việt hi sinh vì chủ quyền Tổ quốc trên
biển Đông đã làm lay động hàng triệu trái tim con dân nước Việt.

Một đất nước mà mỗi trang biên niên sử đều thắm đỏ màu máu của những
người con trong cuộc chiến tranh vệ quốc, và cũng không phải lần đầu tiên chúng
ta xây đền tưởng niệm cho những người lính Việt. Nhưng rõ ràng việc xây dựng
đài tưởng niệm Gạc Ma đã chạm một nỗi niềm thẳm sâu trong tâm thức lịch sử.

Lời kêu gọi cho chương trình này đã nhắc đến sự kiện 14-3-1988 và cũng
không quên nhắc nhớ thêm: “40 năm trước, ngày 19-1-1974, Trung Quốc dùng vũ
lực cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. 74 sĩ quan, thủy thủ quân lực
Việt Nam cộng hòa đã kiên cường chiến đấu bảo vệ đảo và hi sinh, vĩnh viễn nằm
lại ở vùng biển Hoàng Sa. Máu của những người con đất Việt dù trong các hoàn
cảnh lịch sử khác nhau đã đổ xuống để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc
Việt Nam yêu dấu”...

Gạc Ma - nhưng không chỉ là Gạc Ma.
Trong câu chuyện Gạc Ma có hình bóng những tử sĩ Hoàng Sa nằm lại biển

Đông một ngày tháng giêng năm 1974. Trong câu chuyện Gạc Ma nhắc cho ta về
những đội hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải ra đi từ Lý Sơn hàng bao thế kỷ
trước “Hoàng Sa trời nước mênh mông, người đi thì có mà không thấy về”.

Và cũng như tiền nhân thuở đội Hoàng Sa, 64 liệt sĩ Gạc Ma cho đến nay
không mấy ai trọn vẹn được hình hài để an vị giữa lòng đất mẹ. Nhiều năm tháng
tìm hiểu về câu chuyện Gạc Ma, từng chứng kiến những di vật vớt lên từ con tàu bị
chìm trong trận chiến tháng 3-1988, từng xem những thước phim thám sát xác tàu,
từng lặng người trước mẩu xương cốt hiếm hoi vớt lên từ lòng biển lạnh, hơn bao
giờ hết, chúng tôi thấu hiểu chiều kích thẳm sâu của câu thơ tưởng niệm những
người lính mà thân xác đã tan vào lòng biển “Thay cho màu cỏ thanh minh là xanh
rợp trời cao/Thay cho dòng tên khắc trên bia là trùng trùng sóng trắng...”.

Và chính vì điều đó, đền tưởng niệm Gạc Ma hôm nay sẽ thay cho trùng
trùng sóng trắng kia khắc ghi lại tuổi tên, khắc ghi lại chiến công của những người
con đất Việt đã hi sinh trên biển Đông trong công cuộc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ
Tổ quốc.

Công trình xây dựng đài tưởng niệm những người lính Gạc Ma có sự trùng
hợp đầy xúc động khi đó là sự hòa quyện giữa hai đồ án “Những người nằm lại
phía chân trời” và “Hành trình khát vọng”. Những người ngã xuống hôm qua chính
là để cho đất nước được bền lòng bước tới tương lai. Và công trình này cũng thế,
đó không chỉ là sự tưởng niệm với người nằm xuống mà còn là lời nhắc nhở với
hôm nay, với mai sau.

Nhắc để không bao giờ quên rằng quần đảo Hoàng Sa, đảo Gạc Ma và những
Chữ Thập, Châu Viên..., một phần máu thịt của Tổ quốc vẫn chưa về cùng đất mẹ.

Nhắc chúng ta hãy nhớ về những người lính đang ngày đêm can trường với
sóng gió trùng khơi để giữ gìn vững chắc biển đảo của Tổ quốc.
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Nhắc chúng ta hãy nhớ đến những đời dân trên những hòn đảo dọc dài biển
Đông, chính họ đã làm nên những “cột mốc chủ quyền sống”, những “tượng đài
sống” bằng chính năm tháng cuộc đời mình.

Lê Đức Dục
Lê Đức Dục. Lời nhắc nhớ từ đài tưởng niệm Gạc Ma / Lê Đức Dục // Tuổi

trẻ online. – 2015. – Ngày 13, tháng 3
https://tuoitre.vn/loi-nhac-nho-tu-dai-tuong-niem-gac-ma-719756.htm(2018-28-02)

7. Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma: Tri ân 64 bông hoa biển bất tử
Gần 30 năm trước, 64 chiến sĩ của Hải quân Nhân dân Việt Nam đã anh

dũng ngã xuống để bảo vệ Gạc Ma, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng
của Tổ quốc trong sự kiện 14/3/1988.

Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma tại bắc bán đảo Cam Ranh, Khánh Hòa

Gần 30 năm trước, 64 chiến sĩ của Hải quân Nhân dân Việt Nam đã anh
dũng ngã xuống để bảo vệ Gạc Ma, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ
quốc trong sự kiện 14/3/1988.

Nhiều mẹ liệt sĩ, cựu binh Gạc Ma đã không khỏi xúc động sau khi khu
tưởng niệm được khánh thành, trở thành nơi để thân nhân thăm viếng.

Mẹ liệt sĩ Gạc Ma vượt hàng trăm cây số viếng con
Ông Hà Huy Thế (77 tuổi), cậu liệt sĩ Đào Kim Cương (Can Lộc, Hà Tĩnh),

cho biết, ông cảm thấy xúc động khi Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma được hoàn
thành, trở thành nơi tưởng niệm 64 liệt sĩ anh hùng.

Ông Thế nói: “Tôi cảm nhận công trình chưa phải xong hết và có cảm giác
còn to nữa. Điều đó cho thấy, nhà nước rất quan tâm đến những người có công với
đất nước, đến công tác đền ơn đáp nghĩa”.

Thăm bảo tàng nơi trưng bày kỷ vật, di ảnh của các liệt sĩ Gạc Ma, mẹ Hà
Thị Liên (87 tuổi), mẹ liệt sĩ Đào Kim Cương run rẫy đặt đôi bàn tay lên di ảnh của
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con trai ngay ở hàng ngang thấp nhất cuối cùng. Đôi lúc, mẹ Liên lại ghì chặt trán
mình vào trán con, xuýt xoa hôn lên di ảnh con.

Dù mắt đã mờ nhưng mẹ vẫn đưa ngón tay chạm nhẹ lên dòng chữ khắc
thông tin về con và đọc thành lời: “14/3/1988. Quê quán: Vượng Lộc, Can Lộc, Hà
Tĩnh”. “Tôi có 6 người con, Cương là thứ 3”, mẹ Liên nói. Mẹ kể, con mẹ đi học,
đi bộ đội ở đảo rồi hi sinh chứ chưa có vợ con gì.

Mẹ Hà Thị Liên (87 tuổi), mẹ liệt sĩ Đào Kim Cương run rẫy đặt đôi bàn tay lên di
ảnh của con trai tại khu tưởng niệm

Đến thăm Khu tưởng niệm chiếc sĩ Gạc Ma vào dịp khánh thành, còn có các
cựu binh từng chiến đấu trong trận hải chiến Trường Sa. Một trong những số ấy là
Thượng úy Nguyễn Sĩ Minh, quê ở tỉnh Nghệ An, nguyên công tác ở Tiểu đoàn
887, E83 công binh.

Cựu binh Gạc Ma - Nguyễn Sĩ Minh là người trực tiếp vận chuyển vật liệu
vào Gạc Ma vào ngày 14/3/1988.

“Vì tình đồng đội, dù khó khăn vất vả bao nhiêu, đường xa, kinh tế khó
khăn, tôi cũng bảo vợ con cho tôi đi một chuyến vào Cam Ranh để tưởng niệm các
đồng đội hi sinh”, ông Minh tâm sự.

Ông Minh bồi hồi đi hết khu tưởng niệm, đến bia ghi danh các liệt sĩ Gạc
Ma để tưởng niệm các đồng đội.

Công trình tri ân “64 bông hoa biển bất tử”
Theo ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao

động Việt Nam, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện với tinh thần khẩn trương, tâm
huyết, trách nhiệm, Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma đã hoàn thành giai đoạn 1,
với mong muốn như một biểu tượng của lòng yêu nước, ý chí quật cường của quân
và dân ta, biểu tượng của tình đoàn kết dân tộc.

“Thật hiếm có một công trình tưởng niệm mà ngay từ buổi đầu tiên đã tiếp
nhận biết bao tấm lòng tự nguyện tham gia của các tổ chức, cá nhân về thiết kế,
kiến trúc, điêu khắc…
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Thật hiếm có một công trình tưởng niệm chưa hoàn thành nhưng có nhiều
người là đồng đội, thân nhân, người dân đến đây thăm viếng. Có thể nói, đây như
là một công trình của sự hội tụ những tấm lòng luôn hướng về 64 bông hoa biển
bất tử”, ông Trần Thanh Hải chia sẻ nhân ngày lễ khánh thành.

Trước đó, vào ngày 13/3/2015, lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Khu tưởng
niệm Chiến sĩ Gạc Ma được thực hiện trên vùng đất rộng 2,5 ha, thuộc bắc bán đảo
Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà.

Theo Ban Quản lý Khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, giai đoạn 1, khu tưởng
niệm rộng 2,5 ha đã hoàn thành 2 phần chính, gồm: phần 1 là cụm tượng đài:
“Những người nằm lại phía chân trời” với “vòng tròn bất tử”, thể hiện tinh thần bất
khuất của chiến sĩ trong sự kiện 14/3/1988.

Phần 2 là khu trưng bày, lưu giữ những hiện vật, bức ảnh liên quan đến cuộc
đời và gia đình các chiến sĩ Gạc Ma; khu quảng trường Hòa Bình… Được biết,
trong giai đoạn 2 dự kiến sẽ xây dựng khu nhà nghỉ để cho các thân nhân nghỉ ngơi
mỗi khi đến khu tưởng niệm thăm viếng.

Viết Hả
Viết Hả. Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma: Tri ân 64 bông hoa biển bất tử / Viết

Hả // Báo điện tử Dân trí (TW Hội Khuyến học Việt Nam). – 2017 . Ngày 27, tháng 7
http://dantri.com.vn/chinh-tri/khu-tuong-niem-chien-si-gac-ma-tri-an-64-

bong-hoa-bien-bat-tu-20170727120833312.htm(2018-02-03)

8. Thắp lửa yêu nước từ Bà mẹ Gạc Ma
Ca khúc mới này của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn về người mẹ khơi dậy

lòng yêu nước trong con dân xứ Việt, ca ngợi tinh thần quyết tử cho Tổ quốc
quyết sinh.

Chiều 24-1, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tiếp nhận ca khúc Bà mẹ Gạc Ma do
nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn trao tặng. Món quà tinh thần đặc biệt này để hưởng ứng
những hoạt động hướng tới xây dựng đài tưởng niệm trận hải chiến Gạc Ma. Nhạc
sĩ của Đất nước, Bài ca không quên… xuất hiện trở lại với một hình ảnh mới vô
cùng độc đáo - bà mẹ nơi đầu sóng ngọn gió, bà mẹ trên đảo Gạc Ma.

Vẻ đẹp dữ dội của tượng đài mẹ Việt Nam
“Chiều nay, trời có mưa không, sao biển Trường Sa đong đầy nước mắt.

Chiều nay, trời có dông không mà lòng người nổi bão... Bà mẹ Gạc Ma... Lạy trời
anh về... Bà mẹ Gạc Ma... Mấy mươi năm rồi vẫn chong đèn đợi cửa, gió thốc vào
nhà lại trở ngược ra khơi...”.
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Ông Đặng Ngọc Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam
(bên phải) - tiếp nhận ca khúc Bà mẹ Gạc Ma từ nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn

Ngay từ câu đầu tiên của ca khúc đã khiến người nghe rùng mình vì xúc cảm
mạnh mẽ. Người mẹ Việt Nam đã trở thành hình tượng quá sâu đậm trong rất
nhiều ca khúc, ngay chính nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn cũng có những câu hát để đời
“Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu, nghe dịu nỗi đau của mẹ, ba lần tiễn con đi,
hai lần khóc thầm lặng lẽ, các con không về, mình mẹ lặng im…”. Thế nhưng,
khác với người mẹ chờ con nơi làng quê thân thương ấy, hình ảnh người mẹ lần
này được nhạc sĩ khắc họa như một tượng đài với cái đẹp dữ dội pha lẫn khắc khổ
trên tuyến đầu Tổ quốc, nơi đầu sóng ngọn gió, với bão dông, chiến trận và hy
sinh. Mấy chục năm, mẹ vẫn luôn chong đèn đợi cửa, chỉ gửi hoa theo sóng mà
vẫn nghĩ một ngày con sẽ về.

“Gió thốc vào nhà lại trở ngược ra khơi...” - câu thơ của Lê Tú Lệ chính là
nguồn cảm hứng để nhạc sĩ cho ra đời ca khúc; là hình ảnh dữ dội tượng trưng cho
những người con anh dũng đã xả thân cho chủ quyền Tổ quốc. Trong số hàng triệu
người con ra đi, bao nhiêu người đã ngã xuống trên những ngọn sóng mặn mòi; và
mẹ ngồi đó tự tại chờ trông: “Bà mẹ Gạc Ma không lập mộ gió, gối đầu lên nỗi
nhớ, gió thốc vào nhà lại trở ngược ra khơi…”. Những ngọn gió về thăm mẹ, rồi
lại ra đi, cho dù biết ở ngoài kia luôn là dông bão.

Đau thương mà hào hùng

Câu hát thể hiện sự đồng hành của mẹ cùng con nơi trận chiến, niềm tự hào
của tuổi xuân cống hiến cho Tổ quốc và niềm tin không gì lay chuyển nổi ở những
lý tưởng cao đẹp, cho hôm nay và cho cả mai sau. Đoạn kết với tính chất hợp
xướng mang đến cảm giác thanh thoát, khiến người nghe cảm nhận cái đẹp cao cả
của sự hy sinh, đã nâng tầm ca khúc mới của người nhạc sĩ vốn được mệnh danh là
“ông vua ca từ” này. Với sự cẩn thận và kỹ lưỡng nhất, các bản nhạc được nhạc sĩ
viết riêng dành cho piano và ông cũng hoàn thiện cả bản tổng phổ dành cho dàn
nhạc giao hưởng.

Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn rơm rớm nước mắt chia sẻ về kỷ niệm riêng của
ông: “Cha tôi hy sinh năm 1946 - người cha mà tôi còn chưa từng được thấy mặt,
chỉ được ngắm ông qua những tấm hình. Năm 1964, trong một lần công tác cùng
đoàn cán bộ của Ban Tuyên huấn, có vợ tôi và bà vợ của nhà thơ Giang Nam vào
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thăm chồng, cả đoàn bị lọt trúng ổ phục kích ở Tây Ninh, vợ tôi chấp nhận bị bắt
đưa về nha cảnh sát để bảo vệ sự an toàn cho 18 cán bộ. Nhưng cô con gái đầu
lòng của tôi, lúc ấy mới vừa được 6 tháng tuổi, đã mất trong trận đó”.

Vậy nên, từ những trải nghiệm của chính bản thân và đồng cảm với trái tim
yêu nước của hàng triệu bà mẹ, hàng triệu đứa con anh dũng của Tổ quốc, tác giả
của Đất nước, Bài ca không quên... đã luôn khắc họa thành công hình ảnh Việt
Nam đau thương nhưng hào hùng trong các tác phẩm của mình.

Nhớ về trận hải chiến Trường Sa năm 1988, tưởng niệm 64 chiến sĩ đã hy
sinh anh dũng trên đảo Gạc Ma, nhớ thương những người con đã ngã xuống vì tinh
thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, ca khúc mới của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn -
Bà mẹ Gạc Ma góp phần xây thêm tượng đài yêu nước trên đảo này để nhắc nhở
thế hệ tương lai nhớ về truyền thống anh hùng và thắp lên ngọn lửa yêu nước, cháy
mãi không bao giờ nguôi.

Bài và ảnh: HÒA BÌNH

Hoà Bình. Thắp lửa yêu nước từ Bà mẹ Gạc Ma / Hoà Bình // Báo Người lao động.
– 2015. – Ngày 24, tháng 01

https://nld.com.vn/van-hoa-van-nghe/thap-lua-yeu-nuoc-tu-ba-me-gac-ma-
201501242201011.htm(2018-03-03)

9. Tha thiết mong Gạc Ma được đưa vào sách giáo khoa.

“Đưa vào sách giáo khoa là cách tối ưu để tuyên truyền rộng rãi sự kiện
Gạc Ma vì khi được đưa vào sách giáo khoa đồng nghĩa với việc lịch sử đã ghi
nhận".

Gần 3 thập kỷ đã trôi qua nhưng mỗi lần nhắc tới trận hải chiến Gạc Ma xảy
ra vào tháng 3/1988, đôi mắt cựu binh Lê Hữu Thảo (Hà Tĩnh), Tiểu đội trưởng
Tiểu đội chiến đấu chỉ huy cắm cờ và giữ cờ tại đảo Gạc Ma năm xưa vẫn hừng
hực khí thế như những ngày mình vẫn sát cánh cùng đồng đội bảo vệ từng tấc đất,
viên đá trên hòn đảo này.

Trước mưu đồ cướp đoạt các bãi cạn tại quần đảo Trường Sa để làm bàn đạp
tấn công Trường Sa của nhà cầm quyền Bắc Kinh, Nhà nước, quân đội Việt Nam
đã có kế hoạch bảo vệ chủ quyền biển đảo: Chiến dịch mang tên CQ-88.

Nhớ lại trận hải chiến ngày 14/3/1988, cựu binh Lê Hữu Thảo cho biết bấy
giờ trong tay ông và đồng đội chỉ có hai khẩu AK, đối mặt hơn 50 lính Trung Quốc
có vũ trang cùng tàu chiến yểm trợ.

Sau khi bị lính Trung Quốc nổ súng tấn công, ông Thảo bơi ra cứu đồng đội.
“Nhiều anh em đã ngã xuống ngay sau những loạt đạn đầu tiên. Người này ngã
xuống, người kia lại cầm cờ lao về phía cột cờ, không để rơi vào tay giặc”, ông
nhớ lại hình ảnh luôn đeo bám trong tâm trí.
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Nhưng trong trận chiến đấu không cân sức, 64 đồng đội của ông đã ngã
xuống, nằm lại sóng nước lạnh nơi Trường Sa, có người đến bây giờ vẫn chưa tìm
được hài cốt.

Mỗi lần nhắc tới trận hải chiến Gạc Ma, cựu binh Lê Hữu Thảo lại rưng
rưng xúc động.

Nhắc tới trận chiến Gạc Ma, nhiều người nhắc tới hình ảnh “vòng tròn bất
tử”. Theo cựu binh Lê Hữu Thảo, “vòng tròn bất tử” là tượng trưng cho hình ảnh
những người lính không sợ hi sinh, dùng xương máu của mình tập trung lại để bảo
vệ lá cờ Tổ quốc. Họ đã hi sinh nhưng sự hi sinh ấy của các anh được nhân dân,
đất nước ghi nhận cho tới muôn đời sau.

Gần 30 năm đã trôi qua, nhưng tất cả những gì thuộc về trận chiến năm xưa
sẽ theo người cựu binh này đến hết cuộc đời.

“Mỗi năm đến dịp này, trong lòng tôi lại thấy nôn nao. Đó là cảm xúc vừa
buồn, vừa vui mỗi lần gọi điện thăm hỏi gia đình các đồng đội và thăm lại 1 số gia
đình liệt sĩ.

Đi qua mỗi gia đình lại khiến tôi xúc động. Như khi tới gia đình liệt sĩ Đậu
Xuân Tư, bố anh đã mất, em trai tai nghễnh ngãng, mẹ mắt đã lòa... Thấy tôi tới
thăm, bà cứ ôm tôi rồi khóc. Có người mẹ khắc khoải với câu nói sau cùng của con
trong ngày nhập ngũ. Hay các ông bố, nỗi đau luôn phải chôn chặt sau những nếp
nhăn, những cái nhìn lặng lẽ. Rồi những người vợ giấu nước mắt sau câu chuyện
có chồng mãi mãi không về.

Khi hai từ Gạc Ma được nhiều người biết đến, những người lính như chúng
tôi cũng được an ủi. Tinh thần trong tôi cũng sống lại và lớn lên rất nhiều. Ngày
này của nhiều năm trước, tôi chỉ biết 1 mình mở clip xem mà nước mắt cứ thế chảy
ra”, giọng cựu binh Lê Hữu Thảo bỗng chốc trầm buồn.

Và trong sâu thẳm người cựu binh ấy là mong muốn hình ảnh người lính
trong trận chiến Gạc Ma năm xưa được đông đảo quần chúng biết tới.

“Khi Gạc Ma được đưa vào sách giáo khoa, các thầy cô, phụ huynh, học
sinh sẽ quan tâm nhiều hơn và thường xuyên kể cho nhau nghe để Gạc Ma luôn
sống trong trái tim mọi người.
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Đó là mong mỏi không chỉ của riêng tôi mà cả những gia đình có con là liệt
sĩ, những người đã mất họ cũng yên lòng. Gạc Ma được đưa vào sách giáo khoa
cũng góp phần hun đúc, nuôi dưỡng dòng máu yêu nước của thế hệ trẻ”, cựu binh
Lê Hữu Thảo chia sẻ.

Người cựu binh ấy đã đi nhiều nước và ông luôn tự hào mình là người Việt
Nam. “Mình là người lính thì sống sao để trên mặt trận nào mình cũng là người
lính”, cựu binh Lê Hữu Thảo cười vui.

Đứa con trai đầu lòng được cựu binh Thảo đặt tên là Lê Nguyễn Trường Sa.
Bởi lẽ, cuộc đời của ông đã có rất nhiều kỉ niệm gắn bó và không thể quên với nơi
này. Lòng ông luôn hướng về Trường Sa.

Trở về sau trận đấu sinh tử, cựu binh Gạc Ma ấy nhận mình là người may
mắn, kèm theo trọng trách truyền tải cho xã hội và thế hệ trẻ về tinh thần yêu nước,
tinh thần bất khuất của người dân Việt Nam.

Các anh - những người lính tuổi đời rất trẻ - đã không hề run sợ trước họng
súng kẻ thù. Họ sẵn sàng hy sinh vì chính nghĩa.

Tại buổi Giao lưu trực tuyến tại Báo Tiền Phong với chủ đề “Năm tháng
Gạc Ma”, PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà, Viện trưởng Lịch sử Đảng, nguyên Đại tá,
Chính ủy Sư đoàn 308 nói: “Chúng ta rất cần đưa sự kiện Trung Quốc dùng vũ lực
đánh chiếm đảo Gạc Ma năm 1988 vào sách giáo khoa.

Đã gần 3 thập kỷ rồi chúng ta vẫn chưa làm được điều này tức là chúng ta đã
quá chậm trễ”.

Nguyễn Huệ
Nguyễn Huệ. 'Tha thiết mong Gạc Ma được đưa vào sách giáo khoa' /

Nguyễn Huệ // Báo mới. – 2016. – Ngày 14, tháng 03
https://baomoi.com/tha-thiet-mong-gac-ma-duoc-dua-vao-sach-giao-

khoa/c/18878973.epi(2018-03-03)

10. Trận chiến Gạc Ma phải có mặt đàng hoàng trong lịch sử nước nhà

28  năm rồi ngày diễn ra trận hải chiến Trường Sa 14-3-1988. Chúng ta
vẫn không quên kẻ thù đã cướp đảo của chúng ta như thế nào. Cũng như
chúng ta không thể nào được phép quên cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại tháng
2 năm 1979.

Sáng nay, nghe tin một cụ già ở Quảng Bình tổ chức đại giỗ cho 64 liệt sĩ
đảo Gạc Ma mà lòng nôn nao. Một cụ già mà đã thể hiện tình yêu Tổ quốc, sự tri
ân những anh hùng giữ biển như vậy, thật đáng kính trọng. Đặc biệt trong khi tình
hình biển Đông đang diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay thì những việc làm
như vậy vô cùng cần được chia sẻ, nhân rộng để, không chỉ cho thế hệ mai sau mà
ngay bây giờ, với chính chúng ta, để cùng nhau hun đúc ý chí quật cường trong
bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cả trên đất liền, trên không và trên biển đảo thiêng liêng
của Tổ quốc…
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Và cũng đã tới lúc chúng ta cần sự rõ ràng từ phía Nhà nước với nhân dân về
vấn đề này. Rõ ràng để nhận diện, rõ ràng để cảnh giác và thận trọng trong việc
tiếp tục “vừa hợp tác vừa đấu tranh”, với Trung Quốc, rõ ràng để tất cả mọi người
đều có thông tin đúng, và cũng là để đàng hoàng với lịch sử nước nhà.

Đã cả một quãng thời gian rất dài, trong nhiều thập niên, nhiều thế hệ không
biết đến sự kiện này vì sách giáo khoa lịch sử không nhắc tới, cũng như cuộc chiến
tranh bảo vệ biên giới phía Bắc tháng 2-1979 và biên giới Tây Nam cùng thời gian
này, sách giáo khoa chỉ vỏn vẹn mấy trăm chữ nhắc tới sơ lược… Cũng một thời
gian dài báo chí hầu như không hề đề cập, hoặc nếu có thì cũng hết sức “rón rén”,
hoặc đăng rồi gỡ... Mấy năm gần đây tình hình thông tin có khá hơn, rõ hơn, dù lúc
mờ lúc đậm, nhưng bắt đầu sáng tỏ... Song không vì thế mà mỗi người dân Việt
Nam chúng ta không có cái nhìn thực sự khách quan về chủ quyền biển đảo qua
nhiều thập niên của đất nước trong quan hệ với Trung Quốc. Cũng như không vì
thế mà chúng ta có nhiều đánh giá hoặc cảm nhận sai về bản chất cuộc chiến không
cân sức giữa một bên là vũ khí, âm mưu xâm lược hung hãn, tàn ác của lính Trung
Quốc với một bên là các chiến sĩ hải quân công binh của ta chỉ với súng tiểu liên
trong tay. Cũng như chúng ta cũng đừng quên rằng ngay trong thời điểm này (năm
1988), Trung Quốc không chỉ chiếm mỗi Gạc Ma của chúng ta, mà còn nhiều vấn
đề khác trong tình hình quan hệ giữa hai nước tại thời điểm đó nữa... Song điều
đáng trách nhất, điều khiến chúng ta khó hiểu nhất là vì sao vấn đề này lâu nay vẫn
được xem như một “vùng cấm”, “vùng nhạy cảm” trong thông tin?...

*

Từ năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có dự định sẽ đưa nội dung về
chiến tranh biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam và cuộc chiến Hoàng Sa, Gạc
Ma... vào sách giáo khoa môn lịch sử. Hơn thế, cuối năm 2013, chính Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng cũng đã yêu cầu đưa sử liệu về bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa,
Trường Sa vào sách giáo khoa… Thế nhưng cho tới hôm nay sách giáo khoa các
cấp vẫn “sạch”, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thất hứa… Lần nữa, ngày 22-2
vừa qua lãnh đạo Bộ lại tiếp tục hứa “Sẽ”… Không hiểu sẽ... sẽ tới khi nào?

Có một điều khó hiểu là đáng ra, chính Bộ Giáo dục và Đào tạo chứ không
ai khác phải nôn nóng trong việc bổ sung ngay những nội dung sử còn thiếu trong
cuộc đấu tranh giữ nước của dân tộc, chứ không phải vòng vo quanh co giải thích
hết năm này sang năm khác vì sao lại để thiếu. Đáng ra, nếu vì lý do nào đó ngăn
trở, thì chính Bộ phải đấu tranh, phải làm thế nào để cho các thế hệ học sinh, sinh
viên của đất nước biết, hiểu, nắm những dấu mốc lịch sử rất quan trọng của dân
tộc, chứ không phải nấn ná chờ đợi như nhiều năm qua, khiến cho nhiều thế hệ học
sinh, sinh viên bị một khoảng trống rất quan trọng về lịch sử của chính dân tộc
mình…

**

Tất nhiên cho đến ngày hôm nay, trước tất cả những gì đã và đang diễn ra
trong cuộc sống và trên các trang mạng xã hội, tôi tin, từ bây giờ thì những thông
tin, diễn biến, bài học, cứ liệu chân xác của lịch sử về cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ
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quốc ở biên giới phía Bắc trước hành động xâm lược của quân Trung Quốc, hay
cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và thực hiện nghĩa vụ quốc tế ở
Campuchia, và cuối cùng là sự thật lịch sử về cuộc xâm lược và thảm sát tội ác của
lính Trung Quốc ở đảo Gạc Ma... sẽ không còn khoảng trống trên báo chí và tới
đây là trong sách giáo khoa lịch sử của các cấp học. Trong khi đó, đúng ngần ấy
thời gian, phía Trung Quốc không ngưng nghỉ tuyên truyền nói xấu,  bôi nhọ, bóp
méo sự thật lịch sử trong quan hệ với Việt Nam, nhồi nhét vào nhiều thế hệ thanh
niên Trung Quốc một Việt Nam vô ơn bạc nghĩa, một Việt Nam gây chiến, một
Việt Nam xâm lược nhiều lãnh thổ, biển đảo của Trung Quốc… Rõ ràng là chúng
ta đã nhận được những bài học cay đắng…

Thế nhưng lịch sử luôn luôn là những giá trị bất tử. Gần đây, các hoạt động
đền ơn đáp nghĩa của chính quyền, đoàn thể đối với các gia đình và cựu binh
Hoàng Sa, Trường Sa liên tục mở rộng. Dù muộn nhưng cũng là những ngọn lửa
tri ân ấm áp và  hữu ích, để nhân dân không lãng quên, lịch sử dân tộc không lãng
quên, các thế hệ không lãng quên máu xương cha anh mình vì biên cương Tổ quốc.

Thông tin về biển đảo cũng được đề cập nhiều trên báo chí, với nhiều góc
nhìn minh bạch về lịch sử và những hoạt động không chỉ mang tính truyền thông…
Ví như việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tiến hành xây dựng Tượng đài
người mẹ thắp lửa tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa, một công trình thế kỷ khang
trang và ấn tượng ở đảo Lý Sơn. Hay mới hơn nữa là nghĩa cử thành phố Đà Nẵng,
vào sáng 12-3 vừa rồi đã trao quyết định bố trí căn hộ chung cư thuộc diện dành để
“chiêu hiền đãi sĩ” cho con trai liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang Vũ Phi Trừ,
nguyên thuyền trưởng tàu hải quân HQ 604 bị Trung Quốc bắn chìm trong trận hải
chiến Gạc Ma năm 1988…

Nhân dân và lịch sử đã không quên và không bao giờ quên những người con
đã ngã xuống vì Tổ quốc. Không những thế, sự hy sinh của các anh còn in đậm vào
tận những góc khuất thẳm sâu nhất của mỗi tâm hồn. Với người bình thường, thì
đó là những sự tri ân thầm lặng như trong câu chuyện của bà mẹ già ở Quảng Bình
tổ chức đại giỗ cho 64 liệt sĩ đảo Gạc Ma, hay hàng loạt các hoạt động tri ân, tưởng
nhớ đến các anh đang rộn lên trong những ngày này ở nhiều nơi. Còn với người
nghệ sĩ, nó đã trở thành những cảm hứng sáng tạo đầy trách nhiệm, mà bức tranh
Gạc Ma - vòng tròn bất tử của họa sĩ Bùi Lệ Trang là một ví dụ. Khi được đem ra
đấu giá với mục đích quyên góp ủng hộ gia đình các liệt sĩ đã hy sinh tại Gạc Ma
đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của rất nhiều giới, nhiều đơn vị, cá nhân. Ban tổ
chức cho biết chưa có cuộc đấu giá nào mà người tham gia hào hứng và nhiệt tình
đến vậy… Người đấu giá thành công là ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT Tổng
Công ty Xây dựng Hoà Bình. Ông Hải cho biết, ông mong muốn mỗi gia đình liệt
sĩ có được một khoản tiền từ bức tranh này để vượt qua những khó khăn trong cuộc
sống, đồng thời khẳng định sẽ tặng bức tranh cho Bảo tàng Lịch sử Việt Nam…
Còn nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, tác giả của Trường ca Biển mặn viết về Trường
Sa, Hoàng Sa vừa ra mắt cuối năm 2015 vừa rồi thì đã giãi bày trong tác phẩm của
mình:…Nhặt lên viên sỏi tuổi thơNém ra biển cả nào ngờ sóng dângMọc lên lớp
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lớp tầng tầngĐảo chìm đảo nổi đá ngầm san hôNhững vùng biển đẹp như
mơTrường Sa cát trắng Hoàng Sa cát vàng…

Nhặt lên hạt muối, thưa rằng: Một phần biển mặn. Mấy phần máu
xương……

Vâng. Tổ quốc là máu xương, nên trận chiến Gạc Ma phải có mặt đàng
hoàng trong lịch sử nước nhà. Đó là điều hoàn toàn chính đáng như bất kỳ cuộc
chiến tranh chân chính nào để bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam. Đó là yêu
cầu, là mong đợi, và cũng là thực tế của hôm nay.

Nguồn Văn nghệ số 12/2016
Nguyễn Quang Vinh

Nguyễn Quang Vinh. Trận chiến Gạc Ma phải có mặt đàng hoàng trong lịch
sử nước nhà / Nguyễn Quang Vinh // Báo Văn nghệ (Hội nhà văn Việt Nam). –

2016. – Ngày 25, tháng 04
http://baovannghe.com.vn/tran-chien-gac-ma-phai-co-mat-dang-hoang-

trong-lich-su-nuoc-nha-41.html(2018-04-03)
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III. ẢNH TƯ LIỆU VỀ HẢI CHIẾN GẠC MA

Liệt sỹ Thiếu úy Trần Văn Phương
(1965 – 4/3/1988) bị lính Trung
Quốc bắn chết tại đá Gạc Ma trong
Hải chiến Trường Sa 1988

Liệt sỹ Lê Văn Xanh là lính công
binh E83,quê Đà Nẵng, hy sinh ngày
14/3/88 tại đảo Gạc Ma (Trường Sa)

Liệt sỹ Trương Văn Hiền. , hy sinh
ngày 14/3/88 tại đảo Gạc Ma
(Trường Sa)

Liệt sỹ Nguyễn Thanh Hải hy sinh
trong trận Hải Chiến Trường Sa
14.3.1988 là 1 trong 8 liệt sỹ được
vớt trong con tàu đắm vào năm 2008.

Liệt sĩ Nguyễn Văn Phương hy sinh
trong trận Hải Chiến Trường Sa
14.3.1988. 30 năm Hài cốt anh vẫn còn
nằm lại Trường Sa, chưa tìm thấy.

Liệt sĩ Trương Quốc Hùng hy sinh
trong trận Hải Chiến Trường Sa
14.3.1988. 30 năm Hài cốt anh vẫn
còn nằm lại Trường Sa, chưa tìm thấy.

Liệt sĩ Trần Đức Thông – Phó lữ đoàn
146, vùng 4 Hải quân hy sinh trong
trận Hải Chiến Trường Sa 14.3.1988.

Hài cốt của những người lính Việt
Nam bị Trung Quốc giết hại trên đảo
Gạc Ma (Trường Sa) ngày 14.3.1988,
được vớt lên từ tàu HQ-604 sau 21
năm nằm dưới đáy biển.

Đồ dùng plastic, dép, chén, quần
áo, và vũ khí tìm được từ tàu HQ-
604 vào năm 2008.
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Lễ tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh trong trận
hải chiến Trường Sa.

Các chiến sĩ trên tàu HQ-604 bị hải quân
Trung Quốc bắn chìm ngày 14.3.1988 được
đồng đội ứng cứu (Ảnh do đại tá Trần Minh

Cảnh cung cấp)

Giấy báo tử một chiến sĩ hải quân Việt Nam ở
đơn vị đảo Gạc Ma.

Công điện ngày 11/3/1988 của Tư lệnh Hải
quân Việt Nam chỉ đạo tàu HQ 605 chiếm lĩnh

các đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao
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Nhà cao cẳng trên đảo Đá Lát, quân ta đóng
giữ từ những ngày đầu chiến dịch CQ-88

Nhà Đá Chẻ nhìn từ Nhà Cao Cẳng HS Tàu HQ 931 đưa các thương binh và chiến
sĩ trong trận Gạc Ma về đất liền.

Loạt đạn đầu tiên từ súng 37ly của hải quân TQ
bắn thẳng vào những chiến sĩ Hải quân công
binh Việt Nam dầm mình trong nước tay không
giữ đảo.

Tàu HQ-505 chạy vào bãi đảo Co Lin. Tàu bị
bắn cháy, nhưng những chiến sĩ Hải Quân đã
dùng tàu này làm đồn vững chắc để bảo vệ đảo.
Hình của Tuổi Trẻ.

Tàu HQ 861 nhận nhiệm vụ đưa đoàn Đại tướng,
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Đảng ủy Quân
sự Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lê
Đức Anh, Đô đốc Tư lệnh Quân chủng Hải quân
Giáp Văn Cương thị sát Trường Sa
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Nguồn: Lịch sử Việt Nam qua ảnh
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THÖ MUÏC CHÆ CHOÃ
I: THÖ MUÏC AÛNH
II: THÖ MUÏC SAÙCH
III: THÖ MUÏC BAØI TRÍCH
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I. ẢNH TƯ LIỆU

1.  Chủ quyền Đảo Hoàng Sa - Trường Sa : Văn kiện của tổ chức khí tượng
thế giới (1973) ghi về Fram khí tượng  Hoàng Sa của Việt Nam trong tổ chức khí
tượng thế giới(4/1973):ảnh chụp t/liệu, 1973

Phân loại: 320.109 597 / CH500QU
Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DNG.001098
Từ khoá:  Di tích lịch sử, Chủ quyền quốc gia, Đảo, Ảnh
2. Ảnh tư liệu chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo

Hoàng Sa, Trường Sa : Ảnh, 1938. - ảnh
Bản sao từ Thông tấn xã Việt Nam
Tóm tắt: Sắc lệnh thành lập phái đoàn hành chính ở Quần đảo Hoang Sa và

quy định khoản trợ cấp trách nhiệm đối với người đứng đầu đơn vị này

Phân loại: 959.704 302 2 / A107T
Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DNG.001043
Từ khoá:  Ảnh tư liệu, Tư liệu, Lịch sử, Chủ quyền
3. Thông tri của toàn quyền Đông Dương (28-8-1940) tuyển dụng người

thay ông M.Burrolland chỉ huy đảo Hoàng Sa và Trường Sa hết nhiệm kỳ : Ảnh,
1940

Phân loại: 320.109 597 / TH455TR
Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DNG.001083
Từ khoá:  Di tích lịch sử, Chủ quyền quốc gia, Đảo, Đảo Hoàng Sa, ảnh
II. SÁCH

A. KÍ ỨC GẠC MA
4. Cuộc hải chiến huyền thoại trên đảo Gạc Ma. - Hà Nội : Văn hoá - Thông

tin, 2014. - 454tr. : hình ảnh ; 27cm

Tóm tắt: Ghi lại cuộc hải chiến huyền thoại bảo vệ Trường Sa và ký ức về
trận hải chiến Gạc Ma năm 1988 nhằm giúp chúng ta thấy rõ hơn hành động xâm
phạm lãnh thổ Việt Nam, đe doạ chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, phá hoại hoà bình
ổn định và xu thế đối thoại ở Đông Nam Á, vi phạm luật pháp quốc tế của nhà cầm
quyền Trung Quốc; Tôn vinh những cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam
đã mưu trí, dũng cảm và sẵn sàng chiến đấu, anh dũng hy sinh bảo vệ biển đảo
thiêng liêng. Ngoài ra còn cung cấp văn bản về luật quốc tế, luật biển Việt Nam

Phân loại: 320.150 959 7 / C514H

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DNG.003183

Kho Mượn: M.097537, M.097538, M.101307, M.101308

Kho Đọc Việt lớn: VL.012592
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Từ khoá: Chủ quyền, Lịch sử, Đảo, Biển

5. Hải chiến Gạc Ma Trường Sa năm 1988 khúc tráng ca bất tử / Liêm
Thạch,...[và những người khác] ; Tuyển chọn, biên soạn: Nguyễn Thái Anh, Quốc
Dũng. - Hà Nội : Văn học, 2014. - 280tr. ; 21cm. - (Chủ quyền biển đảo là thiêng
liêng và bất khả xâm phạm)

Thư mục: tr. 273

Tóm tắt: Giới thiệu những bài viết, những kí ức của các cán bộ, chiến sĩ đã
tham gia cuộc hải chiến Gạc Ma Trường Sa bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, biển đảo
năm 1988; Những kỉ niệm, tâm sự của những người lính trẻ hiện nay đang ngày
đêm không ngủ, canh giữ Trường Sa bảo vệ sự bình yên, toàn vẹn lãnh thổ cho tổ
quốc, là phên giậu của đất liền

Phân loại: 320.150 959 7 / H103CH

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DNG.003175

Kho Mượn: M.099066

Kho Đọc Việt vừa: VV.070730

Từ khoá:  Hải chiến Gạc Ma, Đảo, Biển, Lãnh hải, Chủ quyền

6. Ký ức lịch sử hải chiến Trường Sa - Những người con bất tử / Biên soạn:
Nguyễn Đức Cường, Phạm Lan Hương, Nguyễn Thị Nguyên. - Hà Nội : Văn hoá -
Thông tin, 2013. - 407tr. ; 27cm

Phụ lục: tr. 169-406

Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện lịch sử nhằm phác hoạ lại những trận
chiến đầy bi hùng và tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất trước kẻ thù của
các chiến sĩ , anh hùng, liệt sĩ để bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc

Phân loại: 320.109 597 / K600Ư
Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.097541-97542

Kho Đọc Việt lớn: VL.012594

Từ khoá: Đảo, Biển, Chủ quyền, Lịch sử
B. CHỦ QUYỀN VIỆT NAM VỚI TRƯỜNG SA
7. Chính nghĩa Việt Nam về chủ quyền biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa / Đức

Dương,...[và những người khác] ; Tuyển chọn, biên soạn: Nguyễn Thái Anh, Quốc
Dũng. - Hà Nội : Văn học, 2014. - 280tr. ; 21cm. - (Chủ quyền biển đảo là thiêng
liêng và bất khả xâm phạm)

Thư mục: tr. 276

Tóm tắt: Tập hợp, phản ánh những dư luận của bạn bè quốc tế, nhân dân tiến
bộ yêu chuộng hoà bình tự do trên toàn thế giới lên án hành động khiêu khích
Trung Quốc khi đơn phương hạ đặt giàn khoan HD 981, leo thang đưa hàng loạt
tàu quân sự, máy bay quân sự xâm phạm vùng trời, vùng biển Việt Nam, đe doạ
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trực tiếp đến an ninh hàng hải, an ninh chính trị, trật tự khu vực đối với Việt Nam
và các quốc gia có quyền lợi liên quan

Phân loại: 320.150 959 7 / CH312NGH

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DNG.003176

Kho Mượn: M.099067

Kho Đọc Việt vừa: VV.070731

Từ khoá: Đảo, Biển, Lãnh hải, Chủ quyền

8. Chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa =
Viet Nam's Sovereignty Over Hoang Sa and Truong Sa Archipelagoes. - Hà Nội :
Dân trí, 2016. - 96tr. : ảnh, bản đồ ; 21cm

ĐTTS ghi: Bộ Ngoại giao - Ủy ban Biên giới Quốc gia. - Phụ lục: tr.39 - 43

Tóm tắt: Tóm lược những tư liệu lịch sử xác thực, rõ ràng, gồm các sách địa
lý, lịch sử và bản đồ cổ; các hiệp định, nghị định, sắc lệnh đã ký, bia chủ quyền của
Việt Nam dựng trên các quần đảo, những tuyên bố tại các hội nghị quốc tế khẳng
định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việc
bảo vệ và thực hiện chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và
Trường Sa trong thời Pháp thuộc và từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai đến nay

Phân loại: 320.150 959 7 / CH500QU

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DNG.003321

Kho Mượn: M.104202, M.104203

Kho Tra cứu khổ vừa: TV.001642

Kho Đọc Việt vừa: VV.072074

Từ khoá: Quần đảo Hoàng Sa, Quần đảo Trường Sa, Chủ quyền, Vùng biển,
Lãnh hải

9. Chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa : Sức
mạnh từ tài liệu lưu trữ / Biên soạn: Nguyễn Văn Kết (ch.b.),...[và những người
khác]. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2015. - 398tr. ; 24cm

Phụ lục cuối chính văn
Tóm tắt: Tuyển tập các bài viết đăng trong 2 chuyên đề trên Tạp chí Văn thư

- Lưu trữ Việt Nam từ 2012 đến nay gồm: Sức mạnh từ tài liệu lưu trữ, cơ sở lịch
sử minh chứng chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường
Sa; hồ sơ về chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
dưới góc nhìn lịch sử và pháp lý.

Phân loại: 320.150 959 7 / CH500QU

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DNG.003167

Kho Mượn: M.098906, M.108239

Kho Đọc Việt lớn: VL.012853
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Từ khoá: Chủ quyền, Lãnh thổ, Vùng biển

10. Chủ quyền Đảo Hoàng Sa - Trường Sa : Văn kiện của tổ chức khí tượng
thế giới (1973) ghi về Fram khí tượng  Hoàng Sa của Việt Nam trong tổ chức khí
tượng thế giới(4/1973):ảnh chụp t/liệu, 1973

Phân loại: 320.109 597 / CH500QU
Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DNG.001098
Từ khoá: Di tích lịch sử, Chủ quyền quốc gia, Đảo, Ảnh
11. Chủ quyền quốc gia Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa /

Biên soạn: Đinh Kim Phúc (ch.b.)...,[ và những người khác ]. - Hà Nội : Tri thức,
2010. - 150tr. : bản đồ ; 19cm. - (Tủ sách Tri thức phổ thông)

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật Việt Nam
Tóm tắt: Trình bày các khái niệm pháp lí liên quan đến tranh chấp biển đảo.

Cung cấp một số thông tin cơ bản về vấn đề chủ quyền của Việt Nam ở vùng biển
Đông và 2 quần đảo Trường Sa - Hoàng Sa. Tính phi lí trong yêu sách "Đường
lưỡi bò" trên biển Đông của Trung Quốc

Phân loại: 320.150 959 7 / CH500QU
Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088688, M.088689

Kho Đọc Việt vừa: VV.066296
Từ khoá: Quần đảo, Chủ quyền
12. Đảo Trường Sa lớn thủ phủ tiền tiêu của Việt Nam trên biển Đông /

Hồng Chuyên ,...[và những người khác] ;Tuyển chọn: Lam Hồng, Thuỵ An, Hạnh
Nguyên. - Hà Nội : Văn học, 2014. - 255tr. ; 21cm. - (Chủ quyền biển đảo là
thiêng liêng và bất khả xâm phạm)

Thư mục: tr. 255
Tóm tắt: Những tài liệu, cứ liệu lịch sử quan trọng mang tính pháp lý về chủ

quyền không thể phủ nhận của Việt Nam trên hai đảo Hoàng Sa, Trường Sa.
Những luật pháp, công ước quốc tế giúp Việt Nam có cơ sở quan trọng để đấu
tranh chủ quyền biển đảo. Các bài viết phản ánh cuộc sống, công việc của bộ đội
và cư dân Trường Sa...

Phân loại: 320.150 959 7 / Đ108TR
Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DNG.003179

Kho Mượn: M.099074
Kho Đọc Việt vừa: VV.070736

Từ khoá: Đảo, Biển, Lãnh hải, Chủ quyền
13. ĐINH KIM PHÚC. Hoàng Sa - Trường Sa : Luận cứ và Sự kiện / Đinh

Kim Phúc. - Hà Nội : Thời đại, 2012. - 263tr. : bản đồ, ảnh ; 24cm

Phụ lục: tr. 185-262
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Tóm tắt: Cung cấp một số thông tin cơ bản về vấn đề chủ quyền hai quần
đảo Hoàng Sa - Trường Sa: vấn đề tên gọi trên biển Đông, vị trí địa lý - chính trị
trên biển Đông, các giải pháp vấn đề biển Đông cho Hoàng Sa và Trường Sa khẳng
định lãnh thổ, giới hạn đối với các nước láng giềng

Phân loại: 320.150 959 7 / H407S

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090216, M.090217

Kho Đọc Việt lớn: VL.011588

Từ khoá: Chủ quyền, Quần đảo

14. GENDREAU, MONIQUE CHEMILLIER. Chủ quyền trên hai quần đảo
Hoàng Sa và Trường Sa : Sách tham khảo / Monique Chemiller - Gendreau;
Nguyễn Hồng Thao dịch. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1998. - 295tr : sơ đồ ;
24cm. - (Nghiên cứu Châu á)

Tóm tắt: Các dữ liệu chung liên quan đến các quần đảo Trường Sa, Hoàng
Sa: Các dữ kiện địa lý, vấn đề pháp lý, đại sự kí. Việc thụ đắc danh nghĩa ban đầu,
sự phát triển tiếp theo của danh nghĩa. Các kết luận và cơ sở giải quyết tranh chấp

Phân loại: 327.597 051 / CH500Q

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DNG.001630

Từ khoá:  Chủ quyền quốc gia, Quan hệ quốc tế, Tranh chấp, Trung Quốc

15. Hãn Nguyên Nguyễn Nhã. Những bằng chứng về chủ quyền của Việt
Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa / Hãn Nguyên Nguyễn Nhã. - Tái
bản lần thứ 1. - Hà Nội : Giáo dục, 2014. - 282tr. : minh hoạ ; 24cm

Phụ lục: tr. 163-261. - Thư mục: tr. 262-282

Tóm tắt: Gồm các châu bản, văn bản nhà nước và sách điển chế, chính sử,
sách địa chí của Việt Nam trước năm 1909 chứng minh chủ quyền của Việt Nam
đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Những tư liệu của phương Tây,
Trung Quốc và Việt Nam về quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Tập hợp và nghiên
cứu có hệ thống các tư liệu liên quan đến việc khẳng định chủ quyền của Việt Nam
tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trước và sau 1909. Vị trí, tầm quan trọng
chiến lược của hai quần đảo này đối với việc phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng
của nước ta. Các giải pháp giải quyết vấn đề Biển Đông và bảo vệ chủ quyền quần
đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam

Phân loại: 320.150 959 7 / NH556B
Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DNG.003187

Kho Mượn: M.102433
Kho Đọc Việt lớn: VL.013287

Từ khoá: Chứng cứ, Chủ quyền quốc gia, Lãnh hải
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16. Hoàng Sa - Trường Sa, biển đảo quê hương trong trái tim người Việt
Nam / Trung tâm giới thiệu sách Sài Gòn biên soạn. - Hà Nội : Thời đại, 2014. -
399tr. : minh hoạ ; 27cm

Phụ lục: tr. 249-396

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của nhiều tác giả trong và ngoài nước về
Hoàng Sa, Trường Sa - khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam trên hai
quần đảo này. Vấn đề Biển Đông và luật pháp quốc tế. Nhật ký Trung Quốc hạ đặt
giàn khoan trái phép trên vùng biển Việt Nam và dư luận quốc tế

Phân loại: 320.150 959 7 / H407S
Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.101340-101341

Kho Đọc Việt lớn: VL.013056
Từ khoá: Chủ quyền quốc gia, Lãnh hải, Chủ quyền
17. Hoàng Sa - Trường Sa chủ quyền của Việt Nam / Đỗ Bang (chủ

biên),...[và những người khác]. - Tái bản. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2016. -
386tr. : bản đồ ; 21cm. - (Tổ quốc nơi đầu sóng)

ĐTTS ghi: Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế
Tóm tắt: Tập hợp nhiều bài viết, bộ sưu tập bản đồ cổ của triều Nguyễn và các

tập bản đồ quốc tế để khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là chủ quyền của Việt Nam
Phân loại: 320.150 959 7 / H407S

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DNG.003416
Kho Mượn: M.105404, M.105405

Kho Đọc Việt vừa: VV.072553
Từ khoá: Chủ quyền
18. Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam, những tiếng nói hòa bình và

công lý / Quí Lâm, Kim Phượng sưu tầm, hệ thống hóa. - Hà Nội : Thời đại, 2014.
- 398tr. : minh hoạ ; 27cm

Tóm tắt: Công ước của Liên hiệp Quốc về Luật biển; Tuyên bố về ứng xử
của các bên ở biển đông (DOC); Luật biển Việt Nam và quy định mới nhất về thực
hiện bảo vệ chủ quyền;...

Phân loại: 320.150 959 7 / H407S

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.101338, M.101339

Kho Đọc Việt lớn: VL.013057

Từ khoá: Chủ quyền quốc gia, Lãnh hải, Chủ quyền, Luật biển

19. Hoàng Sa - Trường Sa trong thư tịch cổ / Trịnh Khắc Mạnh,...[và những
người khác] ; Đinh Kim Phúc (ch.b.),...[và những người khác]. - Hà Nội : Nxb. Hội
Nhà văn; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty Sách Phương Nam, 2014. - 205tr. : bản đồ ;
24cm
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Tóm tắt: Phân tích từ các tư liệu cổ của Việt Nam và các nước nhằm khẳng
định chủ quyền của Việt Nam trên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phản biện
các lập luận vô căn cứ của Trung Quốc về quyền quản lý 2 quần đảo này

Phân loại: 320.150 959 7 / H407S
Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DNG.003421

Kho Mượn: M.105968
Kho Đọc Việt lớn: VL.013884

Từ khoá: Tài liệu cổ, Chủ quyền quốc gia
20. Hoàng Sa, Trường Sa là máu thịt Việt Nam / Biên soạn: Mai Hồng

(ch.b.),...[và những người khác]. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2013. -
131tr. : hình vẽ, ảnh ; 24cm

Phụ lục: tr. 102-130

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của các nhà nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực
tạo thành một hệ thống tư liệu, thư tịch phong phú khoa học, chuẩn xác nhằm
khẳng định hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam

Phân loại: 320.150 959 7 / H407S

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DNG.003064

Kho Mượn: M.095379, M.095380

Kho Đọc Việt lớn: VL.012253

Từ khoá: Quần đảo, Chủ quyền, Lãnh thổ
21. Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam : Sưu tập những báo cáo khoa

học, bài báo và tư liệu mới về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
và Trường Sa / Nguyễn Nhã...[và những người khác]; Đoàn Khắc Xuyên tổ chức
thực hiện. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2008. - 225tr. ; 19cm. - (Tủ sách kiến thức)

Phân loại: 320.150 959 7 / H407S
Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.078274

Kho Đọc Việt vừa: VV.061844
Từ khoá: Lãnh thổ, Địa lí, Quần đảo
22. Huyện đảo Trường Sa. - Phú Khánh : Nxb. Tổng hợp Phú Khánh, 1988.

- 162tr. : 8tr. ảnh ; 19cm
Tóm tắt: Những tư liệu lịch sử và địa lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam

về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; Một số văn thơ, ảnh thể hiện tấm lòng của
nhân dân cả nước đối với Trường Sa và vốn sống của những người lính trên đảo

Phân loại: 915.975 1 / H527Đ
Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.044687, VV.044688

Từ khoá: Trường Sa, Chủ quyền quốc gia, Hoàng Sa, Kí sự, Thơ
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23. Joyner, Christopher C.. Tranh chấp quần đảo Trường Sa : Suy nghĩ lại về
tác động qua lại giữa Luật, Ngoại giao và Địa chính trị trong biển Nam Trung Hoa
: Tài liệu tham khảo / Christopher C. Joyner ; Người dịch: Nguyễn Văn Hùng ;
Hiệu đính: Nguyễn Trường Giang. - Hà Nội : Ban biên giới Chính phủ, 1999. -
88tr. ; 19cm

Phân loại: 320.120 959 7 / TR107CH
Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.057684
Từ khoá: Trường Sa, Chủ quyền quốc gia
24. Ký sự Trường Sa Hoàng Sa / Chủ biên: Etcetera Nguyễn. - Hà Nội : Sự

thật; Chính trị Quốc gia, 2015. - 134tr. : ảnh ; 21cm

Tên thật của tác giả: Nguyễn Quang Trường

Tóm tắt: Trình bày lại cuộc sống của đất nước nơi đầu sóng về tinh thần quả
cảm, ý chí kiên cường của những người lính cảnh sát biển bám trụ nơi hải đảo xa
xôi để bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Phân loại: 320.120 959 7 / K600S

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.104145, M.104146

Kho Đọc Việt vừa: VV.072048

Từ khoá: Lãnh hải, Chủ quyền, Quần đảo Trường Sa, Quần đảo Hoàng Sa

25. Lưu Văn Lợi. Hoàng Sa - Trường Sa trong tâm thức Việt Nam / Lưu
Văn Lợi, Kim Quang Minh. - Hà Nội : Công an Nhân dân, 2016. - 298tr. : ảnh,
biểu đồ ; 21cm. - (Tổ quốc nơi đầu sóng)

Thư mục: tr. 285-292

Tóm tắt: Trên cơ sở những tài liệu lịch sử vững chắc, xuất phát từ những
tiêu chuẩn được chấp nhận của luật pháp quốc tế, các tác giả đã bình tĩnh , khách
quan phân tích lập trường của cả hai phía Việt Nam và Trung Quốc để khẳng định
một chân lý khách quan: Chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa
và Trường Sa là không thể tranh cãi và Hoàng Sa - Trường Sa luôn sống mãi trong
tâm thức Việt Nam

Phân loại: 320.150 959 7 / H407S
Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DNG.003417

Kho Mượn: M.105473, M.105474

Kho Đọc Việt vừa: VV.072584
Từ khoá:Chủ quyền quốc gia,Vùng biển,Lãnh hải
26. Lưu Văn Lợi. Hoàng Sa - Trường Sa trong tâm thức Việt Nam / Lưu

Văn Lợi, Kim Quang Minh. - Hà Nội : Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt
Nam, 2016. - 303tr. : minh họa ; 21cm
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Tóm tắt: Tìm hiểu thực chất danh nghĩa lịch sử và pháp lý của Trung Quốc
về "Tây Sa" và "Nam Sa"; danh nghĩa lịch sử và pháp lý của Việt Nam đối với
Hoàng Sa và Trường Sa thời kỳ sau năm 1884...

Phân loại: 320.150 959 7 / H407S
Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.108295, M.108296

Kho Đọc Việt vừa: VV.073730
Từ khoá: Chủ quyền quốc gia
27. Một số tư liệu Hán Nôm về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần

đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các vùng biển của Việt Nam ở biển Đông. - Hà Nội :
Khoa học Xã hội, 2014. - 482tr. : bản đồ ; 27cm

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Hán Nôm

Tóm tắt: Cung cấp những tư liệu Hán Nôm có căn cứ khoa học và pháp lý
nhằm khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các
vùng biển ở biển Đông.

Phân loại: 320.150 959 7 / M458S

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt lớn: VL.012420

Từ khoá: Chủ quyền, Biển

28. NGUYỄN ĐÌNH ĐẦU. Chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông và Hoàng
Sa - Trường Sa / Nguyễn Đình Đầu ; Thẩm định, biên tập và hiệu đính: Phan
Thanh Bình,...[ và những người khác]. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp.
Hồ Chí Minh, 2014. - 367tr. : ảnh, bản đồ ; 31cm

Tóm tắt: Giới thiệu những tư liệu lịch sử, những nghiên cứu mới nhất về bản
đồ và địa lý Việt Nam về các chứng lý lịch sử và hệ thống bản đồ xác nhận chủ
quyền của Việt Nam trên Biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa một
cách khoa học và thuyết phục.

Phân loại: 320.150 959 7 / CH500QU

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DNG.003091

Kho Mượn: M.101342, M.101344

Kho Đọc Việt lớn: VL.012338

Từ khoá: Chủ quyền, Lịch sử, Vùng biển, Tư liệu, Tranh chấp chủ quyền

29. NGUYỄN NHÃ. Quá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam tại quần
đảo Hoàng Sa và Trường Sa : Tóm tắt luận án tiến sĩ lịch sử / Nguyễn Nhã. - Tp.
Hồ Chí Minh : Nxb.Thành phố Hồ Chí Minh, 2002. - 27tr. ; 21cm

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn . Bản photo. - Thư mục cuối chính văn
Tóm tắt: Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của quần đảo

Phân loại: 320.109 597 59 / QU100T
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Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DNG.001626

Từ khoá:  Chủ quyền, Quần Đảo, Lịch sử, Trường Sa, Hoàng Sa

30. NGUYỄN VIỆT LONG. Lẽ phải - Luật quốc tế và chủ quyền trên hai
quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa / Nguyễn Việt Long. - Tái bản lần thứ 3. - Tp.
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 258tr. ; 20cm

Thư mục: tr. 244-254

Tóm tắt: Phản ánh quan điểm riêng của tác giả, phân tích các sự kiện trên
tinh thần khách quan và khoa học. Tác phẩm không đại diện cho quan điểm của bất
cứ bên tranh chấp nào, nhưng nội dung của nó vẫn toát lên sức mạnh của lẽ phải,
phù hợp với tâm tư tình cảm của đông đảo người Việt Nam yêu nước, đồng thời
xây dựng nền tảng pháp lý cho công cuộc đấu tranh bảo vệ biển đảo của Tổ quốc ta

Phân loại: 320.150 959 7 / L200PH

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DNG.003092

Kho Mượn: M.096132

Kho Đọc Việt lớn: VL.012336

Từ khoá: Luật quốc tế, Chủ quyền

31. Nguyễn Việt Long. Hoàng Sa - Trường Sa : Các sự kiện tư liệu lịch sử -
Pháp lý chính / Nguyễn Việt Long. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 351tr. ;
20cm

T.2 : 2000 - 2013. - 2014. - 351tr.

Tóm tắt: Giới thiệu các văn bản, bản đồ, tư liệu chứng minh chủ quyền Việt
Nam tại Biển Đông. Tập hợp các sự kiện, pháp lý chính về tranh chấp chủ quyền
từ năm 2000 đến năm 2013

Phân loại: 320.150 959 7 / H407S
Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DNG.003094

Kho Mượn: M.096133
Kho Đọc Việt vừa: VV.069446

Từ khoá: Chủ quyền, Tư liệu, Tranh chấp chủ quyền Lịch sử, Vùng biển
32. Những bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý về chủ quyền của Việt Nam

trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa / Sưu tầm, tuyển chọn: Tài Thành, Vũ
Thanh. - Hà Nội : Hồng Đức, 2014. - 415tr. : minh hoạ ; 27cm

Thư mục: tr. 412
Tóm tắt: Giới thiệu chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt

Nam qua các thời kỳ. Những chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền Việt Nam tại
Hoàng Sa và Trường Sa. Cơ sở pháp lý vững chắc xác định các vùng biển và thềm
lục địa là của Việt Nam. Những quy định và mức xử phạt các hành vi vi phạm trên
các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Việt Nam. An ninh quốc gia và biện
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pháp vận động quần chúng bảo vệ Tổ quốc. Quan điểm, lập trường của Đảng và
Nhà nước về giải quyết tranh chấp trên biển Đông. Dư luận thế giới phản đối
"đường lưỡi bò" của Trung Quốc và ủng hộ Việt Nam đấu tranh giành chính quyền
biển đảo

Phân loại: 320.120 959 7 / NH556B
Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.101336, M.101337

Kho Đọc Việt lớn: VL.013054
Từ khoá:Lịch sử,Chủ quyền quốc gia,Lãnh hải
33. PHẠM HOÀNG QUÂN. Hoàng Sa, Trường Sa : Nghiên cứu từ sử liệu

Trung Quốc / Phạm Hoàng Quân. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ
Chí Minh, 2014. - 391tr. : minh hoạ ; 24cm

Tóm tắt: Tập hợp 14 bài nghiên cứu của tác giả khảo sát những ghi chép liên
quan đến biển Đông Việt Nam trong kho tàng sử liệu Trung Quốc chứng minh rằng
từ thời nhà Hán đến thời nhà Thanh, Trung Quốc chưa từng quản lí và xác lập chủ
quyền trên quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa và vùng Biển Đông Việt Nam

Phân loại: 320.150 959 7 / H407S

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DNG.003142, DNG. 003143, DNG.003193

Kho Mượn: M.097665, M.097699, M.102513

Kho Đọc Việt lớn: VL.012623

Từ khoá: Chủ quyền, Lãnh thổ, Vùng biển

34. Quá trình khai phá, xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam
đối với hai Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa : Tuyển chọn từ Tạp chí Lịch sử
quân sự : Sách tham khảo / Đinh Xuân Lâm ... [ và những người khác ]. - Hà Nội :
Quân đội Nhân dân, 2016. - 384tr. ; 24cm

ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tóm tắt: Tập hợp các bài nghiên cứu, bài giới thiệu tư liệu phản ánh quá

trình các thế hệ người Việt Nam khai phá, xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền
của Việt Nam trên hai quần đảo, các hồi ký của người từng công tác và chiến đấu
tại Hoàng Sa và Trường Sa

Phân loại: 320.150 959 7 / QU100TR
Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.108741, M.108745

Kho Đọc Việt lớn: VL.014371
Từ khoá:Chủ quyền,Lãnh hải
35. Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa bộ phận lãnh thổ của Việt

Nam. - Hà Nội : Sự thật, 1982. - 84tr ; 19cm

Tóm tắt: Bằng những tư liệu xác đáng, có độ tin cậy cao, tài liệu đã chứng
minh Hoàng Sa,Trường Sa bộ phận lãnh thổ của Việt Nam.
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Phân loại: 911.095 97 / Q502Đ
Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.025330, VV.025331

Từ khoá: Quần đảo, Hoàng Sa, Địa lý, Trường Sa, Lịch sử
36. Tuyển tập sách trắng về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. - Hà Nội :

Vụ Thông tin và Báo chí - Bộ Ngoại giao ; Khoa học Xã hội, [19??]. - [71tr.] : bản
đồ ; 29cm

Tóm tắt: Tuyển tập gồm 03 bài: 1. Chủ quyền của Việt Nam đối với hai
quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa - 1979 ; 2. Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo
Trường Sa: lãnh thổ Việt Nam - 1984 ; 3. Các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và
luật pháp quốc tế - 1988. - Phụ lục cuối mỗi bài

Phân loại: 320.109 597 / T527T
Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DNG.001011
Từ khoá: Chủ quyền,Vùng biển
37. TRẦN ĐỨC ANH SƠN. Hoàng Sa - Trường Sa tư liệu và quan điểm

của học giả quốc tế / Trần Đức Anh Sơn (chủ biên),...[và những người khác]. - Hà
Nội : Hội Nhà văn, 2014. - 315tr. : ảnh, bản đồ ; 24cm

Phụ lục: tr. 267-313

Tóm tắt: Tập hợp lại những thông tin và dữ liệu khoa học để phản ảnh
những việc làm gần đây của những con dân người Việt, dù đang sinh sống ở trong
nước hay cư ngụ ở nước ngoài đang hoạt động nghề nghiệp trên nhiều lĩnh vực
khác nhau; và tiếng nói của bạn bè quốc tế là những học giả tôn trọng lịch sử, lẽ
phải và có trách nhiệm đối với hòa bình và sự phát triển của khu vực biển Đông
cũng như đối với công pháp quốc tế.đều nhiệt tâm góp sức vào việc củng cố những
nền tảng lịch sử và pháp lý liên quan đến chủ quyền của Việt Nam đối với biển
Đông nói chung và đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nói riêng...

Phân loại: 320.150 959 7 / H407S

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DNG.003431

Kho Mượn: M.107033, M.107983

Kho Tra cứu khổ lớn: TL.001244

Kho Đọc Việt lớn: VL.014028

Từ khoá: Chủ quyền, Biển, Đảo

38. Trần Hữu Trung. Những điều cần biết về quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa
- Hỏi và đáp / Trần Hữu Trung, Phạm Thuỳ Ninh. - Hà Nội : Hồng Đức, 2014. -
119tr. : minh hoạ ; 24cm

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về biển, đảo Việt Nam, vị trí, vai trò, tài nguyên
của quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Những bằng chứng lịch sử Hoàng Sa, Trường
Sa là của Việt Nam. Dấu ấn về những người lính đảo Hoàng Sa, Trường Sa

Phân loại: 320.150 959 7 / NH556Đ
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Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.096323, M.096324

Kho Đọc Việt lớn: VL.012394
Từ khoá: Chủ quyền quốc gia
39. Trần Quốc Dũng. Hiên ngang Trường Sa / Trần Quốc Dũng. - Hà Nội :

Thanh Niên, 2017. - 197tr. : ảnh màu ; 25cm

Phân loại: 320.150 959 7 / H305NG
Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DNG.003487
Từ khoá: Chủ quyền quốc gia, Vùng biển, Lãnh hải
40. Triển lãm chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông và Hoàng Sa - Trường

Sa. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện Khoa học Tổng hợp, 2014. - 40tr. : bản đồ ;
30cm

Tên sách ngoài bìa: Triển lãm chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông và
Hoàng Sa - Trường Sa

Phân loại: 320.109 597 51 / TR305L
Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DNG.003096, DNG.003098

Từ khoá: Lịch sử, Tư liệu, Tranh chấp chủ quyền, Vùng biển, Chủ quyền
41. TRƯƠNG MINH DỤC. Chủ quyền quốc gia Việt Nam tại hai quần đảo

Hoàng sa và Trường Sa : Qua tư liệu Việt Nam và nước ngoài / Trương Minh Dục.
- Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2014. - 343tr. : bản đồ ; 24cm

Phụ lục: tr. 283-324 .- Thư mục: tr. 325-343

Tóm tắt: Vài nét về địa lí hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và sự tiếp cận
của các tộc người Việt Nam trước thế kỉ XV. Chủ quyền Việt Nam tại hai quần
đảo Hoàng Sa và Trường Sa qua tư liệu Việt Nam (từ thời Hậu Lê - thế kỉ XV đến
năm 1975) và tư liệu nước ngoài. Công cuộc đấu tranh để khẳng định và bảo vệ
chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo này

Phân loại: 320.150 959 7 / CH500QU

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.096321, M.096322

Kho Đọc Việt lớn: VL.012393

Từ khoá: Chủ quyền

42. Việt Nam (CHXHCN). Bộ Ngoại giao. Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo
Trường Sa : Lãnh thổ Việt Nam / Việt Nam (CHXHCN). Bộ Ngoại giao. - Hà Nội
: Khoa học xã hội, 1984. - 42tr. : ảnh ; 27cm

Tóm tắt: Khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quân fđảo Hoàng
Sa và Trường Sa. Vạch trần trước dư luận thế giới những bằng chứng giả tạo và âm
mưu xâ chiếm của nhà cầm quyền Trung Quốc trong vấn đề này

Phân loại: 910.597 / QU121Đ
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Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt lớn: VL.004442, VL.004443

Từ khoá: Địa lý, Quần đảo Hoàng Sa, Quần đảo Trường Sa

43. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động xây dựng
tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế /
Tuyển chọn và hệ thống: Vũ Đình Quyền. - Hà Nội : Hồng Đức, 2015. - 404tr. :
minh hoạ màu ; 27cm

Tóm tắt: Giới thiệu một số hình ảnh lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt
Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; Luật quốc tế và chủ quyền trên hai
quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; Cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định
Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam...

Phân loại: 320.150 959 7 / V308N
Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DNG.003292

Kho Mượn: M.103401, M.0103402

Kho Đọc Việt lớn: VL.013451
Từ khoá: Luật pháp, Quan hệ quốc tế, Chủ quyền
44. Võ Long Tê. Les archipels de Hoàng Sa et de Trường Sa selon les

anticiens ouvrages Vietnamiens d'histoire at de géographie / Võ Long Tê. - S. :
Việt Hương, 1974. - 216tr. ; 22cm

Phân loại: 320.109 597 / A109C
Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DNG.000522, DNG. 000523

Từ khoá: Quần Đảo, Vùng biển, Đảo, Chủ quyền, Lãnh thổ
45. Vũ Phi Hoàng. Hai quần đảo Hoàng Sa Và Trường Sa bộ phận lãnh thổ

Việt Nam / Vũ Phi Hoàng. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 1988. - 102tr. : bản đồ ;
19cm

Tóm tắt: Xác định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa
và trường Sa. Âm mưu xâm lược 2 quần đảo này của trung quốc, Philíppin và
Malaixia

Phân loại: 959.7 / H103Q
Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.045163, VV.045164

Từ khoá: Lịch sử, Chính trị, Chủ quyền, Địa lí, Lãnh thổ
C. TRƯỜNG SA TRONG VĂN HOÁ – VĂN NGHỆ
46. Hoàng Sa - Trường Sa trong vòng tay Tổ quốc / Tuyển chọn, giới thiệu:

Hồng Châu, Minh Tân. - Hà Nội : Giáo dục, 2014. - 2 tập : ảnh, bản đồ ; 24cm
T.1 : Nơi đầu sóng ngọn gió. - 2014. - 311tr. : ảnh, bản đồ. - Thư mục: tr.

310-311. - Thư mục: tr. 310-311

Tóm tắt: Tuyển chọn những bài báo và tư liệu viết về cuộc sống của người
dân đất Việt ở quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa và những hoạt động kết
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nối nghĩa tình, thấm đượm ý nghĩa nhân văn cao đẹp. Họ đã trở thành những biểu
tượng của đức quả cảm hy sinh trong chiến đấu và lao động, vì chủ quyền thiêng
liêng của Tổ quốc đã vĩnh viến ra đi, hoá thân vào hồn thiêng đất nước

Phân loại: 895.922 08 / H407S
Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DNG.003432

Kho Mượn: M.107034
Kho Đọc Việt lớn: VL.014029

Từ khoá:Văn học hiện đại
47. Hoàng Sa - Trường Sa trong vòng tay Tổ quốc / Tuyển chọn, giới thiệu:

Hồng Châu, Minh Tân. - Hà Nội : Giáo dục, 2014. - 2 tập : ảnh, bản đồ ; 24cm
T. 2 : Nghĩa tình cả nước với Hoàng Sa - Trường Sa. - 2013. - 332tr. : ảnh,

bản đồ. - Thư mục: tr. 328-329. - Thư mục: tr. 328-329

Tóm tắt: Tuyển chọn những bài báo và tư liệu viết về cuộc sống của người
dân đất Việt nơi đầu sóng ngọn gió, dù là người chiến sĩ hay những ngư dân đều
phải đối mặt từng giờ từng phút với biết bao thử thách, hiểm nguy rình rập. Họ đã
trở thành những biểu tượng của đức quả cảm hy sinh trong chiến đấu và lao động, vì
chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc đã vĩnh viến ra đi, hoá thân vào hồn thiêng đất
nước và những hoạt động kết nối nghĩa tình, thấm đượm ý nghĩa nhân văn cao đẹp

Phân loại: 895.922 08 / H407S
Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DNG.003184

Kho Mượn: M.101389, M.107035
Kho Đọc Việt lớn: VL.013067

Từ khoá: Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại
48. Đến với Trường Sa = All for Truong Sa / Chủ biên: Đoàn Bắc, Nguyễn

Hồng Kỳ. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2015. - 148tr. : minh hoạ màu ;
21cm

Tóm tắt: Cuốn sách đã tập hợp hơn 500 bức ảnh về Trường Sa được chú
thích song ngữ Việt - Anh. Mỗi bức ảnh giống như những thước phim quay chậm,
lưu giữ lịch sử khí phách, khát vọng hoà bình của dân tộc Việt Nam và minh chứng
thuyết phục, sinh động về chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam tại quần đảo
Trường Sa.

Phân loại: 915.97 / Đ254V
Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DNG.003180

Kho Mượn: M.099101, M.101314, M.101316

Kho Đọc Việt vừa: VV.070740
Từ khoá:Chủ quyền,Tài nguyên thiên nhiên
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49. Bình Vũ. Sóng nước Trường Sa : Ký / Bình Vũ. - Hà Nội : Thanh Niên,
2017. - 259tr. ; 21cm

Phân loại: 320.150 959 7 / S431N
Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DNG.003509

Kho Mượn: M.112274
Kho Đọc Việt vừa: VV.075061

Từ khoá:Chủ quyền
50. Gần lắm Trường Sa : Thơ nhiều tác giả / Soạn giả: Gia Dũng ; Lời giới

thiệu: Trần Đăng Khoa. - Hà Nội : Văn học, 2013. - 120tr. ; 19cm

Phân loại: 895.922 108 04 / G121L
Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.094267, M.094268

Kho Đọc Việt vừa: VV.068555
Từ khoá: Văn học Việt Nam, Văn học hiện đại, Trường Sa
51. Hành trình về phía Trường Sa / Đoan Thiếu Huyền,...[và những người

khác]. - Hà Nội : Văn học, 2016. - 222tr. ; 21cm. - (Tổ quốc nơi đầu sóng)
Phân loại: 895.922 840 8 / H107TR
Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.105465, M.105466

Kho Đọc Việt vừa: VV.072580

Từ khoá: Văn học Việt Nam, Văn học hiện đại, Trường Sa
52. Không xa đâu Trường Sa ơi! : Tuyển chọn và giới thiệu thơ văn viết về

Trường Sa / Lê Thị Kim,...[và những người khác]. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà
Nội, 2013. - 446tr. : ảnh, tranh vẽ ; 23cm

Phụ lục: tr. 419-446

Phân loại: 895.922 08 / KH455X
Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.096762

Kho Đọc Việt lớn: VL.012472
Từ khoá: Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại
53. Lê Hoài Nam. Đi qua Gạc Ma đến đảo Sinh Tồn / Lê Hoài Nam. - Hà

Nội : Thanh niên, 2014. - 214tr. ; 21cm. - (Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và
bất khả xâm phạm)

Phân loại: 895.922 3 / Đ300QU
Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DNG.003178

Kho Mượn: M.099069
Kho Đọc Việt vừa: VV.070733

Từ khoá:Văn học hiện đại
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54. Lê Thị Bích Hồng. Nơi ấy Trường Sa : Truyện và ký / Lê Thị Bích
Hồng. - Hà Nội : Thanh niên, 2017. - 287tr. ; 21cm

Phân loại: 895.922 34 / N462Â
Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DNG.003520

Kho Mượn: M.113094
Kho Đọc Việt vừa: VV.075320

Từ khoá: Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại
55. Nguyễn Như Mai. Cùng em tìm hiểu Hoàng Sa - Trường Sa / Nguyễn

Như Mai, Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Quốc Tín. - Hà Nội : Kim Đồng, 2013. -
157tr. : minh hoạ ; 19x21cm. - (Tủ sách Biển đảo Việt Nam)

Thư mục cuối chính văn
Tóm tắt: Khám phá về quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và thế giới tự nhiên,

tài nguyên vùng đảo. Tìm hiểu về vấn đề chủ quyền và khai thác biển của cha ông
ta theo ngược dòng lịch sử

Phân loại: 320.109 597 / C513E
Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: THN.021387, THN.021389

Từ khoá: Chủ quyền, Quần đảo, Lãnh hải
56. Nguyễn Xuân Thuỷ. Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa / Nguyễn Xuân

Thuỷ ; Minh hoạ: Tạ Huy Long. - Hà Nội : Kim Đồng, 2012. - 90tr. : tranh vẽ ;
21cm. - (Tủ sách Biển đảo Việt Nam)

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc sống, thiên nhiên, cây cối, loài vật... ở quần đảo
Trường Sa

Phân loại: 915.97 / T452K

Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: THN.019891, THN.019893

Từ khoá: Khoa học thường thức, Địa chí, Quần đảo Trường Sa
57. Phúc Nguyên. Trường Sa anh hùng / Phúc Nguyên, Vũ Hồ, Trung Hiền.

- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1987. - 119tr. ; 19cm

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc sống lao động, học tập, rèn luyện, chiến đấu và
những phẩm chất của anh bộ đội cụ Hồ ở Trường Sa

Phân loại: 895.922 803 / TR561S
Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.043342
Từ khoá: Bộ đội, Văn học, Ghi chép, Kí

58. Trong giông gió Trường Sa : Những bút kí hay về Trường Sa / Duy
Khán,...[ và những người khác ] ; Minh hoạ: Trương Văn Ngọc. - Hà Nội : Kim
Đồng, 2014. - 122tr. : tranh vẽ ; 21cm
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Tóm tắt: Gồm một số bài bút kí đặc sắc thể hiện bằng nhiều cảm xúc khác
nhau của các tác giả, nhưng luôn tràn đầy tình yêu thương, cảm phục đối với
những chiến sĩ hải quân đảo Trường Sa đang ngày đêm đối mặt với biết bao nguy
nan, gian khó, vất vả, hi sinh để canh giữ vùng biển thiêng liêng của Tổ Quốc

Phân loại: 895.922 803 / TR431GI
Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: THN.021213, THN.021215

Từ khoá: Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi
59. Trường sa - Hoàng Sa trong trái tim tôi / Hoàng Thị Ái Nhiên,...[và

những người khác]. - Hà Nội : Phụ nữ, 2013. - 239tr. ; 21cm

Phụ lục: tr. 216-237

Phân loại: 895.922 840 808 / TR561S
Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DNG.003314

Kho Mượn: M.103867
Kho Đọc Việt vừa: VV.071958

Từ khoá: Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại
60.. Trường Sa biển đảo yêu thương / Lê Thành Nghị,...[và những người khác].

- Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2014. - 295tr. ; 21cm. - (Biển Việt Nam mến yêu)

Phân loại: 895.922 840 3 / TR561S
Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.095439, M.095440

Kho Đọc Việt vừa: VV.069131
Từ khoá: Văn học Việt Nam, Văn học hiện đại
61. Trường Sa lời biển hát / Thập Nhất,...[và những người khác]. - Tp.Hồ

Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - 215tr. : ảnh, tranh vẽ ;
24cm

ĐTTS ghi : Tác phẩm của văn nghệ sĩ Thành phố Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Tập hợp các ca khúc, thơ, truyện ngắn, bút ký, mỹ thuật, ảnh nghệ

thuật, kịch bản về Trường Sa với tất cả các cung bậc cảm xúc, tha thiết, dữ dội và
sâu lắng của giới văn nghệ sĩ thành phố Hồ Chí Minh

Phân loại: 895.922 840 08 / TR561S
Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.100372, M.100373

Kho Đọc Việt lớn: VL.012981
Từ khoá: Văn học Việt Nam, Văn học hiện đại
62. Trường Sa thân yêu. - Tp. Hồ Chí Minh : Thông tấn, 2014. - 38tờ : ảnh

màu ; 20x30cm

Tóm tắt: Giới thiệu 38 hình ảnh đẹp về Trường Sa thân yêu
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Phân loại: 779.095 975 6 / TR561S
Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DNG.003095

Kho Mượn: M.096134
Kho Đọc Việt lớn: VL.012337

Từ khoá: Quần đảo Trường Sa; Ảnh,Đảo
63. Trường Sa vang mãi bản hùng ca : Ký sự về biển đảo Việt Nam / Thanh

Thảo,...[và những người khác] ; Tuyển chọn: Sông Lam, Thái Quỳnh. - Hà Nội :
Thanh niên, 2012. - 231tr. ; 21cm. - (Chủ quyền biển đảo Việt Nam)

Phân loại: 895.922 840 3 / TR561S
Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.091842-91843

Kho Đọc Việt vừa: VV.067615
Từ khoá: Quần đảo Trường Sa; Văn học hiện đại
64. Võ Thị Xuân Hà. Dòng chảy cuộc sống Trường Sa : Ghi chép và truyện

ngắn / Võ Thị Xuân Hà. - Hà Nội : Hội nhà văn, 2015. - 151tr. ; 21cm

Phân loại: 895.922 840 3 / D431CH
Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.106306, M.106307

Kho Đọc Việt vừa: VV.072902
Từ khoá: Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại
III. BÀI TRÍCH

65. Bình Minh. SGK Trung Quốc in năm 1912 không cò Hoàng Sa, Trường
Sa / Bình Minh // Giao thông vận tải. - 2014. - Ngày 4, tháng 6. - Tr. 3

Tóm tắt: Trong sách giáo khoa Trung Quốc in năm 1912, biên giới nước này
chỉ tới đảo Hải Nam. Được biết, sách này do Bộ Giáo dục của nước Trung Hoa
Dân Quốc phát hành nên có thể coi đây là sự thừa nhận về mặt Nhà nước, rằng hai
quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa không phải của họ.

Phân loại: 320.109 597 51 / S000G
Từ khoá: Chủ quyền, Lãnh hải, Chủ quyền, Lãnh thổ
66. Bùi Sỹ Căn. Trong bản đồ "Trung Hoa Dân quốc tối tân dịa đồ" không

có Hoàng Sa và Trường Sa / Bùi Sỹ Căn // Hồn Việt. - 2012. - Số 64. - Tháng 11. -
Tr. 49 - 50

Tóm tắt: Bản đồ "Trung Hoa Dân quốc tối tân địa đồ" là một bản đồ cổ của
Trung Quốc, được in trong một cuốn sách được xuất bản vào đầu thế kỷ XX có tên
"Liên tịch thông thư". Trong bản đồ đó không có Hoàng Sa và Trường Sa. Điều
này góp phần khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Phân loại: 320.109 597 51 / TR431B
Từ khoá: Biển đảo, Chủ quyền, Tư liệu, Lịch sử, Thời kì phong kiến
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67. Công hàm năm 1958 với chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam
/ Nhóm PV biển Đông // Đại đoàn kết.- 2014 .- Ngày 26, tháng 5 .- Tr. 1, 12, 13

Tóm tắt: Nội dung công hàm năm 1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng và
những cơ sở pháp lý góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng
Sa, Trường Sa.

Phân loại: 320.109 597 51 / C455H
Từ khoá: Chủ quyền, Quần đảo, Công hàm, Lịch sử, Lãnh thổ
68. Công Khanh. Nhiều tư liệu khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa của Việt

Nam / Công Khanh // Tiền phong.- 2014 .- Ngày 4, tháng 6 .- Tr. 8

Tóm tắt: Nhiều tư liệu quý còn lưu lại khẳng định người Việt sinh sống ổn
định tại Trường Sa, Hoàng Sa từ thế kỷ XVII. Hơn thế nữa, nhiều bản đồ Trung
Quốc in vào đầu thế kỷ XX đều vẽ biên giới họ đến đảo Hải Nam. Rõ ràng, các
học giả Trung Quốc đã bóp méo sự thật, xuyên tạc lịch sử khi xâm lược Hoàng Sa,
Trường Sa của Việt Nam.

Phân loại: 320.109 597 51 / NH309T
Từ khoá: Biển đảo, Lãnh thổ, Chủ quyền, Quần đảo, Tư liệu, Lịch sử, Thời

phong kiến
69. Chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa qua

tư liệu phương Tây / Trương Minh Dục, Ngô Minh Hoàng // Sinh hoạt lý luận.-
2011. - Số 6. - 2011. - Tr. 24 - 28

Tóm tắt: Về danh xưng Hoàng Sa, Trường Sa. Chủ quyền Việt Nam đối với
hai quần đảo qua khẳng định của các chính khách, các nhà truyền giáo, thương gia
và học giả phương Tây. Giá trị pháp lý của các tư liệu.

Phân loại: 320.109 597 51 / CH500QU
Từ khoá: Chủ quyền, Biển đảo, Quần đảo, Tư liệu, Lịch sử
70. Chử Đình Phúc. Xác lập chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa : Thêm sử liệu

chống Trung Quốc / Chử Đình Phúc // Người lao động.- 2012 .- Ngày 4, tháng 8. -
Tr. 3

Tóm tắt: Khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng
Sa và Trường Sa. bác bỏ những tư liệu lịch sử do chính phía Trung Quốc  ấn hành
cách đây hơn 100 năm cho thấy đảo Hải Nam là cực Nam của lãnh thổ này. những
bằng chứng giả tạo và âm mưu xâm chiếm của nhà cầm quyền Trung Quốc trong
vấn đề này.

Phân loại: 915.975 1 / X101L
Từ khoá: Quần đảo, Lịch sử, Địa lí
71. Dương Thu. Người Trung Quốc đã từng vẽ bản đồ công nhận Hoàng Sa,

Trường Sa là của Việt Nam / Dương Thu // Đời sống pháp luật.- 2014 .- Ngày 27,
tháng 5 đến ngày 2, tháng 6 .- Tr. 7
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Tóm tắt: Đó là tấm bản đồ ở Thư viện Hoàng Gia Anh có ký hiệu OR 1168.
Đây là tấm bản đồ do Sa Khâu Từ Diên Húc, một người Trung Quốc vẽ, có tên là
Việt Nam địa dư đồ. Qua tấm bản đồ cổ này, Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ
quyền của Việt Nam.

Phân loại: 320.109 597 51 / NG558TR
Từ khoá: Lãnh thổ, Chủ quyền, Lịch sử, Tư liệu, Quần đảo
72. Đắc Thành. Chủ quyền thiêng liêng không thể xâm phạm: Hoàng Sa -

Trường Sa sự thật lịch sử / Đắc Thành // Nông nghiệp Việt Nam. - 2014 .- Ngày
23, tháng 6 .- Tr. 3

Tóm tắt: Qua các tài liệu, chứng cứ lịch sử, có thể khẳng định Hoàng Sa và
Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đó là sự thật lịch sử. Hơn thế nữa, đó
là chủ quyền thiêng liêng không thể xâm phạm

Phân loại: 320.109 597 51 / CH500Q
Từ khoá: Chủ quyền, Lịch sử, Thời kì phong kiến, Vùng biển
73. Đăng Bảy. Bộ Atlas thế giới Brúc-xen khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa

là của Việt Nam / Đăng Bảy // An ninh biên giới. - 2015. - Số đặc biệt mừng Xuân
Ất Mùi. - Tr. 18

Tóm tắt: Trong bộ Atlas cổ này đã thể hiện rõ ràng các quần đảo Hoàng Sa
và Trường Sa là của Việt Nam. Đây là tập bản đồ có tính pháp lý rất cao, bổ sung
vào chứng cứ, xác định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này.

Phân loại: 320.109 597 51 / B450A
Từ khoá: Tư liệu, Lịch sử, Chủ quyền, Quần đảo
74. Đặng Trung Kiên. Gạc Ma - “Vết sẹo” trong lòng dân Việt: Kỳ 2: Tháng

3 ở nhà cựu binh Hiền / Đặng Trung Kiên // Lao động. - 2016. - Ngày 11, tháng 3.
- Tr.2

28 năm sự kiện Gạc Ma (14.3.1988 - 14.3.2016)

Tóm tắt: Anh Trương Văn Hiền - một trong 9 cựu chiến sĩ bị Trung Quốc
bắt tù đày sau trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma năm 1988 đang gặp nhiều khó khăn vì
bệnh tật . Những phận đời như anh gần như bị lãng quên sau cuộc chiến...

Phân loại: 320.109 597 / G101M
Từ khoá: Chứng tích, Lãnh hải, Chủ quyền, Vùng biển
75. Đinh Kim Phúc. Chính phủ Pháp ở Đông Dương có liên tục thực thi chủ

quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa trong giai đoạn 1909
- 1945 hay không? / Đinh Kim Phúc // Xưa nay. - 2014. - Số 449. - Tháng 7. - Tr.
43 - 49

Tóm tắt: Những chứng cứ, tư liệu chứng tỏ chính phủ Pháp ở Đông Dương
đã liên tục thực thi chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa - Trường
Sa trong giai đoạn 1909 - 1945.
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Phân loại: 320.109 597 51 / CH312PH
Từ khoá: Biển đảo; Chủ quyền, Vùng biển, Lịch sử, Chứng cứ
76. Đinh Kim Phúc. Chính phủ Pháp ở Đông Dương có liên tục thực thi chủ

quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa trong giai đoạn 1909
- 1945 hay không? : Tiếp theo số 449 và hết / Đinh Kim Phúc // Xưa nay. - 2014. -
Số 450. - Tháng 8. - Tr. 44 - 47

Tóm tắt: Những nhận xét rút ra từ việc Pháp thực thi chủ quyền ở Hoàng Sa
- Trường Sa liên tục từ năm 1909 đến 1945.

Phân loại: 320.109 597 51 / CH312PH
Từ khoá: Biển đảo, Chủ quyền,Vùng biển, Lịch sử, Chứng cứ
77. Đinh Kim Phúc. Những lập luận mẫu thuẫn của Trung Quốc về Hoàng

Sa và Trường Sa / Đinh Kim Phúc ; Thực hiện: Thạch Sơn, Thành Luân // Đại
đoàn kết. - 2009. - Ngày 7 tháng 9. - Tr. 3, 15

Tóm tắt: Bằng những bằng chứng rõ ràng, có sức thuyết phục, nhà nghiên
cứu Đinh Kim Phúc đã đưa ra những  chứng cứ, tư liệu bác bỏ những lập luận mẫu
thuẫn của Trung Quốc về Hoàng Sa và Trường Sa. Trên cơ sở đó, chúng ta phải
vận động để cộng đồng quốc tế hiểu rằng biển Nam Trung Hoa là tên gọi chứ
không phải là thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Mặt khác, trong những điều kiện
có thể làm được chúng ta nên tiến hành đấu tranh về mặt luật pháp quốc tế ngay từ
bây giờ để có thể đổi tên biển Nam Trung Hoa thành một tên gọi khác hợp lý hơn
trong các quan hệ quốc tế.

Phân loại: 320.109 597 51 / NH556L
Từ khoá: Biển đảo, Chủ quyền, Tư liệu, Lịch sử
78. Đỗ Bang. Châu bản Triều Nguyễn là bằng chứng xác thực khẳng định

chủ quyền Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa / Đỗ Bang // Huế xua và
nay. - 2015. - Số 129, tháng 5,6. - Tr. 9 - 14

Nghiên cứu này được tài trợ thực hiện bởi Quỹ phát triển Khoa học Công
nghệ Quốc gia (NAFOSTED), mã số V14 - 2011 - 10.,Châu bản ngày 28/12 năm
Thiệu Trị thứ 7 (1847), Xuất xứ: Bộ Công. Nơi lưu trữ: Kho lưu trữ Trung Ương,
Quyển số 51, tờ 235

Tóm tắt: Tư liệu lịch sử khẳng định chủ quyền Việt Nam tại quần đảo Hoàng
Sa và Trường Sa...

Phân loại: 320.109 597 / CH125B
Từ khoá: Châu bản, Vùng biển, Chủ quyền, Lãnh hải, Tài liệu, Pháp lí

79. Đỗ Bang. Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ với việc nghiên cứu chủ quyền
Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam / Đỗ Bang // Huế Xưa & Nay. - 2017. - Số
143. - Tr. 21 - 27

Tóm tắt: Trong khoảng thời gian từ 1979-1985, giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ
đã có 6 bài nghiên cứu về chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và
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Trường Sa. Thông qua các nguồn tư liệu, người viết đã đưa ra nhiều lập luận, nhận
định và dự báo sắc sảo, đáng tin cậy. Tài liệu "Hồng Đức bản đồ" với sự xuất hiện
tên "Bãi Cát Vàng", cùng phân tích nhiều tài liệu khác đã cho thấy chính quyền
nhà Lê bắt đầu nhìn nhận chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa vào thế kỷ XVI, là
chính quyền đầu tiên xác lập chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa.

Phân loại: 320.109 597 51 / GI108S
Từ khoá: Quần đảo, Chủ quyền, Lịch sử, Tài liệu, Lãnh thổ
80. Đỗ Bang. Khai thác kinh tế và thực thi chủ quyền ở quần đảo Hoàng Sa,

Trường Sa dưới triều Nguyễn / Đỗ Bang // Huế xưa nay. - 2012. - Số 114. - Tháng
11+12. - Tr. 6 - 18

Tóm tắt: Về việc lập đội Hòang Sa để thực thi chủ quyền và khai thác kinh
tế ở biển Đông dưới thời vua Gia Long, vua Minh Mạng. Kết hợp kinh tế với quốc
phòng, bảo vệ ngư dân và những biện pháp thực thi chủ quyền lúc bấy giờ.

Phân loại: 320.109 597 51 / KH103TH
Từ khoá: Chủ quyền, Lãnh thổ
81. Đỗ Bang. Triều Nguyễn thực thi chủ quyền ở quần đảo Hoàng Sa -

Trường Sa vào thế kỷ XIX / Đỗ Bang // Xưa nay. - 2014. - Số 449. - Tháng 7. - Tr.
38 - 42

Tóm tắt: Việc lập đội Hoàng Sa dưới triều vua Gia Long nhằm thực thi chủ
quyền và khai thác kinh tế ở biển Đông và ý thức của vua Minh Mạng về chủ
quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa - Trường Sa và những việc làm cụ thể để
bảo vệ hai quần đảo này.

Phân loại: 320.109 597 51 / TR309NG
Từ khoá: Biển đảo, Chủ quyền, Thực thi chủ quyền, Lịch sử, Chứng cứ
82. Đỗ Bang. Triều Nguyễn thực thi chủ quyền ở quần đảo Hoàng Sa -

Trường Sa vào thế kỷ XIX : Tiếp theo số 449 và hết / Đỗ Bang // Xưa nay. - 2014 .
- Số 450. - Tháng 8. - Tr. 38 - 43

Tóm tắt: Về những biện pháp thực thi chủ quyền của nhà Nguyễn. Kết hợp
gìn giữ chủ quyền với phát triển kinh tế. Một số kết luận

Phân loại: 320.109 597 51 / TR309NG
Từ khoá: Biển đảo, Chủ quyền, Vùng biển, Lịch sử, Chứng cứ
83. Đỗ Bang. Triều Nguyễn thực thi chủ quyền ở quần đảo Hoàng Sa và

Trường Sa vào đầu thế kỷ XIX / Đỗ Bang // Nghiên cứu lịch sử. - 2013. - Số 6
(446). - Tr. 3 - 14

Tóm tắt: Về việc lập đội Hòang Sa để thực thi chủ quyền và khai thác kinh
tế biển Đông dưới thời vua Gia Long. Quá trình thực thi chủ quyền ở quần đảo
Hoàng Sa và Trường Sa dưới thời vua Minh Mạng. Những biện pháp thực thi chủ
quyền, vấn đề kết hợp kinh tế quốc phòng và bảo vệ ngư dân lúc bấy giờ.
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Phân loại: 320.109 597 51 / TR309NG
Từ khoá: Hành chính, Quần đảo, Chủ quyền, Lịch sử
84. Đức Huy. Những chứng cứ khẳng định chủ quyền Việt Nam với quần

đảo Hoàng Sa và Trường Sa / Đức Huy // Nông nghiệp. - 2004. - Ngày 11 tháng 2.
- Tr. 8,9.

Tóm tắt: Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Ngọc là người hiện có khá nhiều tài
liệu quý hiếm đề cập đến Hoàng Sa và Trường Sa. Thông qua những tài liệu này,
ông khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa là lãnh thổ hợp pháp của Việt Nam.
Không chỉ Hoàng Sa, Trường Sa được đề cập trong chính sử mà còn đi vào dòng
văn học dân gian với nhiều câu ca dao nhắc đến những địa danh này. Bên cạnh đó,
cũng có nhiều tài liệu của nước ngoài cũng chứng minh rằng Hoàng Sa và Trường
Sa là lãnh thổ không thể chối cãi của Việt Nam.

Phân loại: 320.109 597 51 / NH556CH
Từ khoá: Lịch sử, Địa lí, Quần đảo, Chủ quyền
85. Giao Hưởng. Đỗ Bá Công Đạo, người vẽ bản đồ Hoàng Sa, Trường Sa /

Giao Hưởng // Sự kiện và nhân chứng. - 2008. - Số 172. - Tháng 4. - Tr.24-25

Tóm tắt: Đỗ Bá, tự Công Đạo, người xã Bích Triều, huyện Thanh Giang,
nay là xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, là người đã soạn "Toàn
tập Thiên Nam chí lộ đồ thư" có thể hiện Hoàng Sa, Trường Sa là lãnh thổ của Việt
Nam. Đây là bản đồ được lập hồi thế kỷ XVII và là một trong nhữung bản đồ
chứng minh rõ ràng hai quần đảo này là của Việt Nam.

Phân loại: 911.597 51 / Đ450B
Từ khoá: Toàn tập Thiên Nam tứ chi lộ đồ thư, Bản đồ, Chủ quyền, Quần

đảo, Lịch sử, Thời kì phong kiến, địa lý
86. H.D. Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng thép /

H.D // Công an thành phố Đà Nẵng. - 2014. - Ngày 26, tháng 8. - Tr. 6

Tóm tắt: Chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường
Sa qua Châu bản triều Nguyễn và qua những tư liệu nước ngoài. Đó là những
chứng cứ đanh thép, không thể chối cãi.

Phân loại: 320.109 597 51 / H407S
Từ khoá: Biển đảo, Chủ quyền, Quần đảo, Tư liệu, Lịch sử, Vùng biển
87. H.L. Số hoá các tài liệu về Trường Sa, Hoàng Sa / H.L // Công an thành

phố Đà Nẵng. - 2014. - Ngày 2, tháng 6. - Tr. 6

Tóm tắt: Nhằm góp phần bảo vệ, gìn giữ các hiện vật quan trọng mang tính
bền vững, phục vụ cho công tác nghiên cứu và lưu truyền cho thế hệ mai sau, công
tác số hóa các tài liệu về Trường Sa, Hoàng Sa đang tích cực triển khai, góp phần
lưu giữ những giá trị văn hóa và lịch sử Việt Nam, giúp cho thế hệ con cháu về sau
có điều kiện tiếp cận với những nguồn tài liệu về chủ quyền biển đảo quê hương.

Phân loại: 959.751 / S450H

http://tieulun.hopto.org



94

Từ khoá: Tư liệu, Lịch sử, Số hoá, Tài liệu
88. Hãn Nguyên Nguyễn Nhã. Trường Sa, mảnh đất thiêng của Việt Nam:

Nhà Nguyễn thực thi chủ quyền / Hãn Nguyên Nguyễn Nhã // Thanh niên. - 2008.
- Ngày 2 tháng 1. - Tr. 4-5

Tóm tắt: Năm 1816, vua Gia Long ban lệnh cho thuỷ quân với sự hướng dẫn
của dân binh đội Hoàng Sa đi xem xét, đo đạc thuỷ trình ở quần đảo Hoàng Sa khi
ấy bào gồm cả Trường Sa. Chính hoạt động này đã đánh dấu mốc thời gian quan
trọng về việc tái xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam về các quần đảo nói
trên. Sau vua Gia Long, các vị vua nối tiếp theo đã có nhiều chỉ dụ nhằm thực thi
chủ quyền của Việt Nam. Đây là những bừng chứng hùng hồn về chủ quyền Việt
Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Phân loại: 320.109 597 / TR561S
Từ khoá: Luận cứ, Đà Nẵng, Lịch sử, Chủ quyền, Lãnh thỗ, Quần đảo
89. Hãn Nguyên Nguyễn Nhã. Trường Sa, mảnh đất thiêng của Việt Nam:

Những viện dẫn hoang đường / Hãn Nguyên Nguyễn Nhã // Thanh niên. - 2008. -
Ngày 3 tháng 1. - Tr. 4-5, 17

Tóm tắt: Để chiếm Hoàng Sa và Trường Sa, Trung quốc đã gán ghép các
quần đảo ven bờ thành Nam Sa và Tây Sa, tức Hoàng Sa và Trường Sa hiện nay.
Tuy nhiên, đó là những chứng cứ rối rắm, mơ hồ, gán ghép tuỳ tiện với mục đích
xâm chiếm các quần đảo của Việt Nam.

Phân loại: 320.109 597 / TR561S

Từ khoá: Luận cứ, Chủ quyền, Lãnh thổ, Quần đảo
90. Hãn Nguyên. Những sử liệu chữ Hán minh chứng chủ quyền của Việt

Nam trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa qua nhiều thế kỷ / Hãn Nguyên // Sử
Địa. - 1974. - số 29. - Tr.115-131

Bản sao. Tạp chí sử địa: Đặc khảo về Hoàng Sa và Trường Sa
Tóm tắt: Trong bài viết tác giả đã trích dịch những đoạn trong các bộ sách

cổ bằng chữ Hán nói về Hoàng Sa và Trường Sa minh chứng cho chủ quyền của
Việt Nam trên hai quần đảo này qua nhiều thế kỷ.

Phân loại: 320.109 597 / NH556S
Từ khoá: Đảo, Quần đảo, Chủ quyền, Lãnh thổ, Chủ quyền quốc gia, Hải đảo
91. Hạnh Dung. Bộ Atlas thế giới Bruxelles 1827 - Tài liệu lưu trữ có giá trị

đặc biệt minh chứng chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và
Trường Sa : Hồ sơ về chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và
Trường Sa dưới góc nhìn lịch sử và pháp lý. / Hạnh Dung // Tạp chí Văn thư lưu
trữ Việt Nam. - 2014. - Số tháng 10. - Tr. 18 - 23

Tóm tắt: Trong bộ Atlas có những bản đồ liên quan đến Việt Nam và Biển
Đông có giá trị rất quan trọng, góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối
với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
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Phân loại: 320.109 597 51 / B450A
Từ khoá: Biển đảo, Tư liệu, Chủ quyền, Vùng biển, Quần đảo, Lịch sử
92. Hoàng Văn Phai. Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là lãnh thổ thiêng liêng

của Việt Nam / Hoàng Văn Phai // Biển Việt Nam. - 2010. - Số 3. - Tr. 42 - 44

Tóm tắt: Qua nhiều nguồn tư liệu thành văn như Thiên Nam dư hạ tập, Hồng
Đức bản đồ, Phủ biên tạp lục và nhiều nguồn tư liệu khác thì Hoàng Sa và Trường
Sa từ xa xưa đã là một phần của lãnh thổ nước ta. Trên cơ sở đó, chúng ta có thể
khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Việt
Nam.

Phân loại: 320.109 597 51 / Q502Đ
Từ khoá: Lịch sử, Tư liệu, Chủ quyền, Biển đảo, Quần đảo, Địa lí tự nhiên,

Địa lí
93. Hồ sơ về chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và

Trường Sa dưới góc nhìn lịch sử và pháp lý // Văn thư lưu trữ Việt Nam. - 2014. -
Số tháng 6. - Tr. 32 - 33

Tóm tắt: Về những cơ quan tài phán quốc tế mà Việt Nam có thể lựa chọn
làm công cụ đấu tranh pháp lý và nội dung hồ sơ về chủ quyền của Việt Nam trên
hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Phân loại: 320.109 597 51 / H450S

Từ khoá: Chủ quyền, Hồ sơ, Pháp lí, Lịch sử
94. Hồng Chuyên. Hoàng Sa, Trường Sa: Đề xuất giải pháp đấu tranh chủ

quyền lâu dài : Lược trích từ sách "Dấu ấn Việt Nam trên Biển Đông" / Hồng
Chuyên // Bưu Điện. - 2012. - Số 112. - Tr. 4

Tóm tắt: 5 đề xuất, sáng kiến nổi bật của giới học thuật về vấn đề biển Đông
Phân loại: 320.109 597 51 / H407S
Từ khoá: Biển đảo, Chủ quyền, Lịch sử
95. Hồng Việt. Hoàng Sa, Trường Sa trong tài liệu Hán Nôm / Hồng Việt //

Thời nay. - 2014. - Ngày 5, tháng 6. - Tr. 12

Tóm tắt: Trong những tài liệu Hán - Nôm sớm nhất có ghi chi tiết về Hoàng
Sa, Trường Sa nổi bật là cuốn "Khải đồng thuyết ước" là sách dạy cho trẻ em được
in vào năm 1853. Cuốn sách góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với
hai quần đảo này.

Phân loại: 320.109 597 51 / H407S
Từ khoá: Tư liệu hán nôm, Thời phong kiến, Chủ quyền, Quần đảo, Tư liệu,

Lịch sử
96. Huy Minh Sơn. Người lưu giữ kho sử liệu quý về Hoàng Sa, Trường Sa /

Huy Minh Sơn // 2010. - Ngày 11 tháng 5. - Tr. 4
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Tóm tắt: Đó là ông Phạm Thoại Thuyền, người dân ở đảo Lý Sơn, Quảng
Ngãi. Ông là hậu duệ đời thứ 7 vủa Chánh cai đội nổi tiếng Phạm Hữu Nhật trong
đội hùng binh Hoàng Sa xưa. Ông cũng chính là người lưu  giữ nhiều tư liệu, hiện
vật có giá trị lịch sử, nói lên chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.

Phân loại: 320.109 597 51 / NG558L
Từ khoá: Chủ quyền, Biển đảo, Quần đảo, Hiện vật lịch sử, Tư liệu
97. Huỳnh Văn Mỹ. Xem Trường Sa khoa, tri ân những dân binh giữ đảo /

Huỳnh Văn Mỹ // Tuổi trẻ chủ nhật. - 2011. - Số ra ngày 4 tháng 9. - Tr. 8 - 9

Tóm tắt: Hàng trăm năm nay, người dân huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi,
luôn giữ ấm lửa hương đơm kỵ giỗ cho những người trong đội hải binh Hoàng Sa -
Trường Sa. Mới đây, người ta đã phát hiện "Trường Sa khoa", một tập sách hướng
dẫn lễ khao lề thế Hoàng Sa, được lưu giữ ở đây. Điều này còn góp phần khẳng
định chủ quyền của Việt Nam với Hoàng Sa, Trường Sa.

Phân loại: 320.109 597 51 / X202TR
Từ khoá: Chủ quyền, Biển đảo, Quần đảo, Tư liệu, Lịch sử
98. Hương Lê. Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam: Những bằng chứng lịch

sử qua bản đồ và tư liệu / Hương Lê // Đại đoàn kết. - 2013. - Ngày 10, tháng 7. -
Tr. 8, 9

Tóm tắt: Diễn ra từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 7 năm 2013, triển lãm Hoàng
Sa, Trường Sa của Việt Nam- với gần 150 bản đồ, tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn
phẩm - tập hợp từ các nguồn tư liệu đã được công bố từ trước đến nay, cuộc triển
lãm đã góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này.

Phân loại: 320.109 597 51 / H407S
Từ khoá: Quần đảo, Chủ quyền, Lịch sử
99. Hữu Trà. Thêm tư liệu lịch sử về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa / Hữu

Trà // Thanh niên. - 2012. - Ngày 25, tháng 11. - Tr. 5

Tóm tắt: Ngày 23 tháng 11 năm 2012, Sở Nội vụ Đà Nẵng tiếp nhận 90 bản
đồ và năm tập sách, tạp chí do ông Trần Thắng, Việt kiều Mỹ sưu tầm. Số bản đồ
này chia thành hai nhóm là nhóm các bản đồ Trung Quốc không có Hoàng Sa,
Trường Sa và nhóm bản đồ Việt Nam hoặc bản đồ khu vực châu Á trong đó thể hiện
quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc Việt Nam. Có thể nói, đây là những bằng
chứng về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa

Phân loại: 320.109 597 51 / TH253T
Từ khoá: Biển đảo, Chủ quyền, Tư liệu, Lịch sử
100. Kiên Cường. Chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa: Chúng ta đầy đủ căn cứ

pháp lý cùng cứ liệu lịch sử / Kiên Cường // Nông Nghiệp. - 2012. - Số 216. -
Ngày 3, tháng 8. - Tr. 9
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Tóm tắt: Về việc trả lời phỏng vấn của ông Trần Công Trục nguyên trưởng
ban Biên giới Chính phủ về vấn đề chủ quyền, những căn cứ pháp lý, tư liệu lịch
sử minh chứng Hoàng Sa, Trường là của Việt Nam

Phân loại: 320.109 597 / CH500Q
Từ khoá: Chủ quyền, Tư Liệu, Lịch Sử
101. Kiến Nghĩa. Gạc Ma - 28 năm vẫn nóng câu chuyện chủ quyền : Kỳ 1:

Ký ức Gạc Ma / Kiến Nghĩa // Tiền phong. - 2016. - Ngày 14, tháng 3. - Tr.9

Tóm tắt: 28 năm đã qua, những câu chuyện của các cựu binh Gạc Ma, các
nhà báo có mặt tại điểm nóng của cuộc chiến năm xưa vẫn vẹn nguyên tính thời sự
về việc bảo vệ biển đảo, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Gạc Ma và
các đảo khác hiện bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép...

Phân loại: 320.109 597 / G101M
Từ khoá: Chủ quyền, Vùng biển
102. Kiến Nghĩa. Gạc Ma - 28 năm vẫn nóng câu chuyện chủ quyền : Kỳ 2:

Liệt sĩ trở về / Kiến Nghĩa // Tiền phong. - 2016. - Ngày 15, tháng 3. - Tr.9

Tóm tắt: Trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo tại Gạc Ma năm xưa,
có những người lính bị quân đội Trung Quốc bắt và giam giữ tại bán đảo Lôi Châu
để tra hỏi. Sau hơn 3 năm giam giữ, phía Trung Quốc buộc phải trả họ về Tổ
quốc...

Phân loại: 320.109 597 / G101M
Từ khoá: Lãnh hải, Chủ quyền, Vùng biển
103. Lam Giang. Hai quần đảo Hoàng Sa, Trường sa giữa Đông Hải / Lam

Giang // Sử địa. - 1974. - số 29. - Tr.41-53

Bản sao. Tạp chí sử địa: Đặc khảo về Hoàng Sa Và Trường Sa
Tóm tắt: Theo luận cứ của tác giả,những quần đảo Hoàng sa, Côn Lôn (có cả

Trường Sa) nguyên là địa bàn ngư nghiệp của người Chiêm mà người Việt là kẻ kế
thừa hay thừa hưởng đương nhiên khi lãnh thổ nước Chiêm sát nhập vào dư đồ
nước Việt.

Phân loại: 915.97 / H103QU
Từ khoá: Đảo, Quần Đảo, Chủ quyền, Hải đảo, Lãnh thổ, Chủ quyền quốc gia
104. Lãng Hồ. Hoàng Sa và Trường Sa, lãnh thổ Việt Nam / Lãng Hồ // Sử-

Địa. - 1974. - số 29. - Tr.54-107; 113-114

Bản sao. Tạp chí sử địa: Đặc khảo về Trường Sa và Hoàng Sa

Tóm tắt: Trong bài viết tác giả đã dùng nhiều cứ liệu để chứng minh hai quần
đảo Hoàng Sa và Trường Sa là lãnh thổ không thể chối cãi được là của Việt Nam

Phân loại: 320.109 597 / H407S
Từ khoá: Paracels, Tây Sa, Đảo, Chủ quyền, Quần đảo, Lãnh thổ
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105. Lê Đức An. Chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và
Trường Sa trên bản đồ địa lý ở Châu Âu trước thế kỷ 20. / Lê Đức An //
Xưa&Nay. - 2002. - Số 123. - Tháng 9. - Tr.20-25

Tóm tắt: Tác giả đưa ra những tư liệu mới thu thập được ở một số bản đồ in
tại Châu Âu từ thế kỷ 16, 17 đến thế kỷ 19 thể hiện chủ quyền của Việt Nam đối
với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Phân loại: 320.109 597 51 / CH500Q
Từ khoá: Chủ quyền, Quần đảo, Lãnh thổ
106. Lê Huỳnh Hoa. Vai trò quan trọng của một Châu bản triều Nguyễn trong

việc xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa /
Lê Huỳnh Hoa // Văn thư lưu trữ Việt Nam. - 2014. - Số 4. - Tr. 47 - 51

Tóm tắt: Giới thiệu bản Phúc tấu của Bộ Công ngày 12 tháng 2 năm 1836,
Minh Mạng thứ 17. Tầm quan trọng của bản Phúc tấu này đối với việc chứng minh
Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam dưới thời Nguyễn.

Phân loại: 320.109 597 51 / V103TR
Từ khoá: Châu bản, Chủ quyền, Lãnh thổ, Lịch sử, Tư liệu, Quần đảo
107. Lê Trọng. Lễ cúng thế lính Hoàng Sa, Trường Sa / Lê Trọng // Người

cao tuổi. - 2013. - Ngày 1, tháng 2. - Tr. 1, 9

Tóm tắt: Những bước chuẩn bị lễ cúng thế lính Hoàng Sa, Trường Sa. Ý
nghĩa lễ vật và lễ cúng. Đặc biệt, việc đội mâm xôi đi cúng là một trong những
bằng chứng lịch sử thể hiện lòng biết ơn của nhân dân ta về sự hy sinh của cha ông
trong việc thực thi mệnh lệnh giữ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Phân loại: 394.260 959 751 / L250C
Từ khoá: Lễ khao lề thế, Văn hoá dân gian, Lịch sử, Lễ hội
108. Minh Chiến. Phát hiện tài liệu quý về hải đội Trường Sa và Hoàng Sa /

Minh Chiến // Tiền phong. - 2014. - Ngày 7, tháng 4. - Tr. 2

Tóm tắt: Tộc Lê ở Bình Thạnh, Tuy Phong, Phú Yên, hiện còn lưu giữ một
số hiện vật, tài liệu có nội dung liên quan hải đội Trường Sa và Hoàng Sa của triều
đình nhà Nguyễn, gồm 7 bằng sắc. Các bằng sắc trên đều viết bằng chữ Hán Nôm
trên loại giấy dó, còn khá nguyên vẹn suốt 165 năm qua. Đây là những tư liệu góp
phần minh chứng cho chủ quyền của Nhà nước phong kiến Việt Nam trên vùng
biển đảo Trường Sa và Hoàng Sa trong lịch sử.

Phân loại: 320.109 597 51 / PH110H
Từ khoá: Biển đảo, Tư liệu, Lịch sử, Chủ quyền, Quần đảo, Vùng biển
109. Minh Huệ. Bảo vệ chủ quyền Việt Nam trên hai đảo Hoàng Sa, Trường

Sa / Minh Huệ // Biển Việt Nam. - 2010. - Số 3. - Tr. 35 - 36

Tóm tắt: Việt Nam là quốc gia có bờ biển chạy dọc theo chiều dài của đất
nước. Từ xa xưa, biển đã gắn liền với sinh hoạt kinh tế, văn hoá của người Việt.
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Cho nên, chủ quyền trên biển là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt. Trong số các
đảo, quần đảo chủ quyền của Việt Nam, có hai quần đảo quan trọng là Hoàng Sa
và trường Sa. Bảo vệ chủ quyền hai quần đảo này có tầm quan trọng đối với dân
tộc Việt Nam hôm nay và mai sau.

Phân loại: 320.109 597 51 / B108V
Từ khoá: Địa lí, Lịch sử, Chủ quyền, Biển đảo, Quần đảo, Địa lí tự nhiên

110. Ngọc Bi. Sự thật về Hoàng Sa, Trường Sa trên tem Đài Loan / Ngọc Bi
// Thanh niên. - 2012. - Số 215. - Ngày 2, tháng 8. - Tr. 3

Tóm tắt: Bộ tem thời Trung Hoa dân quốc với hình bản đồ Trung Quốc không
hề có sự xuất hiện của Hoàng Sa và Trường Sa là những minh chứng lịch sử hùng
hồn nhất khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa

Phân loại: 320.109 597 / S550TH
Từ khoá: Chủ quyền, Tư Liệu, Lịch Sử
111. Ngô Văn Minh. Chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường

Sa, những bằng chứng lịch sử xác thực, rõ ràng, không thể phản bác / Ngô Văn
Minh // Sinh hoạt lý luận. - 2014. - Số 1. - Xuân Giáp Ngọ. - Tr. 25 - 29

Tóm tắt: Về quá trình xâm lược Hoàng Sa và Trường Sa, lãnh thổ Việt Nam,
của Trung Quốc và những bằng chứng, những tư liệu không thể chối cãi về chủ
quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này.

Phân loại: 320.109 597 51 / CH500Q
Từ khoá: Chủ quyền, Lãnh thổ, Lịch sử, Tư liệu, Quần đảo
112. Nguyên Anh. "Địa dư đồ khảo" và một Trung Hoa không Hoàng Sa,

Trường Sa / Nguyên Anh // Toàn cảnh sự kiện - dư luận. - 2012. - Số 266. - Tháng
9. - Tr. 38 - 39

Tóm tắt: "Địa dư đồ khảo"  là tấm bản đồ do quan Thượng thư Bộ Hình Trần
Đình Bá triều Nguyễn thu thập. Đây là bản đồ do nhà Thanh vẽ, hoàn toàn không có
Hoàng Sa và Trường Sa. Lãnh thổ lãnh hải của Trung Quốc chỉ tới đảo Hải Nam.

Phân loại: 320.109 597 51 / Đ301D
Từ khoá: Biển đảo, Chủ quyền, Tư liệu, Lịch sử
113. Nguyên Anh. Địa Dư Đồ Khảo và một Trung Hoa không Hoàng Sa,

Trường Sa / Nguyên Anh // Sài Gòn. - 2012. - Số 12649. - Ngày 26, tháng 8. - Tr. 5

Tóm tắt: Khẳng định từ tư liệu lịch sử "Địa Dư Đồ Khảo" của Cụ Trần Đình
Bá thời phong kiến nhà Nguyễn về chủ quyền Biển Đông và Hoàng Sa, Trường Sa.
Tư liệu này nhấn mạnh rằng đảo Hải Nam là tận cùng của Trung Quốc, bác bỏ luận
cứ "Tam Sa" của Trung Quốc

Phân loại: 320.109 597 / Đ301D
Từ khoá: Chủ quyền, Tư liệu, Lịch sử
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114. Nguyễn Bá Diến. Dưới ánh sáng công pháp quốc tế: Tuyên bố sai trái
của Trung Quốc đối với Hoàng Sa, Trường Sa / Nguyễn Bá Diến // An ninh thế
giới. - 2014. - Ngày 1, tháng 6. - Tr. 6, 23

Tóm tắt: Về tuyên bố sai trái của Trung Quốc đối với Hoàng Sa, Trường Sa
và sự thật về công thư của Thủ tướng Phạm Văn Đồng năm 1958. Tính pháp lý của
công thư và chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này.

Phân loại: 320.109 597 51 / D558A
Từ khoá: Công thư, Lãnh thổ, Lịch sử, Chủ quyền, Quần đảo
115. Nguyễn Đình Dũng. Chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa dưới

thời Việt Nam Cộng hòa / Nguyễn Đình Dũng // Huế Xưa & Nay. - 2017. - Số 143.
- Tr. 12 - 20

Tóm tắt: Chính quyền Việt Nam Cộng hòa (1956-1975) ở miền Nam Việt
Nam luôn coi trọng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là một phần lãnh thổ bất
khả xâm phạm, là quyền thiêng liêng mặc định đã có từ xa xưa, buộc quân đội và
nhân dân phải kiên quyết đấu tranh giữ gìn. Bài viết làm rõ sự quyết tâm và những
hành động quyết liệt, kịp thời của chính quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và
Trường Sa trước sự đe dọa xâm chiếm từ phía Trung Hoa trong giai đoạn chính
quyền Việt Nam Cộng hòa nắm quyền ở miền Nam Việt Nam.

Phân loại: 320.109 597 51 / CH500QU
Từ khoá: Biển đảo, Tư liệu, Chủ quyền, Lịch sử, Vùng biển, Lãnh hải
116. Nguyễn Đình Đầu. Chủ quyền Việt Nam trên biển Đông và Hoàng Sa -

Trường Sa / Nguyễn Đình Đầu // Xưa nay. - 2014. - Số 449. - Tháng 7. - Tr. 18 - 24

Tóm tắt: Về lịch sử Nam tiến và biển Đông của Việt Nam. Hoàng Sa và
Trường Sa dưới thời Hậu Lê, chúa Nguyễn, Tây Sơn, thời nhà Nguyễn, thời Pháp
thuộc, từ năm 1945 đến 1975 và từ 1975 đến nay. Những tấm bản đồ cổ ghi nhận
Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam.

Phân loại: 959.751 / CH500Q
Từ khoá: Biển đảo, Chủ quyền, Lịch sử, Tư liệu, Vùng biển
117. Nguyễn Đình Đầu. Hoàng Sa - Trường Sa đích thực là của Việt Nam /

Nguyễn Đình Đầu // Xưa & Nay. - 2007. - Số tháng 12. - Tr. 3, 5.

Tóm tắt: Ngoài "Bạch thư" của Nhà nước Việt Nam và luận văn tiến sĩ
khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa,
còn có một số tài liệu, chứng cứ khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai
quần đảo này. Đó là tầm bản đồ vào thế kỷ XV của Trịnh Hoà "Trịnh Hoà hàng hải
đồ", những tư liệu thành văn của các nhà hàng hải Bồ Đào Nha hồi thế kỷ XV,
XVI, XVII, tư liệu của Nguỵ Nguyên và tư liệu gần đây nhất của người Pháp.

Phân loại: 320.109 597 / H407S
Từ khoá: Chủ quyền, Lãnh thổ, Quần đảo
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118. Nguyễn Đình Quân. Tư liệu cổ khẳng định chủ quyền của VN đối với
Hoàng Sa và Trường Sa / Nguyễn Đình Quân // Tiền phong. - 2012. - Ngày 7,
tháng 11. - Tr. 2

Tóm tắt: Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế xã hội Đà Nẵng đã sưu tầm
được 102 văn bản thành văn, 56 bản đồ được công bố ở các nước phương Tây từ
thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX. Đây là những tư liệu vô cùng quý giá góp phần khẳng
định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa

Phân loại: 320.109 597 51 / T550L
Từ khoá: Biển đảo, Chủ quyền, Tư liệu, Lịch sử, Thời kì phong kiến
119. Nguyễn Hòa. Trận Gạc Ma trong chính sử / Nguyễn Hòa // Đại đoàn

kết. - 2016. - Ngày 14, tháng 3. - Tr.12

28 năm trận hải chiến Trường Sa (14.3.1988 - 14.3.2016)

Tóm tắt: Không có nhiều sách sử viết về trận chiến bảo vệ Gạc Ma. Nhưng
trong cuốn “Lịch sử Hải quân nhân dân Việt Nam”, thì ghi lại được trận chiến bi
hùng của những anh hùng giữ đảo...

Phân loại: 320.109 597 / TR121G
Từ khoá: Chủ quyền, Vùng biển, Lãnh hải
120. Nguyễn Hồng Sơn. Di sản văn hoá biển đảo Đà Nẵng - Hoàng Sa và

Khánh Hoà - Trường Sa / Nguyễn Hồng Sơn // Sinh hoạt lý luận. - 2012. - Số 5
(114). - Tr. 49 - 53, 65

Tóm tắt: Giới thiệu di sản biển đảo ở Đà Nẵng và Khánh Hoà. Ở Đà Nẵng,
ngoài những bãi biển, những phong cảnh đẹp, còn có quần đảo Hoàng Sa là một
nhóm gồm hơn 30 đảo mà Việt Nam đã xác lập chủ quyền từ xa xưa. Và đó là
những di sản văn hoá biển quý giá cần phải bảo vệ.

Phân loại: 959.751 / D300S
Từ khoá: Văn hoá, Di sản, Di sản văn hoá, Địa lí, Lịch sử
121. Nguyễn Huy. Người trẻ vẽ Hoàng Sa - Trường Sa qua tư liệu / Nguyễn

Huy // Tiền phong. - 2011. - Số đặc biệt ngày 2 tháng 9. - Tr. 9

Tóm tắt: Thầy giáo trẻ Trần Văn Quyến, giảng viên Trường Đại học Phú
Xuân, Huế, đã có công phát hiện cuốn sách "Khải dồng thiết ước" bằng chữ Hán
dạy chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa ngay từ thời Tự Đức thứ 6 (1853). Bên
cạnh đó, cũng có nhiều người khác, tuổi đời còn trẻ, đã có công lặn lội tìm gặp
nhân chứng, sưu tầm ảnh và tư liệu để góp phần khẳng định chủ quyền của Việt
Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa.

Phân loại: 320.109 597 51 / NG558TR

Từ khoá: Chủ quyền, Biển đảo, Tư liệu, Lịch sử, Bản đồ, Quần đảo
122. Nguyễn Huy. Thêm nhiều tư liệu khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa của

Việt Nam / Nguyễn Huy // Tiền Phong. - 2013. - Ngày 5, tháng 1. - Tr. 2
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Tóm tắt: Đó là 43 bản đổ cổ lãnh thổ Trung Quốc và cuốn Atlas Trung Hoa
bưu chính dư đồ 1919, do Bộ Giao thông Trung Hoa Dân quốc phát hành tại Nam
Kinh, được chuyển về Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế-Xã hội Đà Nẵng. Các
bản đồ này đều chỉ giới hạn cương vực Trung Quốc đến đảo Hải Nam, không có
Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Đây là những tư liệu quý góp phần khẳng
định, chứng minh chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo
Hoàng Sa, Trường Sa.

Phân loại: 320.109 597 51 / TH253NH
Từ khoá: Quần đảo, Lịch sử, Chủ quyền, Biển đảo, Tư liệu
123. Nguyễn Huy Toàn. Về cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền đối với

quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam / Nguyễn Huy Toàn // An ninh
nhân dân. - 2011. - Ngày 13 tháng 6. - Tr. 4, 5

Tóm tắt: Đã có nhiều tư liệu lịch sử chứng tỏ Hoàng Sa và Trường Sa từ xa
xưa đã thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đó là "Toàn tập Thiên Nam tứ chi lộ đồ
thư" từ thời Lê Thánh Tông hồi cuối thế kỷ XV. Rồi đến thế kỷ XVIII, "Đại Nam
nhất thống toàn đồ" cũng ghi rõ Hoàng Sa và Vạn Lý Trường Sa là những quần
đảo thuộc Việt Nam.. Bên cạnh đó, nhiều tư liệu nước ngoài cũng góp phần khẳng
định Hoàng Sa và Trường Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam.

Phân loại: 320.109 597 51 / V250C
Từ khoá: Chủ quyền, Biển đảo, Quần đảo, Lịch sử, Tư liệu
124. Nguyễn Nhã. Chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa

/ Nguyễn Nhã ; Thực hiện: Thạch Sơn, Thành Luân // Đại đoàn kết. - 2009. - Ngày
8 tháng 9. - Tr. 3

Tóm tắt: Thông qua hàng loạt tư liệu lịch sử hiển nhiên, có sức thuyết phục,
tiến sĩ Nguyễn Nhã đã chứng minh chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam
đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Về việc tranh chấp hai quần đảo này,
theo ông, cần phải dựa trên sự thực lịch sử và trật tự thế giới hiện hành theo Hiến
chương Liên hiệp quốc năm 1945; những Nghị quyết của Liên hiệp sau đó và
Công ước quốc tế về luật biển năm 1982. Với Việt Nam, việc cần làm ngay là làm
rõ, quảng bá lịch sử nhà nước Việt Nam đã từ lâu chiếm hữu thật sự Hoàng Sa và
Trường Sa và xây dựng nội lực Việt Nam vững mạnh, đoàn kết hùng cường”.

Phân loại: 320.109 597 51 / CH500Q
Từ khoá: Biển đảo, Chủ quyền, Tư liệu, Lịch sử
125. Nguyễn Nhã. Hoàng Sa - Trường Sa là chất men khơi dậy lòng yêu

nước! / Nguyễn Nhã; Phỏng vấn: Hà Đình Nguyên // Thanh niên. - 2009. - Ngày
12 tháng 4. - Tr. 14

Tóm tắt: Trong số những tư liệu xác định chủ quyền của Việt Nam đối với
hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, bản đồ An Nam đại quốc họa đồ khổ
80,5cmx44cm của giánm mục Taberd là bằng chứng hùng hồn nhất, cứ liệu thuyết
phục nhất chứng tỏ Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Có thể nói, Hoàng
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Sa và Trường Sa là chất men yêu nước, thúc đẩy người Việt trong và ngoài nước
đoàn kết với nhau.

Phân loại: 910.59 / H407S
Từ khoá: Biển đảo, Chủ quyền, Lịch sử, Thời kì phong kiến
126. Nguyễn Nhã. Một đời vì Hoàng Sa - Trường Sa / Nguyễn Nhã ; Hiếu

Dũng thực hiện // Thanh niên. - 2012. - Số 225. - Ngày 12, tháng 8. - Tr. 7

Tóm tắt: Giới thiệu công trình Hồ sơ tư liệu chủ quyền của Việt Nam tại
Hoàng Sa - Trường Sa của Tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã nhằm khẳng định trước dư
luận thế giới chủ quyền của Việt Nam tại 2 quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa, trong
bối cảnh hết sức phức tạp trên biển Đông hiện nay.

Phân loại: 915.97 / Đ561L
Từ khoá: Địa lí, Lịch sử, Biên giới, Tư liệu
127. Nguyễn Nhã. Những bằng chứng lịch sử và pháp lý về sự xác lập và

thực thi chủ quyền tại Hoàng Sa - Trường Sa / Nguyễn Nhã // Xưa nay. - 2013. -
Số 449. - Tháng 7. - Tr. 51 - 54

Tóm tắt: Qua những tư liệu lịch sử, chúng ta có thể thấy rõ rằng chưa bao
giờ Hoàng Sa, Trường Sa thuộc về lãnh  thổ Trung Quốc mà chính xác là lãnh  thổ
của Việt Nam. Việt Nam cũng thực thi chủ quyền một cách liên tục hai quần đảo
này, trước khi Hoàng Sa bị Trung Quốc xâm lược.

Phân loại: 320.109 597 51 / NH556B
Từ khoá: Lãnh thổ, Chủ quyền, Lịch sử, Quần đảo
128. Nguyễn Nhã. Những bằng chứng về chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng

Sa và Trường Sa qua các châu bản triều Nguyễn thế kỷ 19 : Bài 1 / Nguyễn Nhã //
An ninh biên giới. - 2013. - Ngày 11, tháng 8. - Tr. 14

Tóm tắt: Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao với website:
www.biengioilanhtho.gov.vn hay “Tuyển tập các châu bản Triều Nguyễn về thực
thi chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ”do Nhà
xuất bản Tri thức ấn hành năm 2013, đã công bố một số văn bản bằng nguyên bản
chữ Hán và bản dịch châu bản thời Minh Mạng hay Thiệu Trị. Đây là một nỗ lực
quan trọng cho biết nguyên bản kể cả màu sắc của châu bản, có giá trị về lịch sử và
pháp lý quốc tế thể hiện tính Nhà nước trong việc chiếm hữu thật sự hải đảo.

Phân loại: 320.109 597 51 / NH556B
Từ khoá: Quần đảo, Chủ quyền, Lịch sử
129. Nguyễn Nhã. Những bằng chứng về chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng

Sa và Trường Sa qua các châu bản triều Nguyễn thế kỷ 19: Tiếp theo kỳ trước /
Nguyễn Nhã // An ninh biên giới. - 2013. - Ngày 18, tháng 8. - Tr. 14

Tóm tắt: Chưa thấy một châu bản nào nói rõ hệ thống đầy đủ về tổ chức thủy
quân đi công tác Hoàng Sa dưới triều Nguyễn. Song, nếu tổng hợp các châu bản kể
trên, chúng ta thấy cách tổ chức thủy quân đi công tác ở Hoàng Sa gồm 1 người chỉ
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huy, 1 hay 2 người hướng dẫn, 1 hay hơn đà công (lái thuyền), 1 hay 2 viên giám
thành phụ trách đo đạc vẽ bản đồ cùng các dân binh, dân phu. Bấy giờ, tổ chức kỷ
luật thưởng phạt nghiêm minh. Qua những bằng chứng trên, có thể khẳng định
rằng Hoàng Sa, Trường Sa là lãnh thổ của Việt Nam

Phân loại: 320.109 597 51 / NH556B
Từ khoá: Lãnh thổ, Chủ quyền, Lịch sử, Quần đảo
130. Nguyễn Nhã. Thủy quân nhà Nguyễn năm 1816 đi cắm cột mốc, dựng

bia chủ quyền tại Hoàng Sa và Trường Sa / Nguyễn Nhã // Đại đoàn kết. - 2011. -
Số 6. - Tháng 6. - Tr. 14 - 15

Tóm tắt: Nhiều tài liệu còn lưu lại chứng tỏ rằng qua hơn hai thế kỷ, từ đầu
thế kỷ XVII thời các chúa Nguyễn đến nửa đầu thế kỷ XIX nhà Nguyễn, đội dân
binh Hoàng Sa kiêm quản đội Bắc Hải đã làm nhiệm vụ khai thác biển, quản lý biển
đảo ở biển Đông. Từ năm 1816, thủy quân được giao nhiệm vụ xác lập và thực thi
chủ quyền theo phương cách phương Tây, đúng theo pháp lý quốc tế thời đó.

Phân loại: 320.109 597 51 / TH523QU
Từ khoá: Chủ quyền, Biển đảo, Quần đảo, Lịch sử, Bản đồ
131. Nguyễn Phúc Giác Hải. Tấm bản đồ cổ ở London chứng tỏ Hoàng Sa,

Trường Sa là của Việt Nam / Nguyễn Phúc Giác Hải // Tiền Phong. - 2008. - Ngày
10 tháng 1. - Tr. 14

Tóm tắt: Tấm bản đồ này do chính một người Trung Quốc Xa Khâu Từ Diên
Húc đời nhà Thanh soạn. Trong tấm bản đồ này, lần đầu tiên, Từ Diên Húc dùng
tên Việt Nam để gọi nước ta. Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam chính là Tiểu
Trường Sa và Đại Trường Sa. Như vậy, Trung Quốc mặc nhiên đã thừa nhận
Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam.

Phân loại: 320.109 597 / T120B
Từ khoá: Chủ quyền, Vùng biển, Quần đảo, Lịch sử
132. Nguyễn Phương Nam. Bản đồ lãnh thổ Trung Quốc xuất bản năm 1735

tại Đức không có Hoàng Sa và Trường Sa - Góc nhìn từ quà tặng ngoại giao /
Nguyễn Phương Nam // Văn thư lưu trữ Việt Nam. - 2014. - Số 4. - Tr. 52 - 53

Tóm tắt: Đó là tấm bản đồ China Proper 1735 do Jean - Bastiste Bourguinon
d'Anville vẽ, có sự phân định rõ ràng biên giới lãnh thổ gồm các tỉnh của Trung
Quốc với các vùng đất khác liền bên. Điểm cực Nam của bản đồ là đảo Hải Nam.

Phân loại: 320.109 597 51 / B105Đ
Từ khoá: Chủ quyền, Lịch sử, Tư liệu, Quần đảo, Lãnh thổ
133. Nguyễn Phương Nam. Chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo

Hoàng Sa và Trường Sa giai đoạn 1884 - 1954 / Nguyễn Phương Nam // Văn thư
lưu trữ Việt Nam. - 2014. - Số tháng 2. - Tr. 46 - 48
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Tóm tắt: Về các tuyên bố chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo
Hoàng Sa và Trường Sa qua các năm 1943, 1945, 1951 và 1954. Nội dung của
những tuyên bố ấy.

Phân loại: 320.109 597 51 / CH500Q
Từ khoá: Tư liệu, Chủ quyền, Lịch sử, Quần đảo
134. Nguyễn Phương Nam. Thông điệp về chủ quyền của Việt Nam trên hai

quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa / Nguyễn Phương Nam. - 2014. - Số tháng 10. -
Tr. 24 - 30

Phần 3 : Những thông điệp góp phần xác lập cơ sở lịch sử và khẳng định chủ
quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Tóm tắt: Bản đồ cổ phương Tây góp phần xác lập cơ sở lịch sử chủ quyền
của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Phân loại: 320.109 597 51 / TH455Đ
Từ khoá: Biển đảo, Tư liệu, Chủ quyền, Vùng biển, Quần đảo, Lịch sử, Bản đồ
135. Nguyễn Q. Thắng. Hoàng Sa - Trường Sa / Nguyễn Q. Thắng // Xưa &

Nay. - 2008. - Số 306. - Tháng 4. - Tr.20-21, 34

Tóm tắt: Qua nhiều tư liệu, ngày từ thời các chúa Nguyễn, Hoàng Sa đã là
lãnh thổ của Việt Nam. Chúa Nguyễn đã lập đội Hoàng Sa để khai thác hải vật
cũng như canh giữ vùng biển của Tổ quốc. Trên cơ sở đó, bước sang thời kỳ Gia
Long cũng như thời kỳ Pháp thuộc, Hoàng Sa vẫn thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Điều đó được thể hiện cụ thể qua nhiều ghi chép, nhiều sự kiện trong lịch sử Việt
Nam vào các thế kỷ XVIII, XIX và nửa đầu thế kỷ XX.

Phân loại: 911.597 51 / H407S
Từ khoá: Lịch sử, Tư liệu, Chủ quyền, Quần đảo, Thời kì phong kiến, Thời

kì Pháp thuộc, Địa lý
136. Nguyễn Quang Ngọc. "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - góc nhìn

theo tiến trình lịch sử" / Nguyễn Quang Ngọc ; Thực hiện: Hồng Chuyên // Văn
thư lưu trữ Việt Nam. - 2014. - Số tháng 5. - Tr.44 - 46

Tóm tắt: Những tư liệu châu bản triều Nguyễn đề cập đến việc thực thi chủ
quyền của nhà nước phong kiến với hai quần đảo hoàng Sa và Trường Sa.

Phân loại: 320.109 597 51 / H407S
Từ khoá: Biển đảo, Chủ quyền, Quần đảo, Tư liệu, Thực thi chủ quyền
137. Nguyễn Quang Ngọc. Chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa - Trường

Sa trong thời kỳ nhà Nguyễn thế kỷ XIX / Nguyễn Quang Ngọc // Nghiên cứu lịch
sử. - 2017. - Số 495. - Tr. 63 - 77

Tóm tắt: Những ghi chép về chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa, Trường
Sa với nhiều thông tin cụ thể, trên tất cả các lĩnh vực từ tài liệu chính thức của
vương triều cho đến tài liệu dân gian, tài liệu trong nước và tài liệu quốc tế.
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Phân loại: 320.109 597 51 / CH500QU
Từ khoá: Biển đảo, Chủ quyền, Vùng biển, Lịch sử, Chứng cứ
138. Nguyễn Quang Ngọc. Chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường

Sa trong các thế kỷ XVII - XIX: Tư liệu và sự thật lịch sử / Nguyễn Quang Ngọc //
Xưa Nay. - 2011. - Số 381. - Tháng 6. - Tr. 3 - 6, 12.

Tóm tắt: Ngay từ thời phong kiến, thế kỷ XVII và XVIII, các vị vua Việt
Nam đã tổ chức các đội Hoàng Sa và Bắc Hải để xác lập chủ quyền ở những quần
đảo này. Đến thế kỷ XIX, nhà nước phong kiến Việt Nam cũng có nhiều hình thức
thực thi chủ quyền. Đó là sự thật lịch sử được thể hiện sinh động qua nhiều tư liệu,
bản đồ... trong nước và nước ngoài.

Phân loại: 320.109 597 51 / CH500QU
Từ khoá: Chủ quyền; Biển đảo; Quần đảo; Lịch sử; Bản đồ
139. Nguyễn Quang Ngọc. Chủ quyền thiêng liêng không thể xâm phạm:

Chứng cứ về chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa rất sống động / Nguyễn Quang
Ngọc ; Thực hiện: Văn Nguyễn // Nông nghiệp Việt Nam. - 2014. - Ngày 11, tháng
6. - Tr. 2, 3

Tóm tắt: Những chứng cứ, hiện vật sống động của Việt Nam về Hoàng Sa
và Trường Sa là minh chứng quan trọng khẳng định chủ quyền của Việt Nam. Nếu
kiện ra Tòa án quốc tế, Việt Nam sẽ thắng bởi tư liệu lịch sử của chúng ta dầy dặn,
chính xác tuyệt đối trong khi tư liệu của Trung Quốc là ngụy tạo, giả dối.

Phân loại: 320.109 597 51 / CH500Q
Từ khoá: Chủ quyền, Lịch sử, Tư liệu, Quần đảo, Lãnh thổ
140. Nguyễn Quang Ngọc. Giá trị của các trang sử liệu viết về Hoàng Sa,

Trường Sa trong sách "Phủ biên tạp lục" / Nguyễn Quang Ngọc // Nghiên cứu lịch
sử. - 2001. - Số 5(318). - Tr.30-38

Tóm tắt: Mối quan hệ của những tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa trong "Phủ
biên tạp lục" với những tài liệu Vịêt Nam khác ở thế kỷ XVII, XVIII cũng như các
nguồn tư liệu phương Tây. Một số nhận xét

Phân loại: 320.109 597 / GI100TR

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DNG.001761
Từ khoá: Phủ Biên Tạp Lục, Chủ quyền, Lãnh thổ, Hoàng Sa, Trường Sa
141. Nguyễn Quang Ngọc. Hoàng Sa, Trường Sa: Những trang sử được viết

bằng máu : Phần 1: Tổ chức các đội Hoàng Sa và Bắc Hải, hình thức độc đáo duy
nhất của quá trình xác lập và thực thi chủ quyền trên các vùng quần đảo ngoài biển
Đông trong các thế kỷ XVII - XVIII / Nguyễn Quang Ngọc // Văn thư lưu trữ Việt
Nam. - 2014. - Số tháng 6. - Tr. 28 - 31

Tóm tắt: Quá trình tổ chức các đội Hoàng Sa và Bắc Hải, hình thức độc đáo
duy nhất của quá trình xác lập và thực thi chủ quyền trên các vùng quần đảo ngoài
biển Đông trong các thế kỷ XVII - XVIII
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Phân loại: 320.109 597 51 / H407S
Từ khoá: Thực thi chủ quyền, Tư liệu, Lịch sử, Chủ quyền
142. Nguyễn Quang Trung Tuyến. Công ước Pháp Thanh phủ định Trung

Quốc liên quan đến Hoàng Sa - Trường Sa / Nguyễn Quang Trung Tuyến // Đà
Nẵng. - 2014. - Ngày 6, tháng 6. - Tr. 3

Tóm tắt: Qua Công ước Pháp - Thanh năm 1887, bằng lực lượng hải quân
hùng hậu, Pháp đã bảo vệ trọn vẹn chủ quyền ở vịnh Bắc Kỳ, hai quần đảo Hoàng
Sa - Trường Sa và toàn bộ lãnh hải Việt Nam theo phân chia trên trước Trung
Quốc, cho đến lúc bị Nhật Bản chiếm đóng toàn Đông Dương. Nói cách khác,
công ước Pháp Thanh phủ định Trung Quốc liên quan đến Hoàng Sa - Trường Sa

Phân loại: 320.109 597 51 / C455Ư
Từ khoá: Lịch sử, Tư liệu, Công ước, Lãnh thổ, Chủ quyền
143. Nguyễn Quang Trung Tuyến. Hiệp định Genève 1954: Khẳng định chủ

quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam / Nguyễn Quang Trung Tuyến // Đà
Nẵng. - 2014. - Ngày 21, tháng 7. - Tr. 4

Tóm tắt: Những luận cứ khẳng định Hiệp định Genève 1954 xác nhận chủ
quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

Phân loại: 320.109 597 51 / H307Đ
Từ khoá: Hiệp định Giơnevơ, Chủ quyền, Hiệp định, Tư liệu, Lịch sử
144. Nguyễn Quang Trung Tuyến. Nhật Bản với tham vọng Hoàng Sa,

Trường Sa / Nguyễn Quang Trung Tuyến // Đà Nẵng cuối tuần. - 2012. - Ngày 4
tháng 3. - Tr. 3

Tóm tắt: Một số sự kiện lịch sử về việc Nhật Bản đến quần đảo Hoàng Sa
Trường Sa và Hoàng Sa khai thác phân chim vào đầu thế kỷ XX và tuyên bố chủ
quyền với các quần đảo này. Pháp phản đối, Nhật lùi bước. Đến thế chiến thứ 2,
Nhật chiếm Hoàng Sa và Trường Sa. Năm 1945, Nhật từ bỏ hai quần đảo này.
Năm 1951, Chính phủ Bảo Đại tuyên bố chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa mà
không vấp phải sự phản đối của bất cứ quốc gia nào.

Phân loại: 320.109 597 51 / NH124B
Từ khoá: Chủ quyền, Biển đảo, Quần đảo, Tư liệu, Lịch sử
145. Nguyễn Quang Trung Tuyến. Thất bại của Trung Quốc trong ý đồ tranh

chấp Hoàng Sa và Trường Sa / Nguyễn Quang Trung Tuyến // Đà Nẵng. - 2014. -
Số đặc biệt ra ngày 21 tháng 6. - Tr. 21 - 22

Tóm tắt: Về quá trình tranh chấp chủ quyền đối với Hoàng Sa và Trường Sa
của Trung hoa dân quốc và Trung Quốc về sau này. Những chứng lý chứng minh
chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này.

Phân loại: 320.109 597 51 / TH124B
Từ khoá: Lịch sử, Tư liệu, Tranh chấp, Lãnh thổ, Chủ quyền
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146. Nguyễn Quang Việt. Triễn lãm "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam -
những bằng chứng lịch sử và pháp lý" : Khẳng định chủ quyền / Nguyễn Quang
Việt // Quảng Nam. - 2015. - Ngày 7, tháng 12. - Tr. 6

Tóm tắt: Năm 2015, Quảng Nam là 1 trong 18 tỉnh được Bộ Thông tin
truyền thông chọn làm điểm tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng
Sa - Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý". qua đó, góp
phần nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của nhân dân
trong việc bảo vệ và khẳng định chủ quyền  của đất nước đối với hai quần đảo
Hoàng Sa và Trường Sa qua các tư liệu lịch sử...

Phân loại: 320.109 597 / TR305L
Từ khoá: Tư liệu, Triễn lãm, Trưng bày, Quần đảo
147. Nguyễn Tấn Tuấn. Hoàng Sa, Trường Sa dưới thời Tây Sơn và nhà

Nguyễn / Nguyễn Tấn Tuấn // Văn hiến Việt Nam. - 2011. - Số 8. - Tr. 34 - 37

Tóm tắt: Một số tư liệu về Hoàng Sa dưới thời Tây Sơn như tờ đơn về việc
lập đội Hoàng Sa và Quế Hương vào ngày 15 tháng giêng năm 1776, tờ chỉ thị
năm 1786 của triều Tây Sơn về việc quản lý Hoàng Sa... Đến thời nhà Nguyễn,
càng có nhiều tư liệu, chứng cứ về hoạt động của các đội Hoàng Sa, nhất là trong
Phủ biên tạp lục, trong Hải ngoại ký sự, trong Đại Nam thực lục... Các sử liệu trên
chứng tỏ chính tỏ ngay từ thời Tay Sơn, rồi nhà Nguyễn, Hoàng Sa đã thuộc chủ
quyền của nước ta.

Phân loại: 320.109 597 51 / H407S
Từ khoá: Chủ quyền; Biển đảo; Quần đảo; Tư liệu; Lịch sử
148. Nguyễn Tấn Tuấn. Hơn 500 năm trước Việt Nam đã thu thuế tàu buôn

nước ngoài trên vùng biển Hoàng Sa - Trường Sa / Nguyễn Tấn Tuấn // Tài hoa
trẻ. - 2011. - Ngày 6 tháng 7. - Tr. 16 - 22

Tóm tắt: Từ thế kỷ XV - XVII, nhà nước phong kiến Việt Nam đã thực thi
chủ quyền của mình trên một lãnh hải rộng lớn. Trong đó, có hai quần đảo Hoàng
Sa và Trường Sa. Việc thực thi chủ quyền được thể hiện thông qua các biện pháp
như thu thuế tàu, thuyền buôn nước ngoài, thiết lập đội hải quân Hoàng Sa, hàng
năm ra khai thác hải sản, tìm vớt cổ vật, hàng hóa từ những chiếc tàu đắm trên biển.

Phân loại: 320.109 597 51 / H464N
Từ khoá: Chủ quyền, Biển đảo, Quần đảo, Lịch sử, Thu thuế
149. Nguyễn Tấn Tuấn. Hơn 500 năm trước, Việt Nam đã thu thuế tàu buôn

nước ngoài trên vùng biển Hoàng Sa - Trường Sa / Nguyễn Tấn Tuấn // Tài hoa
trẻ. - 2011. - Số ra ngày 6 tháng 7. - Tr. 18 - 22

Tóm tắt: Qua các tư liệu ghi chép của nhà sư Thích Đại Sán trong Hải ngoại
lý sự, của Lê Quý Đôn trong Phủ biên tạp lục, của Quốc sử quán triều Nguyễn
trong Đại Nam thực lục cũng như tư liệu thời Tây Sơn đều góp phần khẳng định
Hoàng Sa, Trường Sa là lãnh thổ của Việt Nam.
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Phân loại: 320.109 597 51 / H464N
Từ khoá: Chủ quyền, Biển đảo, Quần đảo, Tư liệu, Lịch sử
150. Nguyễn Thanh Minh. Quốc tế công nhận Hoàng Sa và Trường Sa của

Việt Nam / Nguyễn Thanh Minh // Biển Việt Nam. - 2014. - Số tháng 6. - Tr. 63 - 65

Tóm tắt: Về những tư liệu chứng tỏ chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng
Sa, Trường Sa. Việc quốc tế công nhận chủ quyền qua các hội nghị quốc tế, qua
các tư liệu lịch sử những năm 1950 và tuyên bố chủ quyền của chính phủ Việt
Nam Cộng hòa lúc bấy giờ.

Phân loại: 320.109 597 51 / Q514T
Từ khoá: Biển đảo, Chủ quyền, Quần đảo, Tư liệu, Lịch sử, Thư tịch, Vùng

biển, Tư liệu Hán Nôm
151. Nguyễn Thị Lan Anh. Lịch sử Biển Đông: Minh chứng cho chủ quyền

của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa / Nguyễn Thị Lan Anh // Tạp chí
cộng sản. - 2014. - Tháng 7. - Tr. 4549

Tóm tắt: Về lịch sử khai thác Biển Đông từ các triều đại phong kiến Việt
Nam đến thời Việt Nam Cộng hòa. Căn cứ vào luật quốc tế về việc xác lập chủ
quyền lãnh thổ, rõ ràng Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Phân loại: 320.109 597 51 / L302S
Từ khoá: Biển đảo, Chủ quyền, Vùng biển, Lịch sử, Chứng cứ
152. Nguyễn Thừa Hỷ. Một số tư liệu phương Tây mới phát hiện về chủ

quyền lãnh thổ của Việt Nam trên các quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa / Nguyễn
Thừa Hỷ // Huế xưa nay. - 2012. - Số 114. - Tháng 11+12. - Tr. 19 - 22

Tóm tắt: Giới thiệu một số tư liệu mới của John Crawfurd, Andriano Balbi,
Malte - Brun đã chứng minh chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam trên các quần đảo
Hoàng Sa - Trường Sa.

Phân loại: 320.109 597 51 / M458S
Từ khoá: Chủ quyền, Tư liệu, Quần đảo, Chủ quyền, Lãnh thổ, Lịch sử
153. Nguyễn Văn Kết. Giá trị chứng cứ khách quan từ tài liệu lưu trữ trong

"Chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa" của Monique Chemillier -
Gendreau : Phần 1 / Nguyễn Văn Kết // Tạp chí Văn thư lưu trữ Việt Nam. - 2013.
- Số tháng 7. - Tr. 27 - 31

Tóm tắt: Giới thiệu tập sách "Chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và
Trường Sa" của Monique Chemillier - Gendreau. Về các tài liệu nghiên cứu trong
tác phẩm từ tài liệu hành chính đến tài liệu bản đồ. Biên niên các sự kiện chính liên
quan đến Hoàng Sa và Trường Sa

Phân loại: 320.109 597 51 / GI100TR
Từ khoá: Lãnh thổ, Quần đảo, Chủ quyền, Lịch sử, Tư liệu
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154. Nguyễn Văn Kết. Vai trò của tài liệu lưu trữ dưới góc nhìn của luật
pháp quốc tế trong việc bảo vệ chủ quyền Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa /
Nguyễn Văn Kết, Lê Huỳnh Hoa // Tạp chí Văn thư lưu trữ Việt Nam. - 2012. - Số
12. - Tr. 10 - 17

Tóm tắt: Về vai trò của tài liệu lưu trữ dưới góc nhìn của luật pháp quốc tế
trong việc bảo vệ chủ quyền Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa, công pháp và tư
pháp quốc tế với vấn đề chủ quyền biển đảo của các quốc gia, những thống kê ban
đầu về tài liệu lưu trữ khẳng định chủ quyền của nước ta với quần đảo Hoàng Sa và
một số vấn đề đặt ra.

Phân loại: 320.109 597 51 / V103TR
Từ khoá: Quần đảo, Lịch sử, Chủ quyền, Biển đảo, Tư liệu
155. Nguyễn Văn Khánh. Vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa trên báo chí tiếng

Việt ở nước ta đầu thế kỷ XX / Nguyễn Văn Khánh, Lương Thị Lan Hương //
Nghiên cứu lịch sử. - 2013. - Số 6 (446). - Tr. 15 - 25

Tóm tắt: Khái quát về địa lý tự nhiên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Hoàng Sa và Trường Sa trên các báo Việt Nam đầu thế kỷ XX. Những thông tin
khác về biển đảo Việt Nam. Một số kết luận.

Phân loại: 320.109 597 51 / V121Đ
Từ khoá: Báo chí, Quần đảo, Chủ quyền, Lịch sử
156. Nhiệt Băng. Gạc Ma - “Vết sẹo” trong lòng dân Việt : Kỳ 1: Chứng tích

Trường Sa / Nhiệt Băng // Lao động. - 2016. - Ngày 10, tháng 3. - Tr.2

28 năm sự kiện Gạc Ma (14.3.1988 - 14.3.2016)

Tóm tắt: Ở Quảng Nam, Đà Nẵng, nấm mộ gió của các liệt sĩ Gạc Ma khá
khiêm tốn và lược bỏ nhiều nghi thức lễ. Có mộ không tượng người đất sét, không
nắm cát biển, không con thuyền chở lễ vật, khói hương tiến ra phía biển...

Phân loại: 320.109 597 / G101M
Từ khoá: Mộ gió, Chứng tích lịch sử, Chủ quyền, Vùng biến, Lãnh hải
157. Nhóm PV biển Đông. Những chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng

định chủ quyền Việt Nam tại HOàng Sa và Trường Sa : Kỳ 10: Chủ quyền Hoàng
Sa và Trường Sa của Việt Nam giai đoạn 1945 - 1954 // Đại đoàn kết.- 2011. -
Ngày 1 tháng 7. - Tr. 1, 12

Tóm tắt: Năm 1946, Tưởng Giới Thạch chiếm 1 số đảo Hoàng Sa. Năm
1949, lính Tưởng rút. Từ đó, Việt Nam hoàn toàn kiểm soát các quần đảo Trường
Sa và Hoàng Sa. Cũng trong thời gian này, Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở biển
Đông nhưng không đưa ra được bằng chứng gì. Và, trên thực tế, cho đến năm 1954,
qua các tài liệu lịch sử, Hoàng Sa và Trường Sa nằm trong địa phận Việt Nam.

Phân loại: 320.109 597 51 / NH556CH
Từ khoá: Chủ quyền, Biển đảo, Quần đảo, Lịch sử, Bản đồ
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158. Nhóm PV biển Đông. Những chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng
định chủ quyền Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa : Kỳ 12: Trận hải chiến bảo
vệ chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974 // Đại đoàn kết. - 2011. - Ngày 4
tháng 7. - Tr. 1, 12

Tóm tắt: Sau nhiều lần khiêu khích, đòi chủ quyền một cách vô lý, trận hải
chiến Hoàng Sa diễn ra vào tháng 1 năm 1974 giữa quân đội Việt Nam Cộng hòa
và Trung Quốc. Tuy hải quân Việt Nam Cộng hòa đã chiến đấu anh dũng nhưng do
lực lượng ít, hỏa lực thua kém nên Việt Nam Cộng hòa thua. Trung Quốc chiếm
Hoàng Sa từ đó đến nay.

Phân loại: 320.109 597 51 / NH556CH
Từ khoá: Hải chiến, Chủ quyền, Biển đảo, Thời kỳ chống Mỹ, Quần đảo;

Lịch sử
159. Nhóm PV biển Đông. Những chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng

định chủ quyền Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa : Kỳ 13: Ký ức Hoàng Sa
trong nhiều thế hệ người Việt Nam // Đại đoàn kết. - 2011. - Ngày 5 tháng 7. - Tr.
1, 12

Tóm tắt: Ký ức Hoàng Sa không chỉ nằm trong ký ức của những người
đương thời khi được đến Hoàng Sa mà còn nằm trong các tư liệu, sách báo đề cập
đến Hoàng Sa như Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn, những tư liệu về các đội
Hoàng Sa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Ký ức Hoàng Sa ngày nay thông qua
những tư liệu được đề cập trong tập san Sử địa khi Trung Quốc xâm chiếm Hoàng
Sa, trong trí nhớ của những người làm nhiệm vụ quan trắc ở Hoàng Sa thời Việt
Nam Công hòa... Ký ức Hoàng Sa, do đó, chắng bao giờ phai nhạt trong tâm trí của
người Việt Nam.

Phân loại: 320.109 597 51 / NH556CH

Từ khoá: Chủ quyền, Biển đảo, Quần đảo, Thời kỳ chống Mỹ, Hải chiến,
Lịch sử, Ký ức

160. Nhóm PV biển Đông. Những chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng
định chủ quyền Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa : Kỳ 14: Chủ quyền Hoàng
Sa và Trường Sa của Việt Nam giai đoạn 1975 - 1991 // Đại đoàn kết. - 2011. -
Ngày 6 tháng 7. - Tr. 1, 12

Tóm tắt: Từ năm 1975 đến năm 1991, Việt Nam đã ra nhiều văn bản, công
hàm... phản đối Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa và Trường Sa. Đồng thời, Việt
Nam cũng ban hành nhiều văn bản pháp lý về việc quản lý hành chính đối với hai
quần đảo này. Trong lúc đó, Trung Quốc ngày càng bộc lộ dã tâm xâm lược.
Nghiêm trọng nhất là chúng ngang chiên đánh chiếm một số đảo ở Trường Sa. Từ
đó, chúng luôn luôn  thực hiện việc đe dọa, bắn giết ngư dân Việt Nam, gây căng
thẳng tình hình ở biển Đông.

Phân loại: 320.109 597 51 / NH556CH
Từ khoá: Chủ quyền, Biển đảo, Quần đảo, Thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã

hội, Hải chiến, Lịch sử; Ký ức
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161. Nhóm PV biển Đông. Những chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng
định chủ quyền Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa : Kỳ 16: Cờ Tổ quóc vẫn
tung bay tren ngư trường Hoàng Sa // Đại đoàn kết. - 2011. - Ngày 12 tháng 7. -
Tr. 1, 12

Tóm tắt: Trong những năm qua, dù bị Trung Quốc dùng mọi thủ đoạn, từ
đánh đập, đòi tiền chuộc, cho tàu lớn húc tàu đánh cá của ngư dân để cấm ngư dân
Việt Nam  khai thác hải sản ở Hoàng Sa nhưng bằng sự mưu trí, dũng cảm, ngư
dân các tỉnh từ thành phố Đà Nẵng đến Quảng Ngãi vẫn đánh bắt cá ở Hoàng Sa.
Có thể nói, cờ Tổ quốc vẫn tung bay ở ngư trường Hoàng Sa.

Phân loại: 320.109 597 51 / NH556CH
Từ khoá: Chủ quyền, Biển đảo, Quần đảo, Thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã

hội, Hải chiến, Lịch sử, Ký ức
162. Nhóm PV biển Đông. Những chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng

định chủ quyền Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa : Kỳ 20: Cơ sở pháp lý quốc
tế về sự thiết lập chủ quyền lãnh thổ tại các hải đảo // Đại đoàn kết. - 2011. - Ngày
13 tháng 7. - Tr. 1, 12

Tóm tắt: Những cơ sở pháp lý trong luật pháp quốc tế về chủ quyền lãnh thổ
của một quốc gia. Đối chiếu vời những cơ ở pháp lý ấy, Việt Nam có đầy đủ chủ
quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Phân loại: 320.109 597 51 / NH556CH
Từ khoá: Chủ quyền, Biển đảo, Thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, Hải

chiến, Quần đảo, Lịch sử
163. Nhóm PV biển Đông. Những chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng

định chủ quyền Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa : Kỳ 25: Châu bản thời vua
Bảo Đại khắc ghi chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam // Đại đoàn kết. - 2011. -
Ngày 19 tháng 7. - Tr. 1, 12

Tóm tắt: Đó là 2 bản châu bản triều Nguyễn do nhà nghiên cứu Phan Thuân
An công bố sau khi phát hiện ra nhiều tài liệu chữ Hán, chữ Nôm... trong tủ sách tại
phủ thờ công chúa Ngọc Sơn ở Huế. Những tờ châu bản quý giá đó là những bằng
chứng hùng hồn chứng tỏ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.

Phân loại: 320.109 597 51 / NH556CH
Từ khoá: Chủ quyền, Biển đảo, Thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, Hải

chiến, Lịch sử, Quần đảo
164. Nhóm PV biển Đông. Những chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng

định chủ quyền Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa : Kỳ 26: Công hàm 1958 với
chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam // Đại đoàn kết. - 2011. - Ngày
20 tháng 7. - Tr. 1, 12, 15.

Tóm tắt: Công hàm 1958 của thủ tướng Phạm Văn Đồng chỉ ghi nhận lãnh
hải 12 hải lý của Trung Quốc chứ không hề nhắc lại những nội dung mập mờ liên
quan đến các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Trung Quốc không
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thể lợi dụng công hàm này để xuyên tạc lịch sử, thực tế lịch sử về chủ quyền của
Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Phân loại: 320.109 597 51 / NH556CH
Từ khoá Hải chiến, Lịch sử, Chủ quyền, Biển đảo, Quần đảo
165. Nhóm PV biển Đông. Những chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng

định chủ quyền Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa : Kỳ 27: Xuyên tach lịch sử
trong âm mưu chiếm đoạt Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam // Đại đoàn kết. -
2011. - Ngày 21 tháng 7. - Tr. 1, 12

Tóm tắt: Thông qua những cứ liệu lịch sử của Trung Quốc thời xưa, không
có tư liệu nào chứng tỏ Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của họ. Thế
nhưng họ vẫn cứ áp đặt, xuyên tạc lịch sử, cho rằng những ghi chép hiếm hoi đó
chứng tỏ họ đã khám phá nên các quần đảo trên là của họ.Rõ ràng, đó là âm mưu
cưỡng chiếm Hoàng Sa và Trường Sa của giới cầm quyền Bắc Kinh.

Phân loại: 320.109 597 51 / NH564C
Từ khoá: Chủ quyền, Biển đảo, Quần đảo, Hải chiến; Lịch sử
166. Nhóm PV biển Đông. Những chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng

định chủ quyền Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa : Kỳ 28: Dư luận quốc tế
phản đối "đường lưỡi bò" // Đại đoàn kết. - 2011. - Ngày 22 tháng 7. - Tr. 1, 12.

Tóm tắt: Với yêu sách "đường lưỡi bò" , trong đó có quần đảo Hoàng Sa và
Trường Sa, và những luận cứ đưa ra, Trung Quốc đã bị các học giả và cộng đồng
quốc tế phản đối. Đây là những yêu sách vô lý, không thể chấp nhận của Trung Quốc.

Phân loại: 320.109 597 51 / NH556CH
Từ khoá: Chủ quyền, Biển đảo, Quần đảo, Lịch sử
167. Nhóm PV miền Trung. Hoàng Sa và Trường Sa trong tâm linh người

Việt // Toàn cảnh sự kiện và dư luận. - 2011. - Số tháng 9. - Tr. 42 - 43

Tóm tắt: Có thể nói, trong tâm thức của người Việt, Hoàng Sa và Trường Sa
luôn chiếm vị trí quan trọng. Bởi đây là bộ phận thiêng liêng, không thể tách rời
của Tổ quốc.

Phân loại: 398.209 575 1 / H407S
Từ khoá: Văn hóa dân gian, Tâm linh, Tín ngưỡng
168. Những chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền Việt

Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa : Kỳ 3: Chủ quyền biển đảo của Việt Nam từ các
bản đồ trong lịch sử // Đại đoàn kết. - 2011. - Ngày 23 tháng 6. - Tr. 12

Tóm tắt: Với hơn 1000 bản đồ lớn nhỏ, dài rộng khác nhau của các nhà
nghiên cứu trên khắp thế giới, kể cả các học giả người Trung Quốc, nhà nghiên
cứu Nguyễn Đình Đầu đã khẳng định đây là những tài liệu quan trọng góp phần
khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Đây cũng là cứ liệu để Chính phủ sử dụng trong trường hợp 1 tòa án quốc tế được
lập để giải quyết vấn đề phức tạp tại biển Đông hiện nay.
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Phân loại: 320.109 597 51 / NH556CH
Từ khoá: Chủ quyền, Biển đảo, Quần đảo, Lịch sử, Bản đồ
169. Những chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền Việt

Nam tại HOàng Sa và Trường Sa : Kỳ 4: Chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của
Việt Nam trong thư tịch triều Nguyễn // Đại đoàn kết. - 2011. - Ngày 24 tháng 6. -
Tr. 12

Tóm tắt: Sách địa chí, lịch sử... của Việt Nam viết hồi đầu thế kỷ XIX đều
ghi nhận Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Nhiều tập sách mô tả rất tỉ mỉ vị
trí địa lý, tài nguyên khaongs sản thời bấy giờ. Đặc biệt, châu bản triều Nguyễn đề
cập nhiều đến hoạt động thực thi chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo này.

Phân loại: 320.109 597 51 / NH556CH
Từ khoá: Chủ quyền, Biển đảo, Quần đảo, Lịch sử, Bản đồ
170. Những chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền Việt

Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa : Kỳ 4: Hoạt động thực thi chủ quyền của hải đội
Hoàng Sa // Đại đoàn kết. - 2011. - Ngày 27 tháng 6. - Tr. 1, 12

Tóm tắt: Qua các tài liệu còn lưu lại thì hoạt động thực thi chủ quyền với
quần đảo Hoàng Sa khá sớm, ngay từ thời chúa Nguyễn Phúc Lan (1635 - 1648).
Trải qua những thăng trầm lịch sử, đội Hoàng Sa vẫn tồn tại và hoạt động dưới
nhiều triều đại khác nhau. Địa bàn hoạt đọng của đội Hoàng Sa rất rộng gồm quần
đảo Hoàng Sa và kiêm quản đội Bắc Hải hoạt động trên địa bàn quần đảo Trường
Sa. Điều này đã xác lập chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo này.

Phân loại: 320.109 597 51 / NH556CH
Từ khoá: Quần đảo, Hoàng Sa, Chủ quyền, Biển đảo, Lịch sử, Bản đồ
171. Những chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền Việt

Nam tại HOàng Sa và Trường Sa : Kỳ 7: Chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của
Việt Nam trong tài liệu phương Tây từ thế kỷ XV đến XIX. // Đại đoàn kết. - 2011.
- Ngày 28 tháng 6. - Tr. 1, 12

Tóm tắt: Bản đồ bán đảo Đông Dương của anh em nhà hàng hải Hà Lan Van -
Langren 1595 ghi nhận quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam. Bước sang thế kỷ XVII,
XVIII, cũng đã có nhiều nguồn tư liệu phương Tây ghi nhận Hoàng Sa và Trường Sa
thuộc Việt Nam. Các tài liệu về sau này của phương Tây cũng ghi nhận tương tự. Rõ
ràng, qua các tư liệu này, rõ ràng Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.

Phân loại: 320.109 597 51 / NH556CH
Từ khoá: Chủ quyền, Biển đảo, Quần đảo, Lịch sử; Bản đồ
172. P.V. Bản đồ năm 1827 khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

/ P.V // Tài nguyên môi trường. - 2014. - Ngày 15, tháng 5. - Tr. 8

Tóm tắt: Bộ Atlas thế giới của Philippe Vandermaelen (1795-1869) xuất bản
năm 1827. Đặc biệt, tấm bản đồ cổ ấy đã góp phần khẳng định quần đảo Hoàng Sa
và Trường Sa là thuộc chủ quyền của Việt Nam.
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Phân loại: 320.109 597 51 / B105Đ
Từ khoá: Chủ quyền, Lịch sử, Tư liệu, Quần đảo, Lãnh thổ
173. P.V. Bằng chứng quốc tế quan trọng khẳng định chủ quyền của Việt

Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa / P.V // Văn hoá. - 2014. - Ngày 14,
tháng 5. - Tr. 2, 3

Tóm tắt: Đó là bộ atlas thế giới, xuất bản ở Bruxelles (Bỉ) năm 1827. Trong
đó, có một số tư liệu bản đồ có giá trị quan trọng góp phần khẳng định chủ quyền
của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và trường Sa.

Phân loại: 320.109 597 51 / B116CH
Từ khoá: Chủ quyền, Lãnh thổ, Lịch sử, Tư liệu, Quần đảo
174. PV. Những bằng chứng khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với

Hoàng Sa và Trường Sa / PV // Toàn cảnh sự kiện - dư luận. 2012. - Số 265. -
Tháng 9 .- Tr. 34 - 35

Tóm tắt: Qua nhiều tư liệu còn lưu lại như "Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn
đồ" cũng như nhiều bản đồ của phương Tây, chúng ta có thể khẳng định hai quần
đảo Hoàng Sa và Trường Sa là lãnh thổ của Việt Nam.

Phân loại: 320.109 597 51 / NH556B
Từ khoá: Bằng chứng, Sự kiện lịch sử, Chủ quyền, Lãnh thổ
175. Phạm Hoàng Quân. Hoàng Sa - Trường Sa chưa từng xuất hiện trong

lịch sử địa đồ hành chính Trung Quốc / Phạm Hoàng Quân // Tuổi trẻ cuối tuần.-
2010. - Ngày 18 tháng 7. - Tr. 28 - 29

Tóm tắt: Qua khảo sát hàng loạt bản đồ cổ của Trung Quốc như Quảng Châu
tổng đồ, Hoàng triều dư địa toàn đồ, Thất tỉnh duyên hải toàn dương đồ, Quảng
Đông thuỷ sư doanh quan binh trú phòng đồ... thì Hoàng Sa, Trường Sa chưa từng
xuất hiện trên những tấm bản đồ này. Đây cũng là bằng chứng chứng minh hai
quần đảo này là của Việt Nam.

Phân loại: 320.109 597 51 / H407S
Từ khoá: Chủ quyền, Biển đảo, Quần đảo, Lịch sử, Tư liệu
176. Phạm Hoàng Quân. Lịch sử địa đồ hành chính Trung Quốc chưa từng

ghi nhận Hoàng Sa và Trường Sa / Phạm Hoàng Quân // An ninh biên giới. - 2014.
- Ngày 13, tháng 7. - Tr. 7

Tóm tắt: Giới thiệu một số bản đồ cổ của Trung Quốc không có Hoàng Sa
và Trường Sa, bằng chứng chứng tỏ hai quần đảo ấy không phải của Trung Quốc.

Phân loại: 320.109 597 51 / L302S
Từ khoá: Lịch sử, Tư liệu, Quần đảo, Lãnh thổ, Chủ quyền
177. Phạm Văn Thắm. Việc thực thi chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa

và Trường Sa của nhà nước phong kiến Việt Nam qua châu bản triều Nguyễn /
Phạm Văn Thắm // Văn thư lưu trữ Việt Nam. - 2014. - Số tháng 5. - Tr. 31 - 39
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Tóm tắt: Những tư liệu châu bản triều Nguyễn đề cập đến việc thực thi chủ
quyền của nhà nước phong kiến với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Phân loại: 320.109 597 51 / V303TH
Từ khoá: Biển đảo, Chủ quyền, Quần đảo, Tư liệu, Tư liệu Hán Nôm
178. Phan Huy Lê. Châu bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới khu vực

Châu Á - Thái Bình Dương, những chứng cứ lịch sử - pháp lý về chủ quyền của
Việt Nam đối với Hoàng Sa - Trường Sa : Phần 1: Châu bản triều Nguyễn, một
kho tư liệu lịch sử vô giá / Phan Huy Lê // Văn thư lưu trữ Việt Nam. - 2015. - Số
1. - Tr. 36 - 38, 42

Tóm tắt: Về sự ra đời và tồn tại của những bản châu bản triều Nguyễn (1802
- 1943). Tầm quan trọng của những văn bản lịch sử này. Thống kê số tập của kho
Châu bản triều Nguyễn. Loại hình của Châu bản triều Nguyễn.

Phân loại: 320.109 597 51 / CH125B
Từ khoá: Biển đảo, Chủ quyền, Quần đảo, Tư liệu, Vùng biển, Thư tịch, Tư

liệu Hán Nôm

179. Phan Huy Lê. Châu bản triều Nguyễn và những bằng chứng lịch sử -
pháp lý về chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa - Trường Sa / Phan Huy Lê
// Xưa nay. - 2014. - Số 449. - Tháng 7. - Tr. 7 - 17

Tóm tắt: Về giá trị lịch sử của Châu bản triều Nguyễn, những Châu bản liên
quan đến Hoàng Sa và Trường Sa và việc quản lý, thực thi chủ quyền đối với hai
quần đảo này. Một số nhận xét.

Phân loại: 320.109 597 51 / CH125B

Từ khoá: Biển đảo, Tư liệu Hán Nôm, Chủ quyền, Quần đảo, Tư liệu, Vùng
biển, Thư tịch

180. Phó Đức Vượng. Góp thêm tư kiệu về Trường Sa, Hoàng Sa / Phó Đức
Vượng // Quảng Nam. - 2011. - Số đặc biệt ra ngày 21 tháng 6. - Tr. 7

Tóm tắt: Đó là những tư liệu quý trong tập sách lịch sử "Việt sử địa dư" của
Phan Đình Phùng, xuất bản năm 1883. Trong tập sách này đã ghi ngay từ năm
1044, duwosi thời vua Lý Thái Tổ, thuyền Việt Nam đã vượt qua hai đảo lớn là
Đại Trường Sa và Tiểu Trường Sa. Đến thời Minh Mạng, vua nhà Nguyễn cũng
cho cứu những thủy thủ Anh bị bão gần quần đảo Hoàng Sa.

Phân loại: 320.109 597 51 / G434TH
Từ khoá: Chủ quyền, Quần đảo, Lịch sử, Biển đảo, Tư liệu
181. Phương Điền. Gạc Ma - Ký ức không quên : Bài 1: Những chàng trai Hòa

Cường / Phương Điền // Nông nghiệp Việt Nam. - 2016. - Ngày 14, tháng 3. - Tr.5

Tóm tắt: Trận chiến đảo Gạc Ma ngày 14/3/1988 cách đây 28 năm, 64 liệt sĩ
đã ngã xuống để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc thiêng liêng...... Ở trận
chiến anh dũng năm đó, có 9 người con của thành phố biển Đà Nẵng, trong đó có 7
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chàng trai đến từ phường Hòa Cường, quận Hải Châu. Ký ức về họ chưa bao giờ
phai nhạt trong tâm trí người thân, gia đình, bạn bè....

Phân loại: 320.109 597 / G101M
Từ khoá: Lãnh hải, Chủ quyền, Vùng biển
182. Phương Điền. Gạc Ma - Ký ức không quên : Bài 2: Mộ gió Gạc Ma /

Phương Điền // Nông nghiệp Việt Nam. - 2016. - Ngày 15, tháng 3. - Tr.5

Tóm tắt: Trong nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Đà Nẵng có một khu vực chỉ vỏn
vẹn 8 ngôi mộ nằm thẳng hàng cùng một dãy. Đó là những ngôi mộ gió cho 9 liệt sĩ
người Đà Nẵng đã hy sinh trong trận chiến Gạc Ma do gia đình cùng chính quyền
thành phố xây dựng. Dưới những tấm bia mộ là hình nộm thế thân của các anh...

Phân loại: 320.109 597 / G101M
Từ khoá: Lãnh hải, Chủ quyền, Vùng biển
183. Q.V. Triều Nguyễn đã thực thi chủ quyền toàn vẹn và đầy đủ ở Hoàng

Sa và Trường Sa / Q.V, P.V // Công an thành phố Đà Nẵng. - 2013. - Ngày 5,
tháng 12. - Tr. 3

Tóm tắt: Có thể nói đến thời Nguyễn, chủ quyền của Việt Nam trên hai quần
đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã được thiết lập và thực thi một cách đầy đủ và toàn
vẹn, không có sự tranh chấp nào. Chính vì vậy, khi đánh chiếm được Việt Nam,
Pháp đã mặc nhiên đặt quyền quản lý của chính quyền đô hộ lên hai quần đảo.
Người Pháp đã cho xây dựng các đài khí tượng, trạm quan trắc và cắt đặt lính đồn
trú trên các đảo.Trên cơ sở đó, có thể nói triều Nguyễn đã thực thi chủ quyền toàn
vẹn và đầy đủ ở Hoàng Sa và Trường Sa.

Phân loại: 320.109 597 51 / TR309NG
Từ khoá: Chủ quyền, Lãnh thổ, Lịch sử, Thực thi, Quần đảo
184. Sinh Nguyễn. Bộ sưu tập 80 tấm bản đồ cổ của một người Mỹ gốc Việt:

Hoàng Sa và Trường Sa không thuộc lãnh thổ của Trung Quốc / Sinh Nguyễn //
Đại đoàn kết. 2012. - Ngày 5, tháng 10. - Tr. 13

Tóm tắt: Ông Thắng Trần, một người Mỹ gốc Việt, đã sưu tập 80bản đồ cổ.
Qua những bản đồ cổ này, người ta có thể rút ra kết luận rằng Hoàng Sa và Trường
Sa không thuộc lãnh thổ của Trung Quốc.

Phân loại: 320.109 597 51 / B451S

Từ khoá: Biển đảo, Lịch sử, Chủ quyền, Tư liệu
185. Tạ Văn Tài. Trung Quốc không có cơ sở để khẳng định chủ quyền ở

Hoàng Sa, Trường Sa : Bài 1: Việt Nam có đủ luận cứ công pháp quốc tế / Tạ Văn
Tài ; Mỹ Hạnh: Thực hiện // Quân đội nhân dân. - 2014. - Ngày 3, tháng 6. - Tr. 8, 7

Tóm tắt: Theo luật quốc tế này, Việt Nam đã xác nhận và thực thi chủ quyền
đối với Hoàng Sa và Trường Sa. Trung Quốc chiếm Hoàng Sa bằng vũ lực vào
năm 1974 và bị chính quyền Việt Nam Cộng hòa phản đối. Sau đó, nước Việt Nam
Dân chủ Cộng hòa cũng phản đối vụ Trung Quốc dùng vũ lực chiếm Hoàng Sa và
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phản đối nhiều lần việc Trung Quốc dùng vũ lực chiếm một số đảo ở Trường Sa
năm 1988. Vì vậy, không thể coi chủ quyền của Việt Nam trên Hoàng Sa và
Trường Sa đã xói mòn vì thiếu sự tuyên bố và thực thi chủ quyền.

Phân loại: 320.109 597 51 / TR513Q
Từ khoá: Lãnh thổ, Lịch sử, Chủ quyền, Quần đảo
186. Tô Hùng. Trường Sa mãi trong tôi / Tô Hùng // Đà Nẵng cuối tuần. -

2017. - Ngày 4, tháng 6. - Tr. 6, 15

Tóm tắt: Ký sự của Tác giả trong một lần đi thăm và làm việc tại các đảo
thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 cùng câc thành viên của đoàn Cán bộ
Đà Nẵng. Bài viết kể về cuộc sống bình dị thường ngày của người dân ở thị trấn
Trường Sa và cảm xúc của tác giả với tình yêu quê hương đất nước.

Phân loại: 895.922 840 3 / TR561S
Từ khoá: Biển, Chủ quyền, Đảo, Lãnh hải, Vùng biển
187. TTXVN. Xây dựng cơ sở dữ liệu về Trường Sa, Hoàng Sa / TTXVN //

Đời sống pháp luật. 2013. - Ngày 21, tháng 1. - Tr. 2

Tóm tắt: Năm 2013, Viện Khoa học xã hội Việt Nam xây dựng cơ sở dữ liệu
quốc gia về Trường Sa, Hoàng Sa, chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam ở
Biển Đông. Có thể nói, đây là một trong những việc làm hữu ích, góp phần lưu trữ
những tư liệu quý xác định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này.

Phân loại: 320.109 597 51 / X126D
Từ khoá: Chủ quyền, Biển đảo, Tư liệu, Quần đảo, Lịch sử
188. Tuấn Anh. Chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối

với Hoàng Sa, Trường Sa / Tuấn Anh, Duy Văn // Lao động. - 2012. - Số 18431. -
Ngày 3, tháng 8. - Tr. 3, 8

Tóm tắt: Khẳng định bằng những chứng cứ, tư liệu lịch sử và xác thực của
các nhà sử học về chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa

Phân loại: 320.109 597 / CH556C
Từ khoá: Chủ quyền, Lãnh thổ
189. Tuấn Minh. Khẳng định chủ quyền Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường

Sa / Tuấn Minh // Cựu chiến binh Việt Nam. - 2012. - Số 929. - Ngày 23, tháng 8 .
- Tr. 16

Tóm tắt: Trình bày vấn đề lý luận cơ bản nhất của luật biển quốc tế, thông
qua các tư liệu lịch sử từ xưa đến nay một lần nữa khẳng định chủ quyền Việt Nam
ở Hoàng Sa và Trường Sa

Phân loại: 320.109 597 / KH116Đ
Từ khoá: Chủ quyền, Lịch sử, Tư liệu
190. Thái Lộc. Chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam chưa từng

gián đoạn / Thái Lộc // Biển Việt Nam. 2013. - Số tháng 12. - Tr. 3 - 4
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Tóm tắt: Về những căn cứ tư liệu, bản đồ xưa chứng minh việc thực thi chủ
quyền liên tục, không gián đoạn của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và
Trường Sa.

Phân loại: 320.109 597 51 / CH500Q
Từ khoá: Chủ quyền, Quần đảo, Tư liệu, Lịch sử
191. Thái Văn Kiểu. Những sử liệuTây phương minh chứng chủ quyền của

Việt Nam và quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa từ thời kỳ Pháp thuộc đến nay / Thái
Văn Kiểu // Sử địa. - 1974. -số 29. -tr.32 - 40

Bản sao.Tạp chí sử địa: Đặc khảo về trường Sa. Do một nhóm giáo sư, sinh
viên Đại học Sư phạm Sài Gòn chủ trương.

Tóm tắt: Một số tư liệu của các nước phương tây, của chính phủ Việt Nam
công hoà...là những căn cứ để khẳng định chủ quyền bất khả xâm phạm của Việt Nam

Phân loại: 915.975 1 / NH556S
Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DNG.001330
Từ khoá: Đảo, Quần đảo, Chủ quyền quốc gia, Hải đảo, Địa chí
192. Thành Luân. Nhiều tài liệu quý khẳng định: Hoàng Sa, Trường Sa là của

Việt Nam / Thành Luân // Đại đoàn kết. - 2012. - Ngày 31, tháng 10. - Tr. 1, 15

Tóm tắt: Theo Cục Văn thư và lưu trữ Nhà nước, hiện Việt Nam có 772 tập
Châu bản, sử liệu thuộc triều Nguyễn đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ
quốc gia I. Tài liệu bản đồ, văn bản hành chính hiện cũng được lưu trữ lên tới hàng
ngàn bản... Trong đó, có nhiều tài liệu mới được công bố khẳng định chủ quyền
của Việt Nam tại các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Phân loại: 320.109 597 51 / NH309T
Từ khoá: Biển đảo, Chủ quyền, Tư liệu, Lịch sử, Thời kì phong kiến
193. Thanh Tùng. Thời nhà Nguyễn đã khai thác kinh tế biển ở Hoàng Sa và

Trường Sa / Thanh Tùng // Đà Nẵng. - 2004. - Ngày 29 tháng 1. - Tr. 3.

Tóm tắt: Ngay từ thế kỷ XVII, nhà nước phong kiến Việt Nam đã thực thi chủ
quyền của mình trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa qua những ghi chép quý báu
của nhà sư Thích Đại Sán. Nhà sử học Lê Quý Đôn vào cuối thế kỷ XVIII cũng ghi
chép một số tư liệu về hai quần đảo này. Ngoài sản vật, ông còn đề cập đến đội
Hoàng Sa, đơn vị khai thác kinh tế biển. Ngoài ra, những tư liệu còn lưu lại thời Gia
Long trở về sau và nhiều tư liệu khác chứng tỏ ong cha ta đã chú ý khai thác kinh tế
biển cũng như thực thi chủ quyền ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Phân loại: 959.702 9 / TH462NH
Từ khoá: Kinh tế, Quần đảo, Kinh tế biển, Địa lí
194. Thu Thủy. Dự báo thời tiết tại Hoàng Sa, Trường Sa: Trung Quốc lại vi

phạm chủ quyền Việt Nam / Thu Thủy // Tiền phong. - 2012. - Số 243. - Ngày 30,
tháng 8. - Tr. 12

http://tieulun.hopto.org



120

Tóm tắt: Về việc sai phạm chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Thiết
lập cái gọi thành phố "Tam Sa" là một hành động phi pháp, trắng trợn xâm phạm
chủ quyền của Việt Nam

Phân loại: 320.109 597 / D500B

Từ khoá: Tranh chấp chủ quyền, Tam Sa, Chủ quyền, Hải đảo
195. Thùy Linh. Trường Sa những ngày tháng tư : [Hình ảnh] / Thùy Linh //

Diễn đàn doanh nghiệp. - 2017. - Ngày 28, tháng 4. - Tr.4

Tóm tắt: Người lính Trường Sa dù trong chiến tranh hay trong thời bình vẫn
hy sinh bản thân vì sự bình yên và vẹn toàn chủ quyền biển đảo, thềm lục địa
thiêng liêng của Tổ quốc...

Phân loại: 320.109 597 / TR561S
Từ khoá: Lịch sử, Chủ quyền, Vùng biển, Lãnh hải
196. Trần Đăng Khoa. Chuyện Trường Sa, Hoàng Sa / Trần Đăng Khoa //

Sức khỏe & đời sống. - 2017. - Ngày 14, tháng 8. - Tr. - 10

Tóm tắt: Trường Sa, Hoàng Sa được đưa vào bài học lớp 3 bậc tiểu học ở
Trung Quốc nhưng thực tế Trường Sa, Hoàng Sa chưa bao giờ là lãnh thổ của Trung
Quốc. Ngay cả trong bản đồ của chính họ, từ năm 1618 - 1859 và rất nhiều bản đồ
cổ xưa nhất được vẽ có tính liên tục, hệ thống trước hàng ngàn năm trước và sau
Công nguyên cũng không hề có Trường Sa, Hoàng Sa. Tất cả các bản đồ Trung
Quốc đều chỉ ra rằng điểm cực Nam của Trung Quốc chỉ dừng lại ở đảo Hải Nam...

Phân loại: 320.109 597 51 / CH527TR
Từ khoá: Chủ quyền, Lãnh hải, Lãnh thổ
197. Trần Đức Anh Sơn. Chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa,

Trường Sa / Trần Đức Anh Sơn // Đà Nẵng. - 2014. - Số đặc biệt ra ngày 21 tháng
6. - Tr. 18 - 20

Tóm tắt: Về những quan điểm khác nhau trong vấn đề bằng chứng lịch sử
đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Giải pháp giải quyết tranh chấp chủ
quyền biển đảo

Phân loại: 320.109 597 51 / CH500Q

Từ khoá: Lịch sử, Tư liệu, Tranh chấp, Lãnh thổ, Chủ quyền
198. Trần Đức Anh Sơn. Theo dấu bằng chứng chủ quyền Hoàng Sa -

Trường Sa / Trần Đức Anh Sơn // Non nước. - 2014. - Số tháng 7. - Tr. 63 - 69

Tóm tắt: Kể chuyện sưu tầm tài liệu để khẳng định chủ quyền của Việt Nam
đối với hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa ở trong nước và ngoài nước với những
chi tiết rất thú vị.

Phân loại: 320.109 597 51 / TH205D
Từ khoá: Tư liệu phương Tây, Lịch sử, Tư liệu, Chủ quyền, Biển đảo, Quần đảo
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199. Trần Đức Anh Sơn. Theo dấu bằng chứng chủ quyền Hoàng Sa -
Trường Sa (Tiếp theo kỳ trước) / Trần Đức Anh Sơn // Non nước. - 2014. - Số
tháng 10. - Tr. 81 - 87

Tóm tắt: Về hai tấm bản đồ cổ nhất ở Văn khố Quốc gia Bồ Đào Nha, những
tấm bản đồ về Hoàng Sa - Trường Sa ở Thư viện Quốc gia Bồ Đào Nha và những
tư liệu về hai quần đảo này tại tu viện Torino ở Ý.

Phân loại: 320.109 597 51 / TH205D
Từ khoá: Biển đảo, Chủ quyền, Vùng biển, Quần đảo, Lịch sử, Tư liệu
200. Trần Đức Liêm. Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam: Khảo sát từ tư

liệu lịch sử và luật pháp quốc tế / Trần Đức Liêm // Lý luận chính trị. - 2013 . - Số
tháng 5. - Tr. 73 - 79

Tóm tắt: Những tư liệu khẳng định chủ quyền của Việt Nam với hai quần
đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ trước đến cuối thế kỷ XIX và từ cuối thế kỷ XIX
đến nay. Kết luận về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này.

Phân loại: 320.109 597 51 / H407S
Từ khoá: Chủ quyền, Lịch sử, Tư liệu lịch sử, Tư liệu, Quần đảo
201. Trần Mạnh Tuấn. Trận chiến Gạc Ma, quá khứ không ngủ yên / Trần

Mạnh Tuấn // Lao động và xã hội. - 2016. - Ngày 13, tháng 3. - Tr.6

Tóm tắt: Cách đây 28 năm (ngày 14/3/1988), 64 cán bộ chiến sĩ Hải quân
nhân dân Việt Nam đã anh dũng chiến đấu chống trả lại sự tàn sát của hải quân
Trung Quốc trên vùng biển Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao để bảo vệ chủ quyền của Tổ
quốc. Lịch sử đã sang trang mới, nhưng sự kiện đau thương ngày ấy thì không thể
mờ phai, và còn mang tính thời sự...

Phân loại: 320.109 597 / TR121CH

Từ khoá: Chủ quyền, Biển đảo
202. Trần Nguyễn Anh. Việt Nam Cộng hòa thực thi chủ quyền với Hoàng

Sa, Trường Sa như thế nào? : Kỳ 1: Khẳng định chủ quyền / Trần Nguyễn Anh //
Tiền Phong. - 2014. - Ngày 9, tháng 7. - Tr. 9

Tóm tắt: Về quá trình thực thi chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa đời với
quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa trước năm 1954 và từ năm 1954 đến 1975.

Phân loại: 320.109 597 51 / V308N
Từ khoá: Chủ quyền, Tư liệu, Lịch sử
203. Trần Nguyễn Anh. Việt Nam Cộng hòa thực thi chủ quyền với Hoàng

Sa, Trường Sa như thế nào? : Kỳ 2: Phát triển Kinh tế Biển / Trần Nguyễn Anh //
Tiền Phong. - 2014. - Ngày 10, tháng 7. - Tr. 9

Tóm tắt: Về quá trình khai thác kinh tế biển cũng như hiện đại hóa nghề cá ở
miền Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng dưới thời Việt Nam Cộng hòa

Phân loại: 320.109 597 51 / V308N
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Từ khoá: Chủ quyền, Tư liệu, Lịch sử
204. Trần Nguyễn Anh. Việt Nam Cộng hòa thực thi chủ quyền với Hoàng

Sa, Trường Sa như thế nào? : Kỳ cuối: Pháo hạm và ngoại giao để thực thi chủ
quyền biển đảo / Trần Nguyễn Anh // Tiền Phong. - 2014. - Ngày 11, tháng 7. - Tr. 9

Tóm tắt: Trận hải chiến bảo về Hoàng Sa năm 1974 của Việt Nam Cộng hòa.
Cuộc đấu tranh ngoại giao lúc bấy giờ.. Và, với những gì đã làm được và chưa làm
được, quá trình bảo vệ chủ quyền của Việt Nam Cộng hòa trước năm 1975 là bài
học và kinh nghiệm cho việc bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa hôm nay.

Phân loại: 320.109 597 51 / V308N
Từ khoá: Lịch sử, Chủ quyền, Thực thi chủ quyền, Tư liệu
205. Trần Thắng. Hệ thống hóa tài liệu chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa / Trần

Thắng ; Thực hiện: Nguyễn Huy // Tiền Phong. - 2012. - Ngày 4, tháng 12. - Tr. 3

Tóm tắt: Quá trình truy tìm bản đồ chứng minh chủ quyền của Việt Nam với
hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của ông Trần Thắng. Toàn bộ số bản đồ cổ
đã được Viện Nghiên cứu Kinh tế xã hội Đà Nẵng và Ủy ban Nhân dân huyện đảo
Hoàng Sa tiếp nhận, hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Đà Nẵng. Dự kiến, số bản đồ
này sẽ được scan lại bản gốc, sau đó tổ chức các buổi trưng bày, giới thiệu rộng rãi
cho người dân Đà Nẵng và cả nước; nâng cao nhận thức chủ quyền biển đảo của
nước ta.

Phân loại: 320.109 597 51 / H250TH
Từ khoá: Biển đảo, Chủ quyền, Tư liệu, Lịch sử
206. Trịnh Khắc Mạnh. Một tài liệu Hán Nôm viết về Hoàng Sa - Trường Sa

thuộc chủ quyền của Việt Nam / Trịnh Khắc Mạnh // Tạp chí Hán Nôm. - 2009. -
Số 4 (95). - Tr. 79- 81

Tóm tắt: Trước nay, có nhiều tác phẩm nghiên cứu đã đưa ra nhiều tài liệu
chứng minh Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Tuy nhiên, những tác phẩm
này đều không dẫn một tác phẩm quan trọng đề cập đến Hoàng Sa, Trường Sa. Đó
là bộ "Đại Việt sử ký tục biên", bộ sử viết về lịch sử Việt Nam giai đoạn 1676 -
1789. Có thể nói, đây là tài liệu khồng thể thiếu, góp phần khẳng định chủ quyền
của Việt Nam đối với hai quần đảo này.

Phân loại: 320.109 597 51 / M458T
Từ khoá: Biển đảo, Chủ quyền, Tư liệu, Lịch sử
207. Trịnh Khắc Mạnh. Thêm một số tư liệu Hán Nôm ghi chép về Hoàng

Sa - Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam / Trịnh Khắc Mạnh // Tạp chí Hán
Nôm. - 2011. - Số 1. - Tr. 43

Tóm tắt: Nhiều tài liệu chứng tỏ Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam thể
hiện trong nhiều loại, từ bản đồ đến thư tịch về lịch sử, các tập công văn, thơ, tạp
văn... Nhìn chung, các tư liệu này đã góp phần quan trọng vào việc khẳng định chủ
quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này.
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Phân loại: 320.109 597 51 / TH253M
Từ khoá: Chủ quyền, Biển đảo, Quần đảo, Lịch sử, Tư liệu
208. Trương Minh Dục. Nhìn lại những luận điểm áp đặt của Trung Quốc về

chủ quyền tại Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam : Kỳ 1: Chứng cứ của Trung
Quốc là ngụy tạo, giả dối / Trương Minh Dục // Đà Nẵng. - 2014. - Ngày 29, tháng
7. - Tr. 3

Tóm tắt: Căn cứ vào những tài liệu lịch sử cũng như luật pháp quốc tế,
những tư liệu Trung Quốc chứng minh Hoàng Sa và Trường Sa của Trung Quốc
đều là ngụy tạo, giả dối. Đó là sự thật.

Phân loại: 320.109 597 51 / NH311L
Từ khoá: Biển đảo, Chủ quyền, Tư liệu, Lịch sử, Chứng cứ, Vùng biển
209. Trương Minh Dục. Nhìn lại những luận điểm áp đặt của Trung Quốc về

chủ quyền tại Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam : Kỳ 2: Trung Quốc xuyên tạc
công ước Pháp - Thanh / Trương Minh Dục // Đà Nẵng. - 2014. - Ngày 30, tháng
7. - Tr. 3

Tóm tắt: Nội dung công ước Pháp - Thanh và những luận điểm xuyên tạc
với âm mưu khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của
Trung Quốc.

Phân loại: 320.109 597 51 / NH311L
Từ khoá: Biển đảo, Chủ quyền, Tư liệu, Lịch sử, Chứng cứ, Vùng biển
210. Trương Minh Dục. Nhìn lại những luận điểm áp đặt của Trung Quốc về

chủ quyền tại Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam : Kỳ cuối: Trung Quốc cố
tình diễn giải sai lịch sử / Trương Minh Dục // Đà Nẵng. - 2014. - Ngày 31, tháng
7. - Tr. 3

Tóm tắt: Những căn cứ và lý lẽ diễn giải sai lịch sử của Trung Quốc qua bức
công thư của thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Phân loại: 320.109 597 51 / NH311L
Từ khoá: Biển đảo, Chủ quyền, Tư liệu, Lịch sử, Chứng cứ, Vùng biển
211. Văn Nghĩa. Việt Nam đã thực thi liên tục chủ quyền ở Hoàng Sa và

Trường Sa / Văn Nghĩa // Sài Gòn giải phóng. - 2011. - Ngày 27 tháng 4. - Tr. 1, 2

Tóm tắt: Trong lịch sử, Việt Nam đã thực thi chủ quyền với hai quần đảo
Hoàng Sa và Trường Sa một cách liên tục, trải qua các giai đoạn lịch sử. Về vấn đề
này, Việt Nam có nhiều bằng chứng về lịch sử, qua nhiều tư liệu thành văn từ xưa
đến nay.

Phân loại: 320.109 597 51 / V308N
Từ khoá: Chủ quyền, Quần đảo, Địa lý tự nhiên, Lịch sử, Biển đảo, Địa lý
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212. Việt Hòa. Thêm một bằng chứng về bản đồ Trung Quốc không có
Hoàng Sa, Trường Sa / Việt Hòa, V. Thịnh // Công an nhân dân. - 2012. - Số 2601.
- Tr. 6

Tóm tắt: Người có công sưu tầm, công bố cuốn tài liệu này là ông Bùi Viết
Đông, 84 tuổi, ở phố Cấm, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải
Phòng. Trong cuốn sách có đăng tấm bản đồ mang tên "Trung Hoa dân quốc tối
tân địa đồ" với điểm cực Nam của Trung Quốc là đảo Hải Nam (không có quần
đảo Hoàng Sa và Trường Sa).

Phân loại: 320.109 597 51 / TH253M
Từ khoá: Biển đảo, Chủ quyền, Giải pháp
213. Việt Nguyên. Bãi cát vàng, Trường Sa và những bằng chứng thép / Việt

Nguyên // Gia đình xã hội. - 2013. - Ngày 10, tháng 7. - Tr. 3

Tóm tắt: Gần 150 bản đồ và rất nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm
được chọn lựa từ những nguồn tư liệu quý giá trong nước, từ người Việt Nam ở
nước ngoài không tiếc công sức, tiền của đóng góp cho tiếng nói chủ quyền đanh
thép, không thể chối cãi của Việt Nam với Hoàng Sa, Trường Sa. Điều đó chứng tỏ
hùng hồn rằng Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam.

Phân loại: 320.109 597 51 / B103C
Từ khoá: Quần đảo, Chủ quyền, Lịch sử
214. Võ Anh Tuấn. Luật pháp quốc tế và chủ quyền của Việt Nam đối với

Hoàng Sa và Trường Sa / Võ Anh Tuấn // Hồn Việt. - 2009. - Số tháng 7. - Tr. 4-5,
38-39

Tóm tắt: Theo Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển năm 1982, Hoàng Sa
và Trường Sa rõ ràng là phần lãnh thổ của Việt Nam. Bởi vì, qua những bằng
chứng lịch sử, Việt Nam là nước đầu tiên phát hiện Bãi Cát Vàng, tức Hoàng Sa và
Trường Sa ngày nay. Việt Nam cũng thực thi bảo vệ chủ quyền lãnh thổ từ đó đến
khi bị Trung Quốc và các nước xâm chiếm.

Phân loại: 320.109 597 51 / L504PH
Từ khoá: Biển đảo, Chủ quyền, Tư liệu, Lịch sử
215. Vũ Chương. Trường Sa, Hoàng Sa đã có "sổ đỏ quốc gia" / Vũ Chương

// Bưu điện Việt Nam. - 2011. - Ngày 31 tháng 8. - Tr. 8

Tóm tắt: Khi công ước về Luật biển năm 1982 có hiệu lực năm 1994, Việt
Nam mặc nhiên được luật pháp quốc tế công nhận có vùng biển với tổng diện tích
1 triệu km2, rộng 200 hải lý tính từ đường cơ sở. Thêm vào đó, Việt Nam cũng có
đầy đủ bằng chứng về chủ quyền với hai quần đảo này.

Phân loại: 320.109 597 51 / TR561S
Từ khoá: Chủ quyền, Biển đảo, Quần đảo, Tư liệu, Lịch sử, Bản đồ
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216. Vũ Minh Giang. Căn cứ khoa học về chủ quyền của Việt Nam trên hai
quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa / Vũ Minh Giang // Tạp chí Khoa học công nghệ
Việt Nam. - 2013. - Số 21. - Tr. 31 - 37

Tóm tắt: Về căn cứ của các học giả Trung Quốc về chủ quyền trên hai quần
đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tuy nhiên, căn cứ vào những tư liệu của phương Tây
và tư liệu lịch sử Trung Quốc cũng như tư liệu của Việt Nam, chúng ta có thể
khẳng định chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo này.

Phân loại: 320.109 597 51 / C115C

Từ khoá: Chủ quyền, Lịch sử, Quần đảo, Vùng biển
217. Vũ Minh Giang. Căn cứ khoa học về chủ quyền của Việt Nam trên hai

quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa / Vũ Minh Giang // Văn thư lưu trữ Việt Nam. -
2014. - Số 5. - Tr. 22 - 30

Tóm tắt: Ngoài những tư liệu chứng tỏ chủ quyền của Việt Nam đối với
Hoàng Sa và Trường Sa, có những tư liệu của chính Trung Quốc tự phủ nhận chủ
quyền trên hai quần đảo này.

Phân loại: 320.109 597 51 / C115C
Từ khoá: Biển đảo, Chủ quyền, Quần đảo, Tư liệu, Lịch sử, Thư tịch, Tư

liệu Hán Nôm, Vùng biển
218. Vũ Minh Giang. Căn cứ khoa học về chủ quyền của Việt Nam trên hai

quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa / Vũ Minh Giang // Xưa nay. - 2014. - Số 449. -
Tháng 7. - Tr. 25 -32

Tóm tắt: Những viện dẫn của học giả Trung Quốc và những tư liệu phương
Tây về chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đặc biệt,
về những tư liệu lịch sử Trung Quốc tự phủ nhận chủ quyền hai quần đảo này. Căn
cứ khoa học về chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Phân loại: 320.109 597 51 / C115C
Từ khoá: Biển đảo, Chủ quyền, Tư liệu, Lịch sử, Chứng cứ
219. Vũ Minh Giang. Chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam trên hai

quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa / Vũ Minh Giang // Sự kiện và nhân chứng. -
2014. - Số tháng 6. - Tr. 6 - 7

Tóm tắt: Về những tư liệu, chứng cứ Trung Quốc khẳng định Hoàng Sa,
Trường Sa của Trung Quốc và những tư liệu, chứng cứ Việt Nam khẳng định
Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Qua đó, có thể khẳng định chủ quyền không
thể chối cãi của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Phân loại: 320.109 597 51 / CH500Q
Từ khoá: Chủ quyền, Lãnh thổ, Lịch sử, Tư liệu, Quần đảo
220. Vũ Minh Giang. Lập luận và chứng cứ của Trung Quốc để đòi chủ

quyền Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam là cực kỳ vô
lý / Vũ Minh Giang // Tạp chí cộng sản. - 2014. - Tháng 7. - Tr. 4, 5, 42
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Tóm tắt: Quá trình xâm lược của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa
và Trường Sa của Việt Nam. Những lập luận thiếu cơ sở lịch sử của Trung Quốc về
chủ quyền hai quần đảo này. Về bức công thư của thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Phân loại: 320.109 597 51 / L123L
Từ khoá: Biển đảo; Chủ quyền, Tư liệu, Lịch sử, Chứng cứ
221. Vũ Thanh Ca. Sự tiếp nối chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng

Sa và Trường Sa / Vũ Thanh Ca // Lý luận chính trị. - 2015. - Số 2. - Tr. 51 - 57

Tóm tắt: Về những chứng cứ, tư liệu chứng tỏ Hoàng Sa và Trường Sa thuộc
chủ quyền của Việt Nam và những luận cứ khoa học bác bỏ những luận điệu xuyên
tạc của Bắc Kinh về chủ quyền của Trung Quốc đối với hai quần đảo này.

Phân loại: 320.109 597 51 / S550T
Từ khoá: Biển đảo, Chủ quyền, Quần đảo, Tư liệu, Vùng biển, Thư tịch, Tư

liệu Hán Nôm
222. Vũ Thanh Ca. Sự thật về công hàm của thủ tướng Phạm Văn Đồng và

chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa / Vũ Thanh Ca,
Lê Minh Phương // Lý luận chính trị. - 2015. - Số 11, tháng 11. - Tr.105 - 111

Tóm tắt: Bối cảnh ra đời Công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Công
hàm dưới góc nhìn của pháp luật quốc tế...

Phân loại: 320.109 597 51 / S550TH
Từ khoá: Biển đảo, Chủ quyền, Lịch sử, Công hàm

223. Vũ Trần. Hoàng Sa, Trường Sa trong "Hải ngoại kỷ sự" / Vũ Trần //
Đại đoàn kết. - 2016. - Ngày 25, tháng 4. - Tr.9

Tóm tắt: “Hải ngoại kỷ sự” của nhà sư Thích Đại Sán xác nhận chủ quyền
của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa...

Phân loại: 320.109 597 51 / H407S
Từ khoá: Biển đảo, Chủ quyền, Biển
224. Vương triều Tây Sơn với Hoàng Sa, Trường Sa : Theo Địa chí Bình

Định // Văn hiến Việt Nam. - 2014. - Số 11+12. - Tr. 48 - 49

Tóm tắt: Để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo
Hoàng Sa và Trường Sa, vương triều nhà Tây Sơn vẫn duy trì các đội Hoàng Sa và
Bắc Hải. Các tư liệu lịch sử còn lưu lại đều chứng minh điều này. Đó là những
đóng góp quan trọng của nhà Tây Sơn với chủ quyền của đất nước ta.

Phân loại: 320.109 597 51 / V561TR
Từ khoá: Biển đảo, Tư liệu, Chủ quyền, Vùng biển, Quần đảo, Lịch sử
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MỤC LỤC
Lời nói đầu--------------------------------------------------------------------------trang 1

TOÀN VĂN ------------------------------------------------------------------------trang 3

I. HẢI CHIẾN TRƯỜNG SA – KÍ ỨC KHÔNG BAO GIỜ PHAI ----------

----------------------------------------------------------------------------------------------

1. Toàn cảnh trận chiến Gạc Ma tháng 3-1988 ----------------------------- trang 4

2. Danh sách 64 liệt sĩ hy sinh trong trận Hải chiến Gạc Ma 14/03/1988 --------

------------------------------------------------------------------------------------- trang 7

3. Con đường dẫn đến sự kiện đảo Gạc Ma -------------------------------- trang 10

4. Vì sao Trung Quốc đánh chiếm Gạc Ma năm 1988 -------------------- trang 15

5. Hải chiến Trường Sa 1988: Những tàu chiến mang dã tâm Trung Quốc------

6. Ký ức về trận chiến Gạc Ma năm 1988 ---------------------------------- trang 22

7. Quyết định lịch sử trong vụ thảm sát Gạc Ma 1988-------------------- trang 26

8. Người anh hùng “lập lá chắn sống” cùng đồng đội canh giữ quần đảo
Trường Sa----------------------------------------------------------------------- trang 28

9. Hải chiến Trường Sa 1988: “Vòng tròn bất tử” không bao giờ bị lãng quên
------------------------------------------------------------------------------------ trang 10

10. Phản ứng của Việt Nam trước việc TQ gây ra sự kiện Gạc Ma 1988 --------

------------------------------------------------------------------------------------ trang 34

II. GẠC MA TRONG TIM NGƯỜI DÂN VIỆT NAM ------------------------

1. Gạc Ma - Mãi trong tim mỗi người dân đất Việt ----------------------- trang 39

2. Gạc Ma - Khắc khoải một nỗi đau: Tám người con được trở về đất mẹ-------
----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------ trang 42

3. Gạc Ma - khắc khoải một nỗi đau: Kỷ vật ấy vẫn vang lên “bài ca giữ
nước” ---------------------------------------------------------------------------- trang 45

4. Gạc Ma - khắc khoải một nỗi đau: Máu xương còn ở Gạc Ma ------- trang 48

5. Đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma: Không
lãng quên một trang bi tráng-------------------------------------------------- trang 51

6. Lời nhắc nhớ từ đài tưởng niệm Gạc Ma -------------------------------- trang 53

7. Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma: Tri ân 64 bông hoa biển bất tử-------------

------------------------------------------------------------------------------------ trang 55

8. Thắp lửa yêu nước từ Bà mẹ Gạc Ma ------------------------------------ trang 57

9. Tha thiết mong Gạc Ma được đưa vào sách giáo khoa.---------------- trang 59
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10. Trận chiến Gạc Ma phải có mặt đàng hoàng trong lịch sử nước nhà ---------

------------------------------------------------------------------------------------ trang 61

III. ẢNH TƯ LIỆU VỀ HẢI CHIẾN GẠC MA----------------------- trang 65

THƯ MỤC CHỈ CHỖ---------------------------------------------------------------------

I. THƯ MỤC ẢNH ---------------------------------------------------------- trang 70

II. THƯ MỤC SÁCH ------------------------------------------------------- trang 70

III. THU MỤC BÀI TRÍCH----------------------------------------------- trang 88
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